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A. NHÂP ĐÊ

1. Người ta bào răng những đổi thay đã xẩy ra tại Á Châu 
trong khoảng 50 năm vừa qua, thì cả về chiêu rộng lẫn chiêu 
sâu, quan trọng hơn hẳn những bước phát triển của 500 năm 
lịch sử trước đây. Nhận định như vậy, dù có lẽ là hơi quá đáng, 
nhưng không phải là không trung thực nói lên điểm nòng cốt 
của sự thật.

2. Những đổi thay to lớn ấy cũng chỉ là một phần của những 
thăng trầm lịch sử hiện đang xảy đến trong thời đại chúng ta. 
Riêng tại A Châu, chúng tôi đã phải trải qua nhiều năm trời 
hôn loạn trong thời T hế chiến thứ hai, rồi tiếp đến là giai đoạn 
kết thúc thời thực dân: các “nước mới” đã thành hình, và cái 
gọi là “ý thức về T hế Giới Thứ Ba” đã lộ diện nổi bật; sau đó, 
đã có hai “thập nicn mở mang phát triển” — 1960-1980 — với 
các làn sóng khổ đau và hy vọng đối nghịch nhau, làm cho hai 
thực trạng này càng sôi động thcm. Hiện nay, chứng cớ ngày 
càng hiển nhiên cho thấy rằng “thếgiới mới của A C hâu” đang 
hình thành, như một khu vực mỗi ngày một quan trọng hơn của 
địa cầu và của một gia đình nhân loại ngày càng tùy thuộc vào 
lẫn nhau hơn. Có một nghi vấn làm cho người ta phải tự hỏi di 
hỏi lại, đó là: Có phài A Châu đã thực sự trở thành sân khấu 
cho cuộc diễn xuất một chương mới của lịch sử nhân loại rồi 
hay không?

3. Chắc hẳn là một khi "dưới chân dất đã động”, thì sớm 
muộn gì Hội Thánh Đức Kitô tại A châu, và các Giáo Hội Địa 
Phương đang cùng nhau làm nên Dân Chúa tại phần đất này 
của thế  giới, cũng sẽ không khỏi cảm thấy “nền móng chuyển 
rung” ngay từ giữa lòng cuộc sống cùa chính mình. Nếu tại A 
Châu, một “thếgiới mới” đang thực sự ló dạng, thì các trào  lưu, 
cả hỗn loạn náo động lẫn mang đầy hứa hẹn, hiện đang tuồn 
chảy vào giữa thời đại mới này, tất cũng sẽ dâng lên tràn ngập 
ở  giữa đời sống của các cộng đồng kitô tại A Châu. Và dĩ nhiên 
là các luồng tư tưởng ấy sẽ chất vấn Tin Mừng và Hội Thánh, 
được gặp thấy qua dạng thức mà chúng ta đã học biết. Đối với 
chúng tôi, suy tư  kitô giáo và việc nghiên cứu thân học phài nẩy
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sinh lcn từ chốn này, vì chính tại đây chúng tôi gặp được lịch 
sử “đang lên” của các dân tộc chúng tôi.

4. Các Giấm mục Á châu đã có dịp hội họp với nhau nhiều 
lân, kể từ  khi chừng 200 vị đã gặp gỡ với Đức Phaôlô VI, vào 
tháng 12 năm 1970, tại Manila, trong dịp Đức Giáo Hoàng thăm 
Á Châu lần đầu tiên. Liên H iệp các Hội Đông Giám M ục A 
Châu (Federation of Asian Bishops Conferences: FABC) cũng 
dã được thành lập trong thời đó. Cuộc họp đầu ticn tại Đài Bắc 
(1974) và các cuộc họp khác, cùng hàng loạt các khóa hội thảo 
và đơn vị nghicn cứu, đã từ  từ  nắn đúc ncn một bầu khí cộng 
đồng cho những suy tư và những mối quan tâm chung. Các cuộc 
hội họp này đã giữ vai trò giống như những buổi “bắt m ạch” 
có dịnh kỳ nhằm phát hiện những quan hệ liên đới giữa các 
biến chuyến đổi thay của lịch sử và cuộc sống của Hội Thánh 
tại các Giáo Hội Địa Phương rải rác trong khắp vùng này.

5. Suốt trong hành trình lịch sử với những đổi thay to lớn, và 
ngay cả giữa những biến động đột ngột, mối quan tâm cùa 
những người kitô và các Giáo Hội Địa Phương cũng vẫn không 
ngừngquy hướng về với sứ mệnh của Hội Thánh. Các mối quan 
tâm khác (đối với cộng đoàn và tinh thần hợp tác, đối với thừa 
tác vụ, đối với hoạt động xã hội và chính trị, đối với công tác 
đối thoại, việc phát triển và nổ lực giải phóng, đối với việc đào 
tạo và việc trao quyên cho giáo dân, v.v.) đều phải rút ra từ 
chính sứ mệnh ấy, lý tồn tại và bối cảnh sinh hoạt cùa mình. 
Đúng thố, vì theo một ý nghĩa rất sâu sắc, Hội Thánh chính là 
sứ mệnh: Hội Thánh tiếp tục gánh vácsứ mệnh cùa Thiên Chúa 
trong Đức Kitô ờ  giứa lòng lịch sử nhân loại, và làm nhiệm tích 
cùa Đức Kitô cũng như cùa tác vụ cứu chuộc Ngài đã mang lại 
trong th ế  giới. Thái độ quan tâm như th ế  đối với sứ m ệnh cùa 
mình, khiến Hội Thánh cảm thấy cân phải suy tư  về chính mình. 
Câu hỏi mà Đức Phaolô VI coi là chù yếu đối với Công đông 
Vaticanô II, cũng đã trứ thành câu hỏi then chốt đối với Hội 
Thánh tại Á Châu: “Này Hội Thánh, Hội Thánh sẽ nghĩ gì về 
chính mình?” (Eccỉesia, quid dicỉs de te ỉpsa?)

Bàn tuycn ngôn vê việc rao giảng Tin Mừng cùa FABCI (cuộc



22

họp đầu tiên của các Giám mục Á châu, 1974) đã phối hợp mọi 
cố gẩng để minh định lại sứ mệnh của Hội Thánh ở trong một 
bối cảnh cụ thể, tức là ở vào tư th ế  phải ứng đáp “những khát 
vọng tìm kiếm tiềm ẩn sâu kín nơi tâm lòng của những anh chị 
em chúng ta” đang sống tại A Châu ngày nay. Có lẽ điểm chù 
yếu của văn kiện vừa kể, đã được nói lên trong đoạn sau đây:

“M uốn rao giảng Tin Mừng tại Á  Châu hôm nay, thì cần 
phải làm cho sứ điệp và cuộc sống của Đức Kitô thực sự 
“nhập thể” vào trong tâm trí và đời sống cùa các dân tộc 
chúng ta. T h ế  nên, ở  vào thời điểm này của lịch sử chúng 
ta, công tác cần phải lưu tâm đầu tiên trong sứ mệnh rao 
giảng Tin Mừng là việc xây dựng một Giáo Hội Địa Phương 
thực sự”. (FABC 1,9).

6. Các Giáo Hội Địa Phương Á Châu nhận ra ngày càng rõ 
hơn rằng, muốn cùng cố công cuộc truyền giáo cách cụ thể, 
muốn dân thân vào những tác vụ hiện đại, thì cần phải có những 
Giáo Hội Địa Phương thực sự đóng vai thủ xướng và chủ động 
trong công tác loan báo Tin Mừng, chứ không còn đơn thuần 
thụ động tiếp nhận một nền kitô giáo Tây phương đang thời 
bành trướng truyền giáo, tức là không còn tiếp tục một mực 
“sao y bản chánh” Giáo Hội Âu Châu với những hình thái, 
những tác vụ và những kiểu mẫu thần học phát nguyên từ  môi 
trường thực tếcủa  chúng và chịu ảnh hưởng sâu đậm của những 
điều kiện lịch sử Âu Châu. Các “Giáo Hội mới” phải bừng dậy 
và mạnh mẽ dân bước đi vào môi trường sống quanh mình; và 
trong tiến trình ấy, các Giáo Hội mới phải thật sự trở  thành 
Hội Thánh đích thực, ngay tại ở  chỗ thời gian và không gian 
đang gặp nhau để tạo nên thời điểm này cùa lịch sử. Là để cho 
muôn dân, thì từ  tận trong thực thể xương thịt của mình, Hội 
Thánh cũng phải trở  thành cho chúng ta, thực sự là Hội Thánh 
của mỗi một dân tộc chúng ta. Bằng không, Hội Thánh chẳng 
có thể  thông dự vào trong những gì đang nảy sinh ra tại các đất 
nước chúng ta, nơi các quê hương chúng ta, trong th ế  giới mới 
này của A Châu.

Nếu đếm số năm, thì sẽ thấy các Giáo Hội Địa Phương tại
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Á Châu (ít ra một số lđn) không còn phải là “trẻ”. Nếu có cái 
gì mđi mẻ trẻ trung nơi họ, thì đó chính là một ý thức mới, một 
ước vọng và một ý muốn mới: muốn trở thành Hội Thánh thực 
sự. Nhưng phải là một Hội Thánh sống động ở trong và cho 
giây phút lịch sử hiện tại đây, ngay ở giữa lòng các dân tộc này 
và trong bối cảnh của những bước phát triển mau lẹ đang xảy 
đến cho cuộc sông cũng như cho các nền văn hoá của họ. Các 
cộng đồng địa phương phản ánh cho thấy “những hoài vọng 
mới, những ước mơ mới, những sáng tác mới” đang bừng nở ra 
chung quanh họ. Họ biết các điều mới ấy đang hoặc sẽ tiến 
hành, dù là với thành công haỵ thất bại, chậm hay nhanh, cùng 
với hay không biết đến Phúc Am, và dù có Hội Thánh tham dự 
hay không. Đối với họ, đây là giờ phút của triệu tập và cùa 
thách đố; và đó cũng là cái kairos đối với hết thảy chúng ta.

■ 8. Toàn bộ các cộng đồng kitô tại Á Châu này chưa chiếm 
tới 2% cùa dân số trong vùng. Trừ Phi Luật Tân ra, là nước có 
83% tín hữu công giáo và 89% tín hữu kitô trong số 60 triệu 
dân, tại các nước khác, người kitô chỉ là những thiểu số rất nhỏ. 
ơ  A Châu, Hội Thánh thật sự là một đoàn chiên nhỏ, pusillus 
grex, một thiểu số hết sức nhỏ bé ở giữa một biển người mênh 
mông bát ngát theo những tín ngưỡng khác hoặc thuộc nhiều 
truyền thống tôn giáo khác. Bởi đó, các Giám mục và các người 
lãnh đạo mục vụ, các nhà thần học hoặc các quan sát viên ở A 
Châu, đã nhiều lần nhận định cho rằng trong thời hậu thuộc 
địa, Hội Thánh tại đây đã lâm vào một tình trạng hầu nhưkhông 
thể hiểu nổi đối với các giáo hữu Tây phương, và như thế là 
bởi một số lý do lịch sử.

9. Ngoài thực trạng đa dạng tôn giáo này, và dính liền với 
thực trạng này, khắp nơi còn có râ't nhiều nền văn hóa khác 
nhau. Các cộng đồng kitô thường bị coi là ngoại lai, vì người ta 
cầm họ như là những tổ chức du nhập từ các nước ngoài vào, 
cũng như bởi vì họ có túi ngưỡng tôn giáo, và nhiều khi cả văn 
hóa nữa, khác với các cộng đồng sống chung quanh. Nhiều 
chánh phủ coi họ như là những lãnh vực ngoại lai, với những 
ý thức hệ Tầy phương, với những thù lãnh vâng theo chỉ thị 
cùa các thế lực nước ngoài, và với lối sống mô phỏng theo kiểu
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mẫu Tây phương. Đồng bào của họ thường nghĩ rằng các kitô 
hữu không quan tâm gì nhiều đến các phong trào  dân tộc và 
những lo âu của nước nhà mình. Có thực tâm hay không thì đó 
là một chuyện khác; nhưng sự việc là nhiều khi họ cũng tố  cáo 
đồng bào kitô là không chịu chia sẻ những nguyện vọng cùa 
các chính nghĩa quốc gia và các nhóm ái quốc, cũng như không 
biết ưu tư  cho đù đối với các nhu cầu và các khổ đau, đối với 
tình trạng bị áp bức và bóc lột của quần chúng không kitô, bởi 
vì họ vẫn còn liên hệ với những ai còn đang cố tiếp tục kéo dài 
cuộc bóc lột bàng hình thức đô hộ kinh tế.

10. Khác với các cộng đồng kitô Tây phương, Hội Thánh ở 
A Châu và các Giáo Hội Địa Phương tại đây không có những 
“thời đại kitô" để mà nhìn lại. Đối với đa số các G iáo Hội A 
Châu, “Truyền thống” thườngchỉ là lịchsửxa lạ cùa Hội Thánh 
tại các lục địa và của các dân tộc khác, ít hoặc không dính dự 
gì với kinh nghiệm và lịch sử cùa mình cũng như cùa dân tộc 
mình cả.

11. Chính vì đang đứng ở giữa tình cảnh vừa phác họa trên 
đây, ncn chúng tôi cảm thấy cần phải dốc toàn tâm toàn lực 
vào việc suy tư thần học về Giáo Hội Địa Phương tại Á Châu 
hiện nay. Ngoài một vài nét phác họa khái quát về các “Giáo 
Hội trẻ” (ecclesiae novellae) đọc thấy ở trong sắc lệnh Ad 
Gentes (chương 3), Công đồng Vaticanô II đã không khai triển 
rộng về đề tài này, bởi lẽ thời ấy —  ít nhất là trong thập kỷ 
1960, — hình như đó không phải là mối băn khoăn cấp thiết 
đối với các Giáo Hội Địa Phương Tây phương.

12. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, những “Giáo Hội trẻ ” tại 
A Châu, việc cần phải suy tư  về lĩnh vực thần học này cho sâu 
xa hơn, là một công tác cấp thiết. T ừ  nhiều năm nay, cả các 
Giám mục lẫn các nhà thân học đều đã ý thức được rằng vân 
đề này là một trong những mối quan tâm bách thiết nhất cần 
phải làm cho các cộng đồng kitô chúng tôi thâu hiểu. Chỉ những 
ai không sống đụng chạm với những khát vọng, trông chờ của 
các dân tộc và của cộng đồng chúng tôi, thì mới không nắm
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được hoặc là không cảm nhận ra nổi môi quan tâm kia mà thôi: 
đúng họ là những “ngoại kiều” sống ở giữa chúng tôi.

13. Chính FABC (Liên Hiệp các Hội Đồng Giám M ục Á  
Châu) đã yêu cầu chúng tôi, là một nhóm các thần học gia, dành 
ưu tiên suy tư cho đề tài nghicn cứu này. Như vậy, đây là đề tài 
đầu tiên được uỷ  Ban Cố Vân Thần Học (TheologicalAdvisory 
Commission: TAC) của FABC bàn đến, cũng ngay trong buổi 
họp đầu tiên, nhóm hồi mùa xuân 1986, tại Hông Kông.

14. Sau gần năm năm (1986-1990), khi việc nghiên cứu đang 
tiến hành và ngày càng nắm chắc được điểm chủ chốt hơn, 
chúng tôi bát đầu nhận ra rằng chù đề “Giáo Hội Địa Phương” 
cần phải được coi như là một cốgắng để thâu hiểu về cách thức 
một cộng đồng đức tin “tự  hiện thực hóa chính mình” trong tư 
thế  là Hội Thánh. Hiểu biết Giáo Hội Địa Phương là hiểu biết 
quá trình phát sinh Giáo Hội (ecclesiogenesis) tại một nơi, vào 
một lúc, ử trong một nền văn hóa cụ thể.

Chúng tôi cũng ý thức rằng dự án và tiến trình này là một 
phương thức khác để tìm hiểu về công tác hội nhập văn hóa. 
Thưc ra, đối với chúng tôi là những người đang sông trong các 
Giáo Hội Địa Phương tại A Châu, công tác hội nhập văn hóa 
dồng nghĩa với nổ lực “tự  hiện thực hóa” của Hội Thánh tại 
một nơi. Thành thử, chúng tôi đã đưa điểm nhận định sángsuốt 
này vào trong tài liệu nghiên cứu cùa chúng tôi đây. Đ ó là điểm 
nhận định mà càng tiến tới trong nổ lực tìm hiểu, thì chúng tôi 
càng nhận ra rõ hơn, qua cách nghiên cứu các thực tại lịch sử 
theo bối cảnh riêng và theo như kinh nghiệm chúng tôi nắm 
được. Thực vậy, suốt năm năm bàn luận, chúng tôi đã cô"gắng 
đi từ những thực tại cụ thể và kinh nghiệm thực tế  để nghiên 
cứu, chứ không phải chỉ biết giở trò múa rối với những ý niệm 
lý thuyết trên mây.

15. Chúng tôi xin giđi thiệu tài liệu này như là cố gắng đầu 
tiên của chúng tôi để tiến hành một cuộc nghiên cứu thần học 
v'ê “Giáo Hội Địa Phương trong bối cảnh A Châu". Trước hết, 
xin nói rõ rằng ở đây chúng tôi không chủ ý nhắm một điều gì 
ngoài việc mở ra một cuộc đối thoại với những ai cùng chia sẻ
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những quan tâm và khát vọng nhưchúng tôi. Thần học về G iáo 
Hội Địa Phương còn đang ở trong thời phôi thai, và như thế  
không những ở A  Châu thôi, mà còn ở  trong Hội Thánh trên 
khắp th ế  giới nữa. Những nhà thần học để tâm suy tư  và viết 
về đề tài này thì không phải là nhiều, và nếu chỉ ghi lại những 
tác phẩm thực sựđángkể, thì thưm ục về chủ đề này cũng không 
có là  mấy. Nhiều Giám mục A Châu đã yêu cầu chúng tôi khởi 
công cho tiến trình học hỏi và bàn luận này. Các luận đề sau 
đây là những hoa trái đầu mùa của công việc chúng tôi. Chúng 
tôi chi hy vọng là chúng sẽ gióng lên được một lời mời gọi và 
thối thúc những người khác đang sống trong các Giáo Hội Địa 
Phương A  chầu, để họ cũng biết dành ưu tư  cho vấn đề mà tiếp 
tục công tác chúng tôi đã bắt đâu, trong cùng một tinh thân như 
chúng tôi đã có khi thăm dò về đề tài —  nghĩa là chỉ nóng lòng 
mong ước làm sao để tìm cho ra sự thật, —  nhăm nói lên niềm 
hy vọng hỷ hoan vào một tương lai đầy hứa hẹn cho Hội Thánh 
tại các đất nước và giữa các dân tộc của chúng tôi.

B. LUẬN ĐÊ VỀ GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

I. GIẢI NGHĨA CÁC TỪ NGỨ

Giáo Hội Địa Phương phát tích từ  cuộc gặp gỡ giữa một dân 
tộc với Tin Mừng. Và đã là một dân tộc thì th ế  tất phải sinh 
sống ở  trong một bối cảnh văn hóa cụ thể. Nếu thế  thì trước 
hết, cần phải giải nghĩa các từ  ngữ căn bản gặp thấy trong cách 
đạt vấn đề như  vừa nói; đó là các tìf  ngữ: “Tin M ừng”, “văn 
hoa” và “G iáo Hội Địa Phương”.

1. TIN MỪNG

T ừ ngữ “Tin M ừng” hay “Phúc Âm ” có nghĩa là “tin tố t” 
(ievangelỉon). Đây là từ  mà ngôn ngữ cùa Tân Ước đã mượn từ  
Cựu Ước, nhưng với một ý nghĩa đặc biệt mà chính từ ấy cũng 
đã hàm ngụ, đó là: loan báo ơn cứu độ (Is 40, lf), loan báo ơn 
giải phóng (Is 61,lf) và sự việc Nước Thiên Chúa đang đến (Is 
52,7).



27

Tin Mừng vê vương Quốc sư  Sông

Đức Giêsu đã đến rao giảng Tin Mừng cùa Thiên Chúa; Ngài 
nói: “Thời kỳ đã mãn và Nước Trời đã đến gần” (Mc 1,14-15). 
Ngài “được xức dầu tấn phong để đi loan báo Tin Mừng cho 
những kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18tt). Lời loan báo Đức Giêsu ra 
đời được nhắc đến như là một tin lành cứu độ (x. Lc 2,10-11). 
Vì thế, trong Tân Ước, Phúc Âm là tin lành về tình trạng giải 
phóng, về ơn cứu độ và vê Nước Trời. Gioan không dùng danh 
từ “Tin Mừng”. Ngài thay thế  các từ  ngữ “vương quốc Thiên 
Chúa” và “cứu độ” bằng từ  “sự sống” (xem Ga 3,16-17). Đức 
Giêsu nói: “Tôi đến để cho mọi người được sống và được sống 
dồi dào” (Ga 10,10).

Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô

Tin Mừng cũng được đồng nhất hóa với chính Đức Giêsu. 
Chính bàn thân của sứ giả đã trở nên trung tâm điểm của Tin 
Mừng. Phúc Am là chính Đức Giêsu (Mc 1,1). Nơi Ngài, Nước 
của Thiên Chúa đã tỏ hiện (Mt 12,28). Người nào bỏ mọi sự vì 
Đức Giêsu và vì Tin Mừng, thì sẽ được thưởng gấp trăm lần 
ngay ở đời này (Mc 10,30).

Trong Công Vụ Tông Đồ và các thưThánhPhaolô , việc đồng 
nhất hóa này còn dược khai triển rộng hơn. Tin Mừng trở thành 
“tin mừng về Đức Giêsu" (Cv 8,35; 17,18), “về Chúa Giêsu” 
(Cv ĩ 1,20; Rm 1,3«), “về danh ĐứcG iêsu Kitô” (Cv8,12), “về 
Đức Kitô” (Rm 15,19tt; 2Cr 2,12), và “về vinh quang của Đức 
Kitô” (2Cr 4,4). Cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu trở 
thành trung tâm điểm của Tin Mừng ( ĩC r  15,1-5).

Tin Mừng là Lời nói (Ngôn từ) mà cũng là Chứng từ

Trong các văn bản cùa Gioan, việc đồng nhất hóa Tin Mừng 
với Đức Giêsu được diễn tả bằng các từ  “Lời” và “Chứng tá”. 
Kinh nghiệm về Tin Mừng được miêu tả như là kinh nghiệm 
về “Lời sự sống” ( lG a  1,1). Chính Đức Giêsu đã đến đê “ làm 
chứng” cho Sự Thật (Lời) (Ga 18,37); và nếu tín hữu có được
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kinh nghiệm về Lời qua hành động công bố, thì cũng chính là 
nhờ ở  sự việc “làm chứng" ( lG a  1,2).

Tin Mừng như là Ân sủng, Thần Khí và Quỳên năng

Cộng đồng kitô tiên khởi có kinh nghiệm vồ Tin Mừng như 
là ơn tha thứvà ân lộcban Thần Khí (Cv2,38; 3,26; 10,43; 13,38; 
17,30). Đó chính là kinh nghiệm về ơn cứu độ, được mô tả như 
là tin lành “bình an” do Đức Giêsu Kitô mang đến (Cv 10,36). 
Đối với Phaolô, Tin Mừng là quyền năng cứu độ, tức là quyền 
năng của Thiên Chúa để cứu rỗi tất cả những ai có lòng tin (Rm 
1,16), là sức mạnh cứu độ Thicn Chúa đã tung ra trong thế  giới 
loài người để cứu rỗi mhững ai có lòng tin. Vi vậy, Tin Mừng 
được công bố không những băng lời nói mà cả với quyền năng 
và Thần Khí nữa (lTx 1,5). Tin Mừng là phổ quát qua lời mời 
gọi gửi đến cho hết thảy mọi người và qua sự việc được áp dụng 
“cho bất cứ ai có lòng tin” - cả Do thái lẫn Hy lạp (Rm 1,16).

Tin Mừng như là Mâu nhiêm

Tin Mừng là mầu nhiệm (mysterion), tức là kế hoạch cứu độ 
của Thiên Chúa: giữ kín từ muôn thuử ( lC r  2,7), và đã được 
mạc khải và thể hiện trong và qua Đức Giêsu Kitô ( lC r  2,1-2). 
Tâm trọng yếu toàn diện của mầu nhiệm này nằm ở chỗ nó là 
một kế hoạch liên quan tới toàn thổ vũ trụ trong thời viên mãn, 
và nhắm tới tiêu đích quy tập vạn vật trên trời cũng như dưới 
đất vào trong Ngài (Ep 1,9-10). Do đó, Tin Mừng cần phải được 
loan báo qua hình thức đối thoại, nghĩa là như một cuộc gặp gỡ 
giữa thực trạng biểu hiện của mầu nhiệm này ở giữa dòng lịch 
sử qua mạc khải Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Đức Kitô, 
và sự hiện diện của mầu nhiệm ấy ở trong những gì khác mà 
vũ trụ vén mở cho thấy.

Hội Thánh: Hiện thân của Tin Mừng

Tin Mừng ấy, — hoặc là quyền năng của Thiôn Chúa để cứu 
rỗi, là Nước Thiên Chúa, hay là sự sống viên mãn, — đã hoạt 
động nơi Đức Giêsu nhờ Thần Khí: khởi dâu từ thời Ngài công
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khai rao giảng , với các phép lạ là những dâu chỉ của Tin Mừng 
này (Mt 12,28); rồi tiếp đó, đã hoạt động một cách quyết liệt 
qua cuộc tử  nạn và phục sinh của Ngài. Sinh thời, Đức Kitô là 
hiện thân của Tin Mừng tỏ lộ một cách cụ thể trong lời rao 
giảng, lối sống và thái dộ dấn thân của Ngài. Qua cuộc tử nạn 
và phục sinh của Ngài, Đức Giêsu Kitô đã trở thành Thân Khí 
đầy sức sống và ban sự sống (IC r 15,45). Như vậy, Tin Mừng 
mà Đức Kitô là hiện thân, đã trở thành một sức mạnh hiện diện 
ở giữa tất cả những ai tin vào các giá trị như chân lý, lự do và 
cồng bằng; các giá trị này làm chứng về sự hiện diện cùa Nước 
Trời ở giữa loài người. Chính Tin Mừng ấy, chính quyền lực 
cứu rỗi ấy của Thiên, đang được thể hiện ở trong Hội Thánh, 
tức là ở trong cộng dõng các tín hữu, nhờ Thần Khí cùa Đức 
Kilô (Thiên Chúa). Như thế, Hội Thánh ngày nay dang giữ vai 
trò làm hiện thân cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô giữa lịch 
sử loài người. Do đó, Hội Thánh là “môi trường” để làm cồng 
tác loan báo Tin Mừng (Phúc âm hóa).

2. VĂN HÓA

Có hàng trăm cách để định nghĩa văn hóa. Dù vậy, không 
một định nghĩa nào đã thành công trong việc đưa ra một ý niệm 
đầy dủ bao gồm toàn bộ thực tại phức tạp của cái thường được 
gọi là vãn hóa. Cho nên, Công đồng chung Valicanỏ II đã chọn 
phương thức mô tà hơn là cốđịnh nghĩa văn hóa cho chính xác 
(xcm Gaudium et Spes, 53). Trong văn kiện vồ Giáo Hội Địa 
Phương này, chúng tôi không theo một dịnh nghĩa nhất định 
nào về vãn hóa cà, song sõ hiểu vãn hóa theo cách mổ lả của 
Vaticanô II, và theo hiện tình khảo cứu của khoa nhân chủng 
học. Và chúng tôi sẽ nhìn văn hóa từ bốn góc cạnh nhưsẽ  trình 
bày dưới đây. Nếu dưực phối hợp lại, thi những cách nhìn này 
sẽ giúp chúng ta có được một ý niệm khái quát vê cái thường 
được gọi là vãn hóa.

Văn hóa như là viêc bôi dưỡng tinh than nhân loai

Trong các ngôn ngữ gốc Latinh, ỉử  văn hóa (cnlíura/culture) 
phát nguyên bẻri từ  cultura, có nghĩa là trồng trọt, như thây
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trong trường hợp các chữ “agrìculture” (nông nghiệp), “horti- 
culture” (kỹ thuật làm vườn),v.v... Quan niệm cổ điển coi vãn 
hóa như là tiến trình nội tâm cùa việc con người trau giò ĩ hoặc 
uốn nắn trí tuệ cùng các năng lực tâm linh khác; và vì thế, văn 
hóa được coi như là một cái gì trực tiếp liên hệ với đời sống tri 
thức, với nghệ thuật, văn học, và các khoa nhân văn, w... Dĩ 
nhiên, theo quan niệm này, văn hóa chì được áp dụng cho 
những cá nhân, những từng lứp hoặc dân tộc ưu tú và có học 
thức, khác hẳn với dân chúng vô học, bán khai, lạc hậu. Hưn 
nữa, một cách nào đó, văn hóa còn bao hàm cả tính chất phổ 
quát và trường tồn. Những cá nhân và những nhóm cần phài 
khép mình vào trong các kiểu mẫu và mô hình dược coi là có 
văn hóa. Quan niệm cổ điển này dã xuất hiện tại Âu Châu trong 
thời Phục hưng và thế  kỷ “Anh sáng” (tk 18), và đã giữ dược 
Ưu thế rất lâu, nghĩa là cho đến thời gian gần đây. Đó cũng là 
quan niệm về văn hóa đã từng đi sát cánh với công cuộc truyên 
giáo trong thời thuộc địa. Rao giảng Tin Mừng cũng bao hàm 
công cuộc mang văn hóa tới cho các dân tộc và các quốc gia, 
và chính sứ mệnh kitô cũng dã được coi như là “sứ mệnh văn 
minh hóa”.

Quan niêm văn hóa then kinh nghiêm

Văn hóa không phải là đặc quyền của một ít cá nhân hoặc 
dân tộc. Không có dân tộc nào mà không có văn hóa. Nói tới 
văn hóa tức là nói tứi các truyền thống, tập quán, phong tục và 
tổ chức của một dân tộc. Các khoa nhân chùng học và xã hội 
học đã nêu bật sự kiện này: văn hóa là một thực tại phát sinh 
từ kinh nghiệm, và không chỉ liên hệ tới tâm trí và các tiến trình 
bên trong của trí tuệ mà thôi, nhưng còn liên quan tứi cả các 
tiên trình bên ngoài ử giửa cuộc sống xã của một dân tộc nửa. 
Theo ý nghĩa này, văn hóa là “toàn bộ tổng hợp ấy, bao gồm 
kiến thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, pháp luật, lục lệ 
cùng bất cứ khả năng và thói quen nào mà con người thu thập 
được trong tư cách là thành phần của một xã hội”. Lối nhìn văn 
hóa như thế  là một lối nhìn rộng mờ để dón mọi hình thức khác 
biệt và đa dạng. Toàn thể nhân loại có thể được coi như là một
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đại gia đình của các dân tộc, trong đó mỗi dân nưức giữ nguyên 
phong tục, truyền thống, tín ngưỡng, công trình mỹ thuật, v.v... 
riêng của mình.

Chiều kích tuưng trưng cũa văn hóa

Vãn hóa bao hàm không những các truyền thống, những 
cách cư xử, V.V., mà còn cả những biểu tượng, ý niệm, giá trị, 
ngôn ngữ, ý nghĩa nữa. Những phong tục, truyền thông và tổ 
chức cùa một dân tộc hàm ngụ hoặc tiêu biểu cho các giá trị, 
tư tưửng và quan niệm của dân tộc ấy. Nhờ thế, việc giao tiếp 
hoặc thấu hiểu nhau mới có thể trứ thành sâu đậm thiết cốt 
hơn giữa nội bộ những nhóm hoặc những dân tộc có cùng một 
văn hóa chung, v ề  phương diện này, văn hóa “biểu thị một thứ 
mô dạng được truyền lưu theo dòng lịch sử và dược coi là mực 
thước cho ý nghĩa tiềm ẩn ở nơi các biểu tượng, và đồng thời 
cũng biểu thị một hệ thông quan niệm diễn đạt theo hình thức 
tưựng trưng, thừa kế từ các th ế  hệ trước, nhờ đó con người có 
thể trao đổi, lưu truyền và mở rộng kiến thức cùng thái độ của 
mình đối với cuộc sống”.

Theo ý nghĩa này, văn hóa gắn bó rất mật thiết với tôn giáo. 
Đặc biệt tại Á châu là nơi các hình thức và các biểu hiện của 
văn hóa đêu mang viễn ảnh, quan niệm, cả đến những giá trị 
cùng biểu tượng nữa, của tôn giáo, và lấy đó làm cãn bản cũng 
như làm nguyên lý hợp thức cho sự có mặt của mình.

Quan niêm xã hôi như là môt thưc tai văn hóa

Có thể coi chính xã hội như là một hệ thống văn hóa. Vì cách 
tổ chức và quàn trị của một xã hội, cách phát triển kinh tế, cách 
thức các phần tử xã hội trao đổi với nhau, V.V., thường là những 
gì xuất phát từ  đặc tính văn hóa và thiên tư của một dân tộc. 
Vì vậy, tách biệt đà phát triển kinh tế  và công tác cai quản chính 
trị ra khỏi nền vãn hóa của dân tộc, thì sẽ gây ra những hậu 
quả tác hại trầm trọng, như lịch sử và kinh nghiệm đã chứng tỏ 
cho thây, nhất là trong Thếgiới thứ ba hiện nay. Có một sự thật 
đã được minh chứng, đó là: bao lâu vãn hóa chưa đổi thay, thì
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không thể có một thay đổi hữu hiệu và lâu bền trong một xã 
hội được. Chính vì vậy, những thời gian gần đây, văn hóa đã trừ 
thành vân đề chính yếu trong mọi lãnh vực cuộc sống xã hội.

Dĩ nhiên là bôn cách nhìn và bốn phương thức tìm hiểu về 
văn hóa trình bày trcn đây, bổ túc cho lẫn nhau. Có thể kết luận 
rằng, rốt cuộc, vãn hóa chỉ là cách sống cụ thể của con người 
ở giữa một dân tộc, một nhóm hoặc một quốc gia nhâ't định. 
Trong khi đó, bản sắc loài người (humanum) lại tiềm ẩn dưới 
mọi hình thức vãn hóa, làm mối dây nối kết để mọi nền văn hóa 
có thể gặp gỡ lẫn nhau. Và bất cứ nền văn hóa cá biệt nào cũng 
đêu biểu lộ sắc thái phong phú của bản sắc loài người trong 
một cách kiểu có một không hai.

3. GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Công đòng Vaticanô II đã không dùng cùng một thứ từ ngữ 
nhất định khi đồ cập đến những hình thái địa phương của Hội 
Thánh. Thành ngữ “Giáo Hội cá biệt” (Particular Church) 
dược dùng đến 24 lần —  12 lần ám chỉ đến các giáo phận, còn 
các lần khác thì để chì những nhóm các Giáo Hội thuộc cùng 
một tổ chức, chẳng hạn như là thuộc cùng một loại lỗ chế (xem 
1 IN 14; ĐP 2-4,10,16, 17,19). Từ ngữ “Giáo Hội Địa Phương” 
(Local Church) được dùng 8 lần để chỉ hoặc là giáo phận, hay 
là các nhóm Giáo Hội, và cả đến giáo xứ nữa. Số 14 trong sắc 
Lệnh v'ê Hiệp Nhất dùng các từ “cá biệt” và “địa phương” như 
là những từ đồng nghĩa, để chỉ những nhóm các Giáo Hội Đông 
phương, đặc biệt là các Giáo Hội Thượng phụ.

Trong Bộ Giáo luật mới, “ecclesiaparticularìs” luôn luôn có 
nghĩa là giáo phận. Cả từ ngữ ecclesia localis (“Giáo hội Địa 
Phương”) lẫn ecclesia universalisỢGiáo Hội Hoàn V ũ ” đã 
không có mặt trong bộ Giáo luật; vãn kiện này thường dùng 
hoặc là cách nói “toàn thể Hội T hánh” (thỉnh thoảng chỉ nói 
là “Hội Thánh") hoặc là danh xưng “Giáo Hội cá biệt”.* Bộ 
Giáo luật cũng phân biệt “Giáo Hội Lalinh” với các Giáo Hội

* Bộ Giáo Luật bằng tiếng Việt, đo Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ xuất 
bản (1987), dịch ecclesiaparticularis bằng Giáo hội dịa phương.
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khác, được gọi là “các Giáo Hội lễ chế  có luật riêng” (ecciesiae 
sui juris)\ có người đồ nghị nên dịch thành ngữ này ra “Giáo 
Hội tự trị”. Còn “lễ chế” thì bộ Giáo luật định nghĩa là “di sản 
phụng vụ, thần học, tu đức và pháp chế, với những nét khác 
biệt về văn hóa và hoàn cảnh lịch sử của một dân tộc; di sàn ấy 
được diên đạt theo cách thức sống đạo riêng của mỗi Giáo hội 
với quy luật ricng của mình” (Schema Codicis Jurìs Canonici 
Orìentalis, 1988, Cn. 27,2).

Dùng từ ngữ một cách thiếu thống nhất như vậy có thể gây 
ra một số khó khăn. Có những thần học gia đ'ê nghị là nên đơn 
thuần đi theo cách nói của Giáo luật; họ gọi giáo phận “Giáo 
Hội cá biệt”, và dùng từ ngữ ” Giáo Hội địa phương” để chỉ các 
hình thức cụ thể khác của Giáo Hội. Có người khác lại chù 
trương rằng các nhà thần học không cần gì mà phải chịu ràng 
buộc bởi cách dùng từ mđi của Giáo luật, như là “Giáo Hội cá 
biệt” chẳng hạn, và họ đồng ý dùng thành ngữ “Giáo Hội địa 
phương”, rồi khi cần thì nói rõ là danh từ ấy dùng để chỉ một 
giáo phận, một giáo xứ, một cộng đồng kitô nhỏ, hoặc là một 
nhóm các địa phận.

Phía dằng sau viộc lựa chọn các từ ngữ này, còn có cả một 
vân đề thần học quan trọng: những điều kiện xã hội và văn hóa 
sẽ ảnh hưởng cho tới mức nào vào trong việc thần học định 
nghĩa một hình thức địa phương của Hội Thánh? Dựa theo 
đường lối cùa cha Henri de Lubac và Bộ giáo luật mới, Uy Ban 
Thần học Quốc tế  chù trương rằng tiêu chí (crílerion) để xác 
định bản sắc của một Giáo Hội cá biệt (tức là một giáo phận), 
là một tiêu chí “thần học tự bản chất nó” (essenlially theoìogi- 
cal); còn tiêu chí để định nghĩa một Giáo Hội địa phương (tức 
là một tổ chức các Giáo hội cá biệt), chỉ mang tính chất “chù 
yếu là văn hóa xã hội” mà thôi (xem H.de Lubac, L ’unique 
Eglise du Chrìst, Paris, Centurion 1985, 33)

Liên quan đến ý kiến trên đây, có hai điểm đòi phải giữ thái 
độ dè dặt. Thứ nhất: cách đặt hai từ ngữ “thần học” và “xã 
hội/vãn hóa” ngang nhau trên cán cân so sánh, có thể làm cho 
hiểu rằng bản sắc xã hội/văn hóa chẳng có một ý nghĩa nao
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trong bình diộn thần học cả; điều này sẽ gây ảnh hưởng trâm 
trọng đốn khoa giáo hội học, và có thế cần phải được đặt lại 
vấn đề. Thứ hai: nếu thường xuyên dùng từ ngữ “Giáo Hội cá 
biệt” dể chỉ một giáo phận nhằm phân biệt với “Giáo Hội Hoàn 
V ũ”, thì có thể gáy ra cảm tưởng cho rằng công giáo tính cùa 
Giáo Hội cá biệt nằm đâu xa ở phía ngoài. Cũng vậy, từ ngữ 
“Giáo Hội Hoàn V ũ ” dùng để phân biệt với “Giáo Hội cá biệt”, 
có thổ gây ra hiểu lầm về phổ quát tính cùa Giáo Hội Hoàn Vũ, 
vì sẽ bị coi như là một tổ chức siêu quốc gia hay quốc tế.

Vì những lý do như thế  nên chúng tôi đã quyết định dùng 
một cách thường xuyên thành ngữ “Giáo Hội Địa Phương” 
(Local Church) trong văn kiện này; nếu cần, thì chúng tôi sẽ 
chỉ rõ dối với các trường hợp ứng dụng cụ thể khác.

Đc chỉ những gì thường được gọi là “lễ chế” (Rites), chúng 
lôi sẽ theo cách nói của các Hội dồng Giám mục Ân độ, cũng 
như của các thần học gia các ngài, mà dùng từ ngữ “các Giáo 
Hội Cá Thề' ựndividual Churches).

LỜI CHÚ DẪN CÁC LUẬN ĐE

Đ ể việc nghiên cứu vãn kiện này dược dễ dàng, xin nói thcm 
một vài lời về phương thức tiến hành, vê cách tổ chức và thứ 
tự của các luận đồ sau đây.

Đầu tiên là n hữngv iễnảnhcănbàncủa  Kinh Thánh về Giáo 
Hội Địa Phương (luận đồ 1-4); có thể coi đó là nền móng của 
vãn kiện.

Tiếp dó là những luận đồ có tính cách kinh nghiệm và hiện 
sinh. Như vậy, tài liệu này không bắt đâu với việc định nghĩa 
Giáo Hội Địa Phương, rồi sau đó đem áp dụng định nghĩa ẩy 
cho các Giáo Hội ở trong những môi trường với nhiều đặc nét 
văn hóa khác nhau của Á châu; trái lại, chúng tôi cốgăng nghicn 
cứu thực trạng của Giáo Hội Địa Phương như là một thực tại 
phát sinh từ  cuộc gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hóa của một 
dân tộc (luận đề 5-9).

Các suy tư về công trình hội nhập văn hóa — một công trình
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tiến hành theo mẫu mực của mầu nhiệm Nhập T hể  — sẽ tìm 
hiểu về cuộc gặp gỡ của Giáo Hội Địa Phương với toàn bộ bối 
cảnh của chính nơi Giáo Hội sinh sống: bối cảnh này tất nhiên 
phải bao gồm cà những thực tại xã hội, kinh tếvà  chính trị nữa. 
Dựa theo phương pháp học, các luận đồ sẽ khởi dầu đi từ kinh 
nghiệm, từ những suy tư về kinh nghiệm, và sau đó, sẽ cố gắng 
lìm hiểu cho biết Giáo Hội Địa Phương là gì.

Trong bưức kế tiếp, các luận đê sẽ lấy lại giáo huấn cùa 
Vaticanô II, và thử đưa ra một ý niệm thần học về bản chất, về 
các cấu tố  và các đặc điểm cũng như về cuộc sống và sứ mạng 
cùa Giáo Hội Địa Phương (luận đ'ê 10-14).

Trong phân kết thúc tài liệu, sẽ có một luận đê cuối cùng (sô 
15) bàn đến một vấn đ'ê quan trọng và hiện đang làm đồ tài cho 
nhiều cuộc bàn thảo: đó là vân dê các Hội Đồng Giám Mục.

Những suy tư thần học và những luận đe nêu lên trong văn 
kiện này không nhằm một dích nào ngoài chủ đích thuần túy 
mục vụ: nghĩa là để giúp các thành phần trong Hội Thánh — 
các Giám mục, linh mục, lu sĩ và giáo dân — thâu hiểu cho rõ 
hơn, cảm nghiệm cho sâu đậm hơn, làm chứng và truyền thụ 
cho đắc lực hơn, mầu nhiệm về Giáo Hội Địa Phương, với toàn 
bộ thực tại thiêng liêng cũng như với bản sắc “ trân tục” hết sức 
cụ thể dâm rễ sâu vào trong môi trường sống của chính Giáo 
Hội. Và cũng là để mờ dưởng cho công tác hiện tại hóa Giáo 
Hội Địa Phương ngay tại trong bối cành của toàn bộ thực tại 
cuộc sống, trong dó Giáo Hội có bổn phận phải rao giảng Tin 
Mừng và hoàn tất sứ mệnh của mình ờ giữa lòng lịch sử con 
người. Vì thố, phân cuối của vãn kiện sẽ đê ra một số hệ luận 
và những lời nhắn nhủ có tính cách mục vụ, kỳ vọng rằng nhờ 
đó mà các suy tư kia sẽ dược thê’ hiện qua hành dộng và lồ lối 
hoạt dộng.

II. NÊN TẢNG TRONG KINH THẢNH

Luận đe I

Cho dò có phải nhân dang các Giáo Hôi Điu Phương trong
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Tân ước bằng đia danh, thì điêu chủ yếu đươc nêu bât chính 
là sư việc Dân Thiên Chúa đang ử tại một nơi nhát định. Hôi 
Thánh là công trình hiên tai hóa ngay ử giữa lòng lịch sủr, của 
mâu nhiêm Thiên Chúa trong Dức Kitô; là mầu nhiêm đươc 
thưc hiên ử nơi mỗi Giáo Hôi Địa Phương. Các Giáo Hôi Dĩa 
Phương trong Tân Ư(íc thì đã dạng. Hình ảnh “Thân The Đức 
Kitô” đươc dùng để chỉ Hôi Thánh, cho thấy rõ sư kiên này 
là: Hôi Thánh Hoàn Vũ là môi hiêp thông giữa các Giáo Hôi 
Đĩa Phương.

1.01 Cho dù trong các thư của Phaolô và Sách Công vụ Tông 
đồ ( lC r  1,2; GI 1,2; lTx 1,1), các Giáo Hội có phải được nhận 
dạng qua một địa danh cụ thể, thì điêu chù yếu đưực ncu bật 
hẳn chính là sự việc Dân Thiên Chúa đang ở tại một nơi nhất 
định. Công thức: “gửi về các Giáo Hội miền Galata”, dùng 
trong Thư gửi tín hữu Galata, cho thấy rõ là có thể có nhiều 
Giáo Hội cùng ở trong một rnicn đất nhất định, và các Giáo 
Hội trongvùng thường có nhữngmối tưưnggiao với nhau. Thế 
nên, không phải là một Hội Thánh duy nhất được chia ra thành 
nhiều Giáo Hội, và ngược lại, cũng không phải là tổng số các 
Giáo Hội dã làm nên Hội Thánh.

1.02 Tân Ước tỏ ra không mây tán đồng cách phân biệt thông 
thường giữa “Hội Thánh Hoàn V ũ” được coi như là “Hội 
Thánh cùa Thicn C húa”, và các Giáo Hội Địa Phương dược 
hiếu là như nhứng cộng đoàn địa phương (tức như là những 
phần tử hoặc bộ phận) làm thành phần của Hội Thánh Thiên 
Chúa. Thành ngữ “Hội Thánh của Thiên Chúa” có thể được 
dùng đổ chỉ một ( lC r  1,2; 10,35; 15,9) hoặc nhiều cộng đoàn 
giáo hội ( lC r  11,16; lTx 2,14). T hế  nên, văn bàn Tân Ước cho 
phép xác định ràng công trình hiện tại hóa ngay ử giữa lòng lịch 
sử, cùa mầu nhiệm Thiên Chúa trong Đức Kitô, đã được thực 
hiện ở nơi mỗi Giáo Hội Địa Phương.

1.03 Trong thời Tân Ước, ý niệm vồ Giáo Hội Địa Phương 
mang tính cách loại suy hơn là đơn nghĩa, và có thc chỉ một cuộc 
tập họp dân chúngđịa phương, một cơ sở thị thành, hoặc là các 
Giáo Hội trong vùng, hay là các Giáo Hội họp tại nhà riêng,
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v.v... Cũng vì thố mà các Giáo Hội Địa Phương trong thời Tân 
Ước mang những hình thái đa dạng đến độ cần phải nghicn cứu 
từng sách một trong Tân Ưức thì mới có thể  biết được Giáo 
Hội có mặt ở trong đó là thuộc mâu Giáo Hội nào.

1.04 Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô (Cl 1,24; Ep  1,22). 
Đức Kitô và Hội Thánh cũng được đặt kề cạnh nhau trong 
những lần được nhắc tới (Ep 3,21; 5,22). Như vậy, trong một ý 
nghĩa nào đó, Đức Kitô và Hội Thánh được coi như là một. Là 
chi thể của Thân Thể Đức Kitô, các kitô hữu sống trong một 
mối liên hệ đối với nhau ( lC r  12,12-27), và mối liên hệ ấy nằm 
ở nưi Đức Kitô. Cho nên, đó không phải chỉ là một thứ tình 
đoàn kết thuần túy nhân loại mà thôi, song là một mối hiệp 
thông nẩy sinh từ sự việc được sáp nhập vào trong Đức Kilô 
nhờ đức tin và phép rửa (GI 3,26-28).

1.05 Trong hình ânh"Thân Thể Đức Kilô”, có thể nhận ra 
được cách thức minh họa về mối liên hệ giữa Hội Thánh Hoàn 
Vũ và các Giáo Hội Địa Phương. Đức Kitô được coi như đồng 
nhất hóa với mỗi Giáo Hội Địa Phương; vì thế, mỗi Giáo Hội 
Địa Phương là Thân Thể Đức Kitô. Khùng bô Giáo Hội tại 
Giuđêa, tại GalilcavàSamaria là Saolôcũngđã khủng bốchính 
Đức Kitô (Cv 9,1-6). Mầu nhiệm Đức Kitô đã được thực hiện 
ở nơi mỗi Giáo Hội Địa Phương thế  nào, thì mầu nhiệm Hội 
Thánh cũng được thực hiện nhưvậy. Mỗi Giáo Hội Địa Phương 
là Hội Thánh một cách toàn diện ịwholly the Church), nhưng 
không phải là Hội Thánh toàn thể (not the whole Church). Hc 
càng hiệp thông với Thần Khí của Đức Giêsu, càng biết đâm 
rễ sâu vào trong Tin Mừng cũng như trong đời sống chung nơi 
Thân Thể duy nhất của Đức Kitô, và hê càng biết mở lòng giao 
hảo với các Giáo Hội Địa Phương khác trong cùng một Lời và 
một Thần Khí, thì một Giáo Hội Địa Phương càng tiến xa trong 
công trình thực hiện mầu nhiệm Hội Thánh. Như vậy, nhờ 
chính các thực tại đã làm cho mình nên Hội Thánh và hiệp 
thông, mà Giáo Hội Địa Phương mang được tính chât hoàn vũ. 
Còn đằng khác, có ở trong và nhờ các Giáo Hội Địa Phương, 
thì H ộiThánh Hoàn Vũ mới mang được tính chất hoàn vũ. Hội 
Thánh Hoàn Vũ không có được một cuộc hiện hữu cụ the nào
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cả ngoài các Giáo Hội Địa Phương. Do đó, Hội Thánh Hoàn 
Vũ chính là niềm hiệp thông cùa các Giáo Hội Địa Phương.

L u ậ n  đê 2

Vì loan tru vê n Tin Mừng là bản sắc sâu thẳm nhâ't ciỉa IIôi 
Thánh, thế nên, nhân tô' quyết đinh trong yếu nhất làm phát 
sinh nên Giáo Hôi Đĩa Phương, là viêc loan báo Lơi (biến cô' 
Đức Kitô). Là đông lơc trong công tác loan báo Lơi, Thân Khí 
giứ vai nguyên lý của hiẽp nhàt cũng nhưciia di biêt, và do đó, 
làm cho Hôi Thánh có khả năng đón nhân moi hình thái văn 
hóa vào trong môi hiẽp nhất của mình mà không mảy may xóa 
bỏ các dị biệt của chúng, và đồng thơi có khà năng giứchu tính 
chất hoàn vũ của mình đươc luôn luôn CII thể.

2.01 Ngay từ lời mỏ đầu của sách Công vụ Tông đồ (Cv 1,6-8), 
như một thần học gia chuyên về Hội Thánh, thánh Luca đã 
phác ra nhiĩng nét đại cương cho đường hưứng thần học cùa 
ngài. Trong đó, chúng ta thây thời đại của Hội Thánh dược 
miêu tả nhưlà thời gian nằm giữa thời Đức Kitô và thời Chung 
cục. Tiêu đích của thời đại ấy là làm chứng ve Đức Kitỏ cho 
đến tận chân mây cuối trời cùa thế  giới; đó là sứ mệnh của cộng 
đoàn các môn đồ do các tông đô dẫn dắt và được sức mạnh cùa 
Thánh Thần yểm trợ cho trong khi làm chứng. Vì vậy, Hội 
Thánh là một cộng đoàn môn đồ làm chứng cho Chúa Phục 
Sinh và cho Tin Mừng của Ngài. Bởi thế, tiến trình loan truyền 
Tin Mừng là lý do hiện hữu của Hội Thánh. “Loan truyền Tin 
M ừng” thật sự là ân sủng, là ơn gọi riêng và là bàn sắc sâu thẳm 
nhât của Hội Thánh. Hội Thánh có hiện hữu, thì chính là để 
loan truyền Tin Mửng” (Evangelii Nuntiandi 14).

2.02 Trong tất cả các Phúc Âm, mệnh lệnh đi truyền giáo 
được gắn liền với các trình thuật kể lại những lần nhóm Mười 
Hai gặp gỡ Đức Kitô Phục Sinh (16,14-16; Mt 28,18-20; Lc 
24,47-49; G a 20,19-23). Nhưthố, nhân tốquyốt dịnh trọngyếu 
nhât trong tiến trình thành hình của một Giáo hội Địa phương, 
là sự việc dược dự phân vào trong kinh nghiệm của các tông dô 
vc Đức Kìlỏ, qua trung gian tác vụ tuyên bố Lời ( lG a  l . l t t) .
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Ngay sau khi được ban cho đây Thần Khí, các tông đô đã tức 
tốcbắ tđầu  tuyênbốTin M ừngĐứcKitô(Cv2,4). Nhữngngười 
đón nhận Lời các ngài công bố cũng chính là những người đã 
được rửa tội và làm nên Giáo Hội Địa Phương lại Giêrusalem 
(Cv 2,41). Vai trò số một của các tông đồ là liếp lục phục vụ 
cho Lời (Cv 6,2-4). Hễ có cơ hội thuận tiện là thành viên nào 
của Giáo Hội cũng cố nắm lấy để công bố Lời (Cv 4,34; 8,4). 
Từ  đó, Hội Thánh sống nhờ Lời và nhận ra bản sắc của mình 
ở nơi công tác phục vụ Lời.

2.03 Thân Khí là dộng lực thỏi thúc Hội Thánh phục vụ Lời. 
Theo Ga 20,21-22, thì lúc phái gửi các tông d'ô đi, Đức Kitô 
cũ ng đã ban Thần Khí cho họ. Còn Le 24,49 thì nhắc lại sự việc 
Đức Gicsu khuyên dặn các môn dồ hãy ở lại trong thành 
(Giêrusalem) cho đến khi nhận dược quyền năng từ trời ban 
xuống. Cũng vậy, chính hiện tượng tuôn đổ tràn dầy Thần Khí 
trong ngày lễ Ngũ tuần đã dánh dấu biến cố  khánh thành Hội 
Thánh (Cv 2,1-47). Là phần tử của Hội Thánh, tất cả những ai 
dã được sinh ra bời nước và Thần Khí (Ga 3,5). Vậy, Thần Khí 
chính là trụ cột của Hội Thánh, và là Đấng truyền sức sinh động 
cho Hội Thánh.

2.04 Kinh nghiệm Hiện xuống đã tiên báo về bản chất đích 
thực của Hội Thánh đang lớn lên, trong đó Thần Khí giữ vai 
nguyên lý của hiệp nhất và của dị biệt. Trong Hội Thánh, có 
thể gặp thấy “người đến từ mọi dân nước trong thicn h ạ ” dâng 
lời tạ ơn Thiên Chúa vì Tin Mừng mà “mỗi người nghe được 
trong tiếng mẹ đỏ của mình” (Cv 2,5-12). Đó là lời Thần Khí 
mời gọi mọi người đón nhận mọi tiếng nói và mọi hình thái văn 
hóa vào trong niềm hiệp nhất của Ngài, mà không mảy may 
hủy diệt mất đi những dặc nét cá biệt và những màu sắc khác 
nhau của chúng. Đó cũng chính là lời mời gọi hằng vọng lên, 
cũ ng như hằng dược đáp ứng suốt theo dòng lịch sử Hội Thánh, 
và đã làm nẩy sinh nên không biết bao nhiêu là Giáo Hội Địa 
Phương. Như thế  nghĩa là Thân Khí hằng ban cho Hội Thánh 
một mối hiệp nhất có khả năng hấp thu những khác biệt mà 
không tiêu hủy chúng đi, và một lính phổ quát luôn luôn cụ 
thể. Do đó, đà phát triển đích thực của Hội Thánh là một đà
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sinh trưởng được phối hợp hài hòa với những lối diễn đạt đức 
tin bằng nhiều cách thức cá biệt mà mỗi Giáo Hội Địa Phương 
thừa kế  được từ các thế  hộ tiền bối: đó là những lối diễn đạt đã 
từng tỏ ra thích hợp đối với hoàn cảnh cụ thể cũng như đối với 
nhu cầu và nguyện vọng tôn giáo của dân tộc sống trong địa 
phương ấy.

Luận đê 3

Trong I lôi Thánh, tác vụ loan truỳên Lời đươc thi hành qua 
giáo huân của các tỏng đồ, qua viêc cử hành Lễ ta ơn, qua cuôc 
sông cũng như đòi hoat đông đư<fm nhuần Thân Khí, và qua 
viêc công bố ơn cứu đô. Và đó chính là các nhân tố làm nẩy 
sinh nên và câu tạo thành Giáo Hôi Địa Phương. Nhưng chỉ 
khi nào đươc nhũng nhóm ngươi cụ thể chấp nhân làm của 
mình nhằm đáp lai Lơi của Thiên Chúa, thì các nhân tô' ấy 
mơi thưc sư có sức làm cho Giáo Hôi Địa Phương nẩy sinh 
nên đươc. Thừa tác vu của các tồng đồ là môt cấu tô' làm nên 
Giáo I lói Địa Phương; Giáo Hôi này phải đươc câu tao thế nào 
để có thể bảo dương bản chất của chính mình, tức là bản chất 
của niôt công đoàn trong đó, hành đông cihi đô của Thiên 
Chúa mà Đơc Kitô là trung tâm, hằng liên tuc hiên diện.

3.01 Trong Hội Thánh, tác vụ Lời Chúa được thi hành chủ 
yếu theo bốn cách thức như sau: qua giáo huân của các tông 
dồ về Lời, dưa tới kết quả làm phát sinh ra một cộng đồng tín 
hữu (Cv 2,41-42); qua Lời vang vọng trong niêm vui mừng và 
tán tụng Thiên Chúa, làm nẩy sinh nên một cộng đoàn cầu 
nguyện và thờ phượng (Cv 2,41-42); qua Lời dẫn lối đưa tới 
cuộc sống mới trong hoạt động đượm nhuần Thân Khícùa Hội 
Thánh, để từ đó làm nẩy sinh nên một cộng đoàn biết sống tinh 
thân chia sẻ và phục vụ (Cv 2,43-45); và cuối cùng, qua Lời, 
tức là Tin Mừng của Đức Kitô, mà Hội Thánh không ngừng 
loan báo giữa lúc thực thi sứ mệnh cứu độ của mình ờ  trong thế  
giới và cho thế  giới (Cv 2,47).

3.02 Chỉ khi nào nhờ thừa tác vụ tông đồ, nhờ Lễ tạ ơn và 
mối hiệp thông yêu thương, nhờ sứ mệnh cứu độ ở giữa thế
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giới và cho thế  giới, cũng như nhờ ân sủng và quyền năng của 
Thần Khí, có những người đạt tới chỗ cảm nghiệm được Lời 
hoặc biến cố Đức Kitô, thì lúc đó một Giáo Hội Địa Phương 
mới được khai sinh ra. Chính thế, Giáo Hội Địa Phương tại 
Giôrusalem đã sinh ra khi Lời các tông đồ rao giảng tiếp tục 
lưu ngụ ở  giữa cộng đồng các tín hữu, nhờ thừa tác vụ các tông 
đồ, với ân sủng và quyền năng của Thần Khí (Cv 2,37lt)

3.03 Chỉ khi nào được những nhóm ngươi đang sống ở  một 
nơi và vào một thời rõ rệt, tiếp đón và chấp nhận làm của mình 
vơi tất cả lòng tin cậy mến cũng như với tinh thần hiệp thông 
và ý thức về sứ mệnh của mình, thì các cấu tố  ấy mơi thật sự 
tạo lập ncn một Giáo Hội Địa Phương đích thực. “Vậy những 
ai đã đón nhận Lời Phêrô rao giảng, thì đều chịu phép rửa. Và 
hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo. Họ chuyên 
cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, 
sicng năng tham dự Lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” 
(Cv 2,41-42). Như vậy, trong quá trình hình thành Hội Thánh, 
“nơi chốn” là một nhân tố  quyết dịnh cùa tính chất hội thánh 
(ecclesialiíy). Bơi vì, có được dón nhận làm của minh và đưực 
giải thích nhăm ứng đáp những thách dố do nơi chốn và thời 
đại, do các nền văn hóa và những hoàn cảnh cụ thể đưa ra, thì 
Lời Thiên Chúa mơi có dủ điều kiện thiết thực để làm phát 
sinh nên Hội Thánh.

3.04 Có một sô doạn trong các Phúc Ãm cho thây là trong 
thời dó, đã có một thứ trật tự cộng dồng ở giữa những người 
tin vào Đức Giêsu. Đức Giêsu tuyển chọn nhóm Mười Hai. 
Ngài tách riêng họ ra để khai mở cho họ hiểu vê mầu nhiệm 
chịu khổ, chịu chết và sống lại của Ngươi (Mt 20,17). Ngài dạy 
cho họ biết vê cách lấy thái dô phục vụ với tinh thần khiêm hạ 
và yêu thương mà thi hành trách vụ lãnh đạo (Mt 20,20-28). 
Họ được tham dự vào bữa Tiệc Tạ ơn và dược ban cho quyền 
tái diễn mầu nhiệm này. Ga 21,15-17 ghi lại sự kiện Phcrôđược 
ủy thác cho việc chăm nom dàn chiên của Đức Giêsu.

3.05 Dù thừa tác vụ tông đồ là một trong những nhân tố  câu 
tạo Hội Thánh, thì Tân Ước cũng giới thiệu cho thấy cả một
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loạt những cơ cấu khác nhau trong Hội Thánh. Giáo Hội 
Giêrusalem có cơ cấu tập đoàn quy tụ chung quanh các tông 
đồ (Cv 2,42-43). Trong Cv 11,30, thì thấy là chính các niên 
trưởng làm đại diện cho quyền lãnh đạo trong Giáo hội Giêru- 
salcm; trong khi đó, Cv 15,2,4-6 thì cho thấy rằng cả nicn trường 
lân tông đồ đcu có quyền lãnh đạo. Tại Antiôkhia, các ngôn sứ 
và các giáo sư giữ quyền lãnh đạo. Tại Ephcsô, các nicn trưỏng 
lãnh đạo Giáo hội (Cv 20,17); họ cũng được gọi là giám mục 
(Cv 20,28). Các Thư Mục vụ cho thấy có ba loại chức vụ: giám 
mục, niên trưởng và phó tế.

Vì thế, thừa tác vụ tông đồ trong Hội Thánh có thể mang 
nhiều hình thức câu trúc thể chế  khác nhau. Dù sao thì các cơ 
cấu ấy cũng cân phải có đủ khả năng để bảo toàn thực chất và 
bản thể của Giáo Hội Địa Phương là Hội Thánh của Thiên 
Chúa, trong đó, hoạt động cứu độ trường kỳ mà Thiên Chúa 
đã hoàn tất trong Đức Kitô, vẫn mãi hiện diện và tác động hữu 
hiệu nhờ Thần Khí.

L u ậ n  đ'ê 4

Hôi Thánh là đoàn ngũ các tín hữu Thiên Chúa đã dùng 
Tin Mừng mà triêu tâp: ho là nhứng người đã đuY/c rửa tôi 
trong Đức Kitô Giêsu, và sông theo Thần Khí. Đức Kitô là dầu 
dân riêng này của Thiên Chúa theo Giao Ước mới. Môt khi đã 
đươc táp hơp dưới quyền lãnh đao của những người kế nhiêm 
các tông đồ, thì chính nhờ bửi viêc thực hiên ngay nơi bản thân 
mình, mầu nhiêm của ý đỉnh Thiên Chúa muôn liên kết toàn 
thê nhân loai và toàn bô vũ tru ở  trong Đức Kitô, mà Ilôi 
Thánh trử thành bí tích phổ quát của Nước Thiên Chúa.

4.01 Ekklesiơ là một từ Hy lạp dịch ra từ c h ữ (Ư /w /c ủ a  ngôn 
ngữ Hy pri, và đó là danh xưng được dùng để chỉ cộng đồng 
ítraen, là dân tộc dã từng được Yahvê giải phóng khỏi ách nô 
lộ và dẫn dưa vào trong sa mạc để phụng thờ Ngài. Trong Tân 
Ước, danh xưng này chỉ vồ Hội Thánh trong tư thế là cộng đồng 
các tín hữu đã được Thiên Chúa dùng Tin Mừng của Đức Giêsu
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Kitô mà triệu tập để mạc khải và thực hiện kế  hoạch cứu độ 
của Ngài ở trong thếgiới (xem Ep 1,19; Rm 16,25tt; Ep 5,32).

4.02 Phản ứng chống lại khuynh hưđng đề cao quá độ chiều 
kích thể chế  của Hội Thánh, Công đồng chung Vaticanô II đã 
phục hồi lại chỗ dứng trọng yếu ở trong giáo hội học cho các 
nhân tố  siêu việt, là những nhân tố  giúp cho thấy rõ được rằng 
Hội Thánh mang một bàn chất đặc thù hoàn toàn khác hẳn với 
bất cứ một kiểu mẫu xã hội nhân loại nào khác. Sở dĩ có đoàn 
ngũ những người như thế, là vì Thiên Chúa đã kêu gọi họ qua 
Lời Đức Kitô và ân sủng của Thân Khí. Chính nhờ chịu phép 
rửa trong cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô (Rm 6,3-4) 
để trở thành Thân Thổ trong dó họ đã được dìm vào qua phép 
rửa, “bất chấp họ là người Do thái hay là người Hy lạp, người 
nô lộ hay người tự d o ” ( lC r  12,13), mà những người, nam cũng 
như nữ, dã được gia nhập cộng đồng ấy. Và dó chính là cộng 
dòng đang sống nhờ việc tưởng niệm Đức Giêsu Nadarét theo 
truyền thống các tông đồ, và dang tuyên xưng cùng tán dưưng 
Ngài là Chúa tể và là Đấng Cứu Độ trong mối hiệp thông có 
các người kế vị các lông đồ đứng đầu, cũng như đang hy vọng 
trông chờ Ngài trở lại trong vinh quang. Việc tụ họp đểcử  hành 
Lỗ Tạ ơn nói lên mẫu mực đời sống bôn trong của cộng đồng: 
một đời sống thông dự vào trong mầu nhiệm Đức Kitô, cũng 
như cho thấy công đồng ấy thật là Dân Thiên Chúa và là niềm 
hiệp thông trong Thân Khí: đó chính là Hội Thánh phát sinh 
bởi Thiên Chúa Ba Ngôi (Eccìesia de Trìnitate).

4.03 Đức Kitô và Hội Thánh thì đồng tâm nhất trí với nhau. 
Công trình hòa giải và ban bình an cùa Đức Kitô đang tiến hành 
và thành tựu qua hoạt động của Hội Thánh (Cl 1,15-23). Hội 
Thánh là một thực tại đang tiếp tục lớn lên, lứn lên để trở thành 
Đức Kitô: Ngài là Đâu của Thân Thể là Hội Thánh (Ep 4,15- 
16). Thánh Phaolôđã dùng hình ảnh Thân Thể mà Đầu là chính 
Đức Ki tỏ ( lC r  12; Rm 12,4-5). Các tín hữu là “những ngưừi dã 
được hiến thánh nhở kết hợp với Đức Giêsu Kitô, nghĩa là được 
kêu gọi nên thánh cùng với tất cả những ai, ử bất cứ nơi nào, 
kêu cầu danh Đức Gicsu Kitô, Chúa chúng ta” ( lC r  1,2). Họ 
cũng được mô tà như là “những người dược Thiên Chúa tuyển



44

chọn, hiến thánh và yêu thương” (Cl 3,12). Hội Thánh còn 
được giới thiệu như là “đcn thờ của Thiên Chúa”, nơi Thân Trí 
CƯ ngụ ( lC r  3,16-17). Hội Thánh cũng là “gia thuộc (người 
nhà) của Thiên Chúa được xáy dựng trên nền móng là các tông 
đồ và các ngôn sứ, còn đá tàng góc tường là chính Đức Kitô 
Gicsu (Ep 2,20).

4.04 Được tập hợp dưới quyền lãnh đạo của mhững người 
kế nhiệm các tông đồ, Hội Thánh trở thành bí tích phổ quát, 
làm biểu tượng và dụng cụ của NướcThiên Chúa. NướcThiên 
Chúa là một mầu nhiệm mang tính chất vừa cánh chung, nhưng 
cũng vừa hiện diện trong mọi thời. Cánh chung vì báo trưđcsự 
việc vương quyền Thiên Chúa sẽ tỏ rạng một cách hoàn toàn 
dứt khoát trong ngày tận thế. Những dụ ngôn nói về Nước Trời 
đã ám chỉ đến sự việc này (Mt 13,1-32). Nhưng đàng khác, Nước 
Thiên Chúa đã thực sự xuất hiện kể từ khi Đức Giêsu đến trong 
thê gian (Lc 17,20-21; Ml 1 l,4tt); Nước Thiên Chúa được đông 
nhất hóa với chính Đức Giêsu Kitô (Ga 3,3-5; Mt 19,29; Lc 
18,29).

4.05 Phép Thánh Tẩy chính là con dường khai tâm dẫn lối 
đến với lòng tin vào Đức Gicsu Kitồ, và đến với Nưức Thicn 
Chúa. Vì vậy, một cách nào đó, Hội Thánh có thể dược dồng 
nhất hóa với Nưức Trời. Tuy nhiên, mâu nhiệm Nước Thiên 
Chúa thì quảng mạc hơn tầm triển khai cùa Hội Thánh. Hội 
Thánh là bí tích cùa Nước Trời, tức là biểu hiệu có sứ mạng 
làm cho Nước Thiên Chúa hiện diện một cách nhiệm mâu như 
là dấu chỉ và như là công cụ cứu dộ thích ứng cho thời gian kể 
từ lúc Đức Kitô Chúa phục sinh cho tới ngày Ngài trứ lại.

4.06 Nước Thiên Chúa mà Hội Thánh là hiện thân thì lự bàn 
chất, thuộc lãnh vực thiêng licng, và không nuôi một yêu sách 
trần lục hay là chính trị nào hốt (Ga 18,36-37). Đức Gicsu là 
một nhà lãnh đạo linh thân và là “hiến chương” cùa nước Trời. 
Bài giảng trên núi trước tiên là một lời mời gọi hãy trở ncn 
hoàn hào trong tình thương đặc thù của con cái Thiên Chúa, 
theo mẫu gươngcùa Cha ẻt trên Trời (Ml 5,43-48). Đổ vàodược 
Nước Thiên Chúa thi có một điều kiện thiêng liêng là: “cân
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phải hoán cải và trở ncn giống trẻ thơ” (Mt 18,3), “cần phải 
được sinh ra bừi (nước và) Thần khí” (Ga 3,5). Vì thế, Nước 
Thiên Chúa là của những kè có tâm hồn nghèo khó (Mt 5,3).

4.07 Nhưng không phải vì bàn chất cùa Nước Thicn Chúa 
là thicng liêng mà Hội Thánh nhất thiết phải là vô hình, hoặc 
chẳng cần đốm xỉa gì đốn các thực tại con người trên trần thế  
này. Trái lại, quyên năng Nước Thicn Chúa đang hoạt động ở 
trong Hội Thánh là một mãnh lức cách mạng có sức tác động 
đến mọi lãnh vực sinh hoạt của con người sống trên mặt đất. 
Những ẩn dụ nói về “thành trì xây trcn núi” và về “ánh sáng 
thế  gian” (Mt 5,14-16), chỉ rõ về một Hội Thánh hữu hình, và 
cỏ hiện hữu thì chính là để mưu ích cho thế  gian.

4.08 Là đầu cùa Hội Thánh, Đức Kitô cũng là hình ảnh cùa 
Thiên Chúa vô hình và là trường tử cùa mọi loài thọ tạo; chính 
nhở Ngài và cho Ngài mà muôn vật được tạodựng(C l 1,15-18). 
Mầu nhiệm Đức Kitô là mầu nhiệm cùa ý dịnh và cùa kế hoạch 
Thiên Chúa, dã biểu hiện cho chúng ta trong một cách thức 
hốt sức khôn ngoan và sáng suốt (Ep 1,9). Đó là kế  hoạch đã 
được vạch ra cho thời viên mãn, nhăm quy tập muôn vật trcn 
trời dưới đất lại ở  trong Ngài (Ep 1,10).

4.09 Kc hoạch cứu độ cùa Thicn Chúa đang thành lựu ở  giữa 
lịch sử của mọi dân tộc trcn mặt đất, và đang tiến dần đến thời 
viên mãn, tức là eskhalon. Đó là diêu Phaolô miêu tả một cách 
lài tình khi nói là: “muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi 
chờ ngày Thiên Chúa mạc khải vinh quang của con cái Người” 
(Rm 8,19) và “ngày được giải thoát, dể không còn phải lệ thuộc 
váo cành hư nát, mà là dược cùng với con cái Thicn Chúa chung 
hường tự do và vinh quang" (Rm 8,21). Vì thế, chỉ khi nào biết 
lưu ý đốn các chicu kích nhân loại học và vũ trụ học của nó, thì 
mới có thổ thấu hiểu thực thể lịch sử của Hội Thánh, tức là 
công trình hiện thực hóa mâu nhiệm Đức Kilô, một cách đúng 
dán dược.
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III. VIỆC PHÁT SINH, CUỘC SÒNG VÀ sứ  MỆNH CỦA 
GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Luần đê 5

Giáo Hôi Đỉa Phương là môt Giáo Hôi hình thành và đươc 
xây dưng qua cuồc găp gỡ sâu đâm — có sức làm cho cả hai 
bên nên phong phú thêm — giữa Tin Mừng và một dân tỏc có 
văn hóa cùng truỳên thông riêng. Theo cách nói thông thưởng 
của thần hoc và Huân quỳên, thì điều đó đươc goi là công cuộc 
hòi nhâp văn hóa (ỉncultiiration). Công cuôc hói nhâp văn 
hóa này khống phải chỉ đơn thuần là viêc dùng phưtmg cách 
của văn hóa đia phưotag để biểu đat Tin Mừng và đức tin kitô 
mà thôi, nhưng còn bao gồm cả viêc tiếp xúc qua kinh nghiêm 
và am hiểu các thưc tai ấy, cũng nhưvỉêc tiếp nhân chúng làm 
của mình qua trung gian các tài năng văn hóa của mòt dân tôc 
nứa. Kết quả là: một đàng, Giáo Hôi đĩa phương sẽ mang hình 
thái ghì đâm những nét đặc thù của văn hóa dia phương; và 
đàng khác, văn hóa sẽ đươc phúc âm hóa nhờ đời sống và hoat 
đông tàm chứng của Giáo Hôi Đìa Phương.

5.01 Hội nhập văn hóa là điều thiết yếu đối với việc tự hiện 
thực hóa (self-reolization) và phát triển cùa các Giáo Hội. Vì 
thế, trong khắp thế  giới, đặc biệt là trong các nước đang mở 
mang, hiện đang có nhiêu nổ lực nhằm thưc hiện những cuộc 
thử nghiệm trong công tác bản xứ hóa (to coniextualize) đời 
sống và sứ mạng của Giáo Hội bằng cách đem đức tin và văn 
hóa địa phương xích lại gần nhau hơn. Thật vậy, trong Đại Hội 
lần đâu của FABC, các Giám mục A Châu đã miêu tả Giáo Hội 
Địa Phương như là “một Giáo Hội nhập thể thực sự vào giữa 
lòng của một dân tộc, là một Giáo Hội bàn xứ và đã thành công 
trong nổ lực hội nhập văn hóa. Cụ thể mà nói, thì đó là một 
Giáo Hội hằng không ngừng lấy thái độ khiêm hạ và yêu mến 
mà đối thoại với các truyền thống, với các nền văn hóa cũng 
như với các tôn giáo, và, tắt một lời, với hết thảy mọi thực tại 
cuộc sống của người dân ở nơi Giáo Hội đang dâm rễ sâu, và 
đang hân hoan tiếp nhận lịch sử cùng nhịp sống của họ làm của 
mình” (số 12). Đối với các Giáo Hội A  Châu, công tác hội nhập
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vãn hóa là một công tác có tính cách vừa thách đô'vừa gấp rút 
xét vì quá trình kéo dài nhiều thế  kỷ ghẻ lạnh đối với văn hóa 
địa phương suốt trong dòng lịch sử truyền giáo thời thuộc địa, 
cũng như xét vì bối cảnh thức tỉnh văn hóa hiện đang bừng dậy 
tại nhiều dân tộc A Châu.

5.02 Nổ lực hội nhập hóa có thể rút được nhiều cảm hứng 
từ những mẫu thái độ hành động cùa hai cha M altco Ricci ở 
Trung Hoa và Roberto de Nobili ở An độ, cho dù trong thời 
đó, tầm hiểu biết của hai vị vồ mối quan hệ giữa Tin Mừng và 
văn hóa có còn hạn hẹp. Hai nhà truyền giáo vĩ đại này tại A 
châu, đã chủ yếu áp dụng phương pháp thích nghi để cố gắng 
dùng ngôn ngữ cũng như những ý niệm rút ra từ văn hóa của 
một dân tộc, mà truyền đạt Tin Mừng và các chân lý mặc khải. 
Cồng cuộc hội nhập vãn hóa còn tiến sâu hơn việc thích nghi 
bội phần, vì nó gồm hàm cả việc gặp gỡ giữa văn với Tin Mừng; 
và có một tam bao quát rộng hơn, vì nó xác định rõ tiến trình 
hình thành và phát triển của Giáo Hội ồ  giữa lòng một dân tộc.

5.03 Ngày nay, các nổ lực nhắm tđi việc xây dựng những Giáo 
Hội Địa Phương đích thực qua công trình hội nhập văn hóa, 
đều lần bước theo nhãn quan, tinh thần và các kỹ thuật Công 
dồng Vaticanô II đã đồ ra, đặc biệt là qua các văn kiện Lumen 
Gentium (g h ), Gaudium et Spes (M V )\'dAd Gentes (TG). Hiến 
C hế  về Giáo Hội (GH) nhìn mối quan hệ của Hội Thánh với 
các,nền văn hóa và các truyền thống theo nhãn quan của mối 
hiệp nhất giữa toàn thể nhân loại (mà Hội Thánh là bí tích/dấu 
chỉ), và của tính chất hoàn vũ nơi Hội Thánh, trong đó, hết thảy 
mọi phần tử cá biệt vứi những đặc nét văn hóa, di sản và tài 
năng khác nhau, đều hiệp thông với nhau (GH 13). Còn trong 
Hiến C hế  mục vụ (MV), thay vì giữ quan niệm hẹp hòi về văn 
hóa, coi đó đơn thuần như là một nổ lực trau dồi trí lực qua 
đường lối giáo dục và việc học tập các khoa nhân vãn, V.V., để 
đối chiếu với người không học hành, không văn minh và “dân 
bán khai" (.Natmvoelker), thì Công đồng đã dựa theo các chiều 
kích lịch sử, xã hội và nhân chủng học mà miêu tả văn hóa. Các 
chiều kích này giữ một vai hết sức trọng yếu trong việc tìm hiểu 
về mối tương quan giữa Giáo Hội Địa Phương và các nền vãn
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hóa. Và cuối cùng, qua sắc Lệnh về Truyền Giáo (TG), Công 
đồng quan niệm các Giáo Hội Địa Phương như là những thực 
thể đang nảy sinh từ cuộc gặp gỡ của Lời Chúa với các nền vãn 
hóa và các truyền thống của các dân tộc, và đồng thời nhân 
mạnh rằng cần phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập vãn 
hoá vào trong các lãnh vực khác nhau của đời sống và sứ mạng 
kitổ (TG 19-22). Trong những ĩân nhóm họp tại Roma, Thượng 
Hội Đồng Giám mục T hế  giới cũng đã chú trọng nhiều đến chù 
đồ “hội nhập văn hóa”, đặc biệt là trong lần họp đổ bàn vc sứ 
mạng rao giàng Tin Mừng, và qua Tông Huấn Evangelii nun- 
tiandi ban hành tiếp sau đó. Qua các cuộc viếng thăm mục vụ 
của ngài, nhất là khi đi A Châu và Phi Châu, và qua các bài nói 
chuyện nhân dịp đó, Đ.G.H. Gioan Phaolỗ II cũng đã ncu bật 
tầm thiết yếu cùa công tác hội nhập văn hoá tại các Giáo Hội 
Địa Phương, cũng nhưcủa công trình phúc âm hóa các nền vãn 
hóa.

5.04 Chỉ khi nào Tin Mừng găp gỡ được với văn hóa của một 
dân tộc, thì lúc đó Giáo Hội Địa Phương mới thực sự được khai 
sinh và thiết lập. Gặp gỡ nói lên lính chết hai chiều và qua lại. 
Những truyền thống, biểu tượng, cơ chế, phong tục, thái độ, 
v.v. khác nhau của một dân tộc thì phát nguyên từ tâm hòn, từ 
tinh thần của chính dân tộc ấy. Tin Mừng gặp gỡ với văn hóa 
không phải đơn thuần băng cách đón nhận những hình thức và 
biểu tượng bồ ngoài không thôi cùa một dân tộc, nhưng là bàng 
cách tiến sâu vào trong tinh thân và tâm hôn mà các hình thức 
và các biểu tượng ây diễn đạt và biểu thị. Khi văn hóa và Tin 
Mừng đối thoại và găp gỡ với nhau tận trong “ thâm cung tâm 
hồn” của một dân tộc, thì lúc đó Giáo Hội Địa Phương đích 
thực có thể nẩy sinh lên. Một cuộc gặp gỡ như thếcũng  là một 
cơ hội làm quen với vũ trụ quan cùa một dân tộc, tức là với 
nguồn cội của các hình thái vãn hóa. Cũng chính nhừ vũ trụ 
quan ấy mà các phần bộ khác nhau trong một nền văn hóa dược 
liên kết lại với nhau một cách có cơ cấu để làm nên một toàn 
bộ. Vũ trụ quan biểu hiện ở trong cách thức tổ chức địa phương, 
ở trong các thể chế, các cơ câu, v.v. cùa một nhóm vãn hóa.

5.05 Quan niệm mối tương quan giữa Tin Mừng và văn hóa
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như là một cuộc gặp gỡ, là cùng lúc nói lên sự việc văn hóa có 
quyền tự  trị chính đáng với bản sắc riêng của mình. Vì trong tư 
cách là sàn phẩm của trí tuệ con người tác động lcn trên thiên 
nhiên và sáng tạo ra nhiêu dụng cụ, nhiều thê chế, nhiêu mối 
liên hệ trong xã hội, nhiều lối sống, v.v... khác nhau, vãn hóa 
thực sự là một thành phần trong kế  hoạch sáng tạo của Thicn 
Chúa. Ngoài ra, văn hóa của dân tộc nào cũng nhằm tới một 
thiên hướng chung, đó là: góp phần vào trong cuộc sống và ích 
chung của gia đình nhân loại duy nhâ't, mỗi dân nưức theo một 
cách thức đặc thù. Mỗi văn hóa biểu lộ theo một cách thức 
riêng, tính chất phong phú của bản sắc loài người (humanum), 
và vì thế, cân phải được tôn trọng và bảo dưỡng.

5.06 Từ những gì vừa trình bày trên đây, có thể thấy rõ được 
rằng vì bắt nguồn từ kế hoạch Thiên Chúa sáng tạo con người 
và-thicn nhiên, nên văn hóa phải được tôn trọng vì chính tiêu 
dích nội tại của nó, chứ không phải chỉ được đơn thuần coi như 
là một thứ phương tiện cho một cái gì khác. Cũng không được 
tách riêng các cấu tố  làm nên một nền văn hóa ra khỏi tổng thê 
hữu cơ của chúng. Cho nên, công trình hội nhập văn hóa không 
thể  nào thuần túy là một tiến trình chỉ biết kén chọn một số 
nhân tố  đạc biệt nào đó của văn hóa để làm như một trang phục 
tiêu biểu khoác lên cho Tin Mừng. Hội nhập văn hoá theo kiểu 
ấy chỉ có tính cách hoàn toàn bên ngoài và nông cạn, vì không 
biết tôn trọng tâm hồn sâu thẳm bên trong và tính châ't cấu trúc 
của văn hóa.

5.07 Không những mỗi văn hóa mang lại cho chúng ta một 
lối ngõ mới để tìm hiểu về con người, mà còn mở ra nhiều con 
đường mới để thâu hiểu về nguồn phong phú khôn lường của 
Tin Mừng nữa. Khi Tin Mừng gặp gỡ vứi truyền thống, thì kinh 
nghiệm và văn hóa của một dân tộc sẽ bừng dậy với những tiềm 
năng quý giá còn chưa được phát hiện của mình; nhiều khả 
năng và ý nghĩa vẫn còn ẩn khuât cho tới lúc ây, sẽ lộ diện rõ 
ra. Chính vì thế, có một điêu hết sức quan trọng cân phải làm, 
là dựa theo tiồm năng văn hóa của mỗi dân tộc mà giải thích 
Tin Mừng; nhờ vậy, Truyền thống kitô sẽ được phong phú 
thêm. Nhìn theo nhãn quan này, thì Giáo Hội Địa Phương cũng
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có thể được coi như là một hình thức đầy mđi mẻ và sáng tạo 
của công trình tái hiện tại hóa (reactualization) và tái giải thích 
(reiníerpretation) Tin Mừng và đức tin. Cách tái giải thích này 
không phải là một bước cắt đứt dứt khoát với Truyền thống, 
nhưng là một tiến trình liên tục tiếp diễn theo cấu trúc của nó, 
bời vì quá khứ sẻ được kinh nghiệm hiện tại của một Giáo Hội 
Đĩa Phương tái thủ đắc ịrepossessed) và phục hoạt (reactivated) 
trở lại. Còn Truyền thống và di sản của quá khứ, thay vì gây 
cản trở, thì sẽ trở thành nguồn trợ lực cho đời sống ngày nay 
cùa Giáo Hội Địa Phương, trong đó, Chúa Phục Sinh và Thần 
Khí của Ngài đang cư ngụ và hoạt động.

5.08 Chỉ khi nào Tin Mừng và đức tin được càm nghiệm và 
thấu hiểu qua các vốn liếng văn hóa của một dân tộc, thì lúc 
đó cuộc gặp gở nói trên mới thực sự trứ thành sâu đậm được. 
Đó không những là một nguyện vọng, mà còn là một điều thiết 
yếu nữa. Bời vì, hỗ đã sinh ra làm người ở trong một bối cảnh 
lịch sử và một truyền thống nhất định, thì con người không thể 
nào nhận thức được chân lý, không thể nào hiểu biết và cảm 
nghiệm được thực tại cuộc sống — kể cà Tin Mừng và dức tin— 
mà không nhờ đến trung gian cùa một nền văn hóa cụ thể. Nói 
cách khác, việc thực sự thấu hiểu Lời Chúa và thái độ đáp ứng 
thiết thực bằng lòng tin chỉ có thê xẩy ra dược ử giữa một dân 
tộc, qua vốn liếng văn hóa họ có: đó chính là cách thức biểu 
hiện của những kinh nghiệm và những truyền thống riêng họ. 
Các kinh nghiệm và truyền thống này là những tiêu chuẩn đối 
chiếu để dựa theo đó mà giải thích, tiếp nhận và hấp thu các 
kinh nghiệm và các biến cô mới. Nói cách khác, những dữ liệu, 
tức là những biến cố và kinh nghiệm mới sẽ được tổ chức hoặc 
— nói cho đúng hơn — được tổ chức lại, được tái cấu trúc theo 
thiên tư và lề lối tư tưởng riêng của một nhóm hoặc một dân 
tộc. Điều này cũng có thể được áp dụng cho trường hựp gặp 
gỡ giữa Tin Mừng với vãn hóa của một nhóm, cùa một quốc 
gia hoặc một dân tộc.

5.09 Nếu Tin Mừng và văn hóa gặp gỡ nhau như thế, thì hình 
thái cụ thể của Giáo Hội Địa Phương tất cũng phải khuôn rập 
theo các điều kiên văn hóa của dân tôc ở nơi Giáo Hôi đâm rễ.
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Sự việc Giáo Hội Địa Phương mặc lây xương thịt của thân mình 
văn hóa một dàn tộc sẽ làm cho Giáo Hội ấy mang những nct 
biểu trưng đặc thù khác biệt với các Giáo Hội khác. Như vậy, 
mỗi Giáo Hội Địa Phương sẽ mang â'n tín nên văn hóa của nơi 
mình đang nhập thể vào. T hế  nên, các nên văn hóa khác nhau 
thế  nào, thì các Giáo Hội Địa Phương cũng khác biệt nhau như 
vậy, cho dù hết thảy mọi Giáo Hội đêu chia sẻ cùng một Tin 
Mừng, cùng một đức tin, cùng một lẻ tạ ơn, v.v. Như vậy, niềm 
hiệp thông hoàn vũ giữa các Giáo Hội cũng chính là việc thông 
dự vào trong thực trạng đa dạng cùa các nền văn hóa và các 
truyền thống khác biệt nhau. Trong bài nói chuyện ngày 21 
tháng, 1984, Đ.G.H. Gioan Phaolô 11 dã nhận định rằng: “Khó 
mà diễn dạt chính mình cho rõ ràng và sâu xa hơn dược: Hội 
Thánh Hoàn Vũ dược giới thiệu như là một mối hiệp thông 
giữa các Giáo Hội (cá biệt), và một cách gián tiếp, như là một 
cộng dồng các quốc gia, các ngôn ngữ, các ncn văn hóa ...” 
(.Documentation Caíholique số 1989 (1985) 167-172).

5.10 Trong tiến trinh Giáo Hội Địa Phương tự hiện thực hóa 
chính mình (self-realization) băng phương thức hội nhập văn 
hóa, cần phải lưu ý đến hai khía cạnh này: thứ nhất, có mang 
hình thái cụ thể của một ncn văn hỏa nào đó, thì Tin Mừng mới 
dược nhận ra; vì Tin Mừng không phải là một thực thể trừu 
tượng, mà là một thực lại cụ thể, dược thể hiện nơi lòng tin mà 
một dân tộc dã tiếp nhận và nổi lên qua bối cành văn hóa cùa 
mình. Vì vậy, trong thực thế, khi một dân tộc gặp gỡ với Tin 
Mừng, thì cùng lúc, cũng gặp gỡ luôn với một nôn văn hóa khác 
dã dược thấm nhuân bờidức tin. Do đó, có tác giả đã thích dùng 
từ “hòa nhập văn hóa” ịinterculturalion) hơn là từ “hội nhập 
văn hóa” (inculíuraíion). Trong vãn kiện này, chúng tôi dùng 
thành ngữ “hội nhập văn hóa” như là một ý niệm bao hàm cả 
sự kiện “các nên văn hóa gặp nhau” nữa.

5.11 Điều thứ hai cân lưu ý là không phải bao giờ Tin Mừng 
cũng cần gặp cho được một văn hóa thuần nhất; có thể xẩy ra 
là Tin Mừng gặp gỡ với những nhóm thuộc nhiêu bộ tộc khác 
nhau, thuộc nhiêu ticng nói hoặc văn hóa khác nhau, nhưng 
lại sống trong cùng một nơi. Chính thố, tại nhiều nước ở A
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châu, chúng ta thấy có những nhóm thuộc các chủng tộc và văn 
hóa khác nhau ứ trong cùng một Giáo Hội Địa Phương. Thực 
trạng ghép mành gồm nhiều ngôn ngữ, văn hóa và chủng tộc 
như thế làm cho Giáo Hội Địa Phương càng trở nên phong phú 
hơn nhicu. Tiến trình hội nhập văn hóa có bổn phận phải quan 
tâm đến thực trạng này, cũng như cần phải lưu ý đến đà biến 
hóa và phát triển của các nhóm ấy, vì họ thực sự là những thành 
phân của một miồn hoặc một quốc gia. Trong trường hợp có 
đụng độ xảy ra giữa các bản sắc chủng tộc hay văn hóa khác 
nhau, Giáo Hội Địa Phương có thể đóng vai trung gian giảng 
hòa và hợp nhất, bằng cách cố công làm mối giây hiệp thông 
giữa những nền văn hóa và truyền thống khác nhau; nhờ đó, 
Giáo Hội sẽ hình thành bàn sắc ricng của mình, tức là bàn sắc 
đặc thù của một Giáo Hội Địa Phương. Trong những môi 
trường có nhiêu bộ tộc, có nhiều thứ ngôn ngữ và nhiêu ảnh 
hưởng văn hóa khác nhau cùng sinh hoạt với nhau, thì tác vụ 
hội nhập văn hoá cũng còn bao gồm cả việc cổ vũ xây dựng cho 
tinh thần hòa hợp và thông hiệp nữa.

5.12 Nếu Giáo Hội Địa Phương là thành quà cùa tác động 
qua lại giữa Tin Mừng và văn hóa, thì nói rằng văn hóa ành 
hường đến hình thái của Giáo Hội Địa Phương là chưa nói cho 
đầy đủ: còn cần phải nói thcm là Tin Mừng cũng ảnh hường 
đốn cà vãn hóa nữa. Là Lời Thiên Chúa, Tin Mừng làm nổi bật 
và nâng cao văn hóa, nhưng đồng thời cũng mang lại nhicu 
thách đố cho một số giá trị, thể chế, phong tục, lối sống, v.v... 
của văn hóa. Các văn hóa cũng mang nặng dấu vết tội lỗi của 
loài người, và vì thế  có thể tích chứa những nhân tố  phá hoại 
bàn tính loài người và làm cho con người ra nô lộ. Ngày nay, sứ 
mạng phúc âm hoá của Giáo Hội Địa Phương cần phải nhăm 
tới công tác cải biến văn hóa từ bên trong, như mcn trong bột. 
Đ.G.H. Phaolô VI đã nhấn mạnh đến tầm trọng yếu của công 
cuộc biến cài các nền văn hóa nhờ Tin Mừng, khi ngài viết như 
sau trong Tông huân Evangeliỉ mmtiandi: “Điêu trọng yếu là 
phải biết lấy Tin Mừng mà biến cải việc khai hóa con người và 
các nền văn hóa, không phải là bằng cách tô sơ một lớp sơn dể 
làm cảnh mà thôi, nhưng là cố tiến sâu đến tận gốc rễ sống còn
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của đời con người. Không còn nghi ngờ gì nữa: hố  phân cách 
Tin Mừngxa khỏi vãn hóa chính là nguyên dogây ra thảm cảnh 
của thời đại chúng ta đang sống, hột như đã từng thây trong các 
thời đại khác. Vì vậy, cần phải ra sức bằng mọi cách để đàm 
bào cho công tác dưa Tin Mừng vào trong văn hóa hoặc đúng 
hưn là vào trong các ncn văn hóa được trọn vẹn. Các nền văn 
hóa cần phải đưực phục hưng qua một cuộc gặp gỡ với Tin 
Mừng” (EN 20).

5.13 Phương thức cụ thổ được dùng đổ thực hiện công cuộc 
đưa Tin Mừng vào trong các ncn vãn hóa, chiếm giữ một tầm 
trọng yếu rất lớn. Tin Mừng chì có thể cải biến được văn hóa, 
khi nào có những người tin và sống theo sự chỉ đạo của Tin 
Mừng dể từ đó, lấy chính cuộc sống của mình mà làm chứng 
cho nó. Ngoài ra, công cuộc phúc âm hóa vừa nói cũng cân phải 
tiến hành cẩn trọng dể tránh cho khỏi mọi hình thức huênh 
hoang dắc thắng, và hơn nửa, cân phải tiến hành như một công 
tác phục vụ văn hóa, với thái độ khiêm nhu và với ý thức rõ 
rằng cà Tin Mừng nữa cúng có thể thu nhận được nhiều điều 
từ văn hóa để nhở dó mà thấu hiểu được văn hóa và tiếp thu 
nó làm cùa mình. Công đồng Vaticanô II đã công nhiên thừa 
nhận điểm này.

Luận đê 6

Giáo Ilôi Địa Phưttag là môt Giáo Iỉỗi đang sông qua tiến 
trình hôi nhâp vãn hoá hằng trương kỳ tiếp diễn ửgiứa lòng 
lich sử; b(Vi vì, môt đàng, Giáo Hôi là môt công đồng đức tin 
không ngừng lớn lên, và đàng khác, văn hóa cũng lai luôn luôn 
biến hoá dổi thay. Ngày nay, đường lôi mà mót Giáo Hôi Đia 
Phương phải theo đuổi dể tư hiên thưc hóa chính bản thân 
mình, là ra sức giải đáp cho thiết thưc những thách dô'của các 
thế lực mơi xuất hiên trong dòng lịch sử; đó cũng chính là 
những gì đang khai sinh ra tiến trình hiên dai hóa (m o d e m -  
iza tio n ) , cũng nhưđangảnh hưởng sâu đâm đến moi lãnh VƯC 

và khía canh trong đ(Yi sông của mót dân tôc.

6.01 Tiếp theo nhận định về sự việc Giáo Hội Địa Phương
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nẩy sinh ncn từ cuộc gặp gỡ vđi vãn hóa, luận đề này sẽ đứng 
từ  một quan điểm năng động đổ thử nhìn về cuộc gặp gỡ ấy, 
quan niệm rằng vãn hóa là một thực tại không ngừng biến hóa 
theo những bước phát triển trong xã hội. Chúng tôi sẽ đặc biệt 
lưu ý tới tiến trình hiện đại hóa, vì đây là một hiện tượng có 
ảnh hưởng sâu đậm đến cả văn hóa lẫn xã hội. Và tâ't cả những 
điều dó lại đều có tác dụng dối với cách thức các Giáo Hội Địa 
Phương tại A châu hiếu về chính mình, cũng nhưvc cuộc sông 
và sứ mạng của mình.

6.02 Văn hóa là một thực tại không phải là tĩnh nhưng là 
động: nó liên tục phát triển, tiến hóa và biến dổi do nhửng nhân 
tô từ bên trong cũng như bên ngoài. Nền văn hóa nào cũng đều 
có biến đổi; có khác thì chỉ khác ở chỗ biến đổi ấy có quy mô 
và nhanh chóng hay không. Một trong những sức mạnh dổi thay 
đáng kể nơi một nền văn hóa, là sự việc gặp gỡ với các nền văn 
hóa khác. Khi tiến trình biến đổi qua việc gặp gỡ như thế không 
còn có mặt nơi một nên văn hóa nữa, thì nền vãn hóa ấy sẽ bị 
cô lập và tàn lụi dần đi, như thường thây xẩy ra đối với nhiều 
nôn văn hóa và văn minh trong quá khứ. Nct xuất sắc nổi bật 
ở nơi các nền văn hóa trường tồn tại A châu không phải biểu 
hiện đơn thuần ở nơi tính cách cổ xưa của chúng, nhưng còn ỏ 
cả sự kiện này nữa: trải qua biết bao thiên niên và thế kỷ, các 
nền văn hóa ấy đã biết biến hóa và hấp thu những ycu tố  mới 
để tạo cho mình có khả năng thích nghi và ứng đáp vứi những 
thách dốvà thăng trầm thiên hình vạn trạng xảy đến trong lịch 
sử. Tại Á châu cũng như ở bất cứ nơi nào khác, công cuộc hội 
nhập văn hóa đòi hỏi Giáo Hội Địa Phương phải biết lớn lên 
nhờ biết lắng nghe, nhận thức và ứng đáp đà diễn biến của văn 
hóa. Nếu chì coi công tác hội nhập vãn hoá như là một việc cần 
phải làm một lần cho tất cả, và quên đi tác động hỗ tương đối 
với văn hóa không ngừng diễn biến ấy, thì không thể nào Giáo 
Hội trá nh cho khỏi bị vong thân và trở thành xa lạ đối với những 
hoài bão, những khát vọng và chờ mong của quân chúng dược. 
Đó là những gì mà kinh nghiệm của các Giáo Hội tại nhiều nơi 
trên thế  giới đã để lại làm bài học cho chúng ta.

6.03 Có một điều lạ trong văn hóa ngày nay, đó là sự việc vãn
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hóa biến đổi mộl cách đại quy mô chưa từng thấy. Và tốc độ 
cùa đà biến đổi này lại càng tăng thêm gâ’p bội bởi sức hôì thúc 
của tiến trình hiện đại hóa với những hậu quà của riêng nó. 
Nói đến hiện đại hóa tức là nói đến tiến trình biến đổi mau lẹ 
trong xã hội xảy ra do ảnh hưởng cùa khoa học tân thời, của kỹ 
thuật và kỹ nghệ hóa, của những phương tiện truyền thông tân 
kỳ và công tác đô thị hóa, cũng như của những hệ thống mới 
trong các lãnh vực giáo dục, kinh tế  và chính trị: tất cả những 
nhân tố  ấy đã tác động sâu xa dến nền văn hóa, đến các thể chế, 
đến lối sống, v.v. cổ truyền. Và còn sâu xa hơn nữa, tiến trình 
hiện đại hóa đã biến đôi cả đến những thái độ sống và những 
giá trị, cũng như cả đến ý thức của những cá nhân và những 
nhóm nữa. Những đổi thay và biến hóa ây, ai mà không thấy 
hiện rõ mòn một ngay tại giữa các độ thị A Châu, là những 
thành phô" hiện đang bành trướng với một nhịp độ kinh hoàng, 
do hiện tượng di dân tập thể và đô thị hóa đồng loạt.

6.04 Tại Á Châu, việc gặp gỡ giữa các nền văn hóa cổ truyền 
và trào lưu hiện đại hóa đã làm phát sinh ra vô sốnhững trạng 
huống và những phản ứng rất khác biệt nhau. Trong môt vài 
xã hội và một vài lãnh vực sinh hoạt tại A Châu, đà hiện đại 
hóa tiến hành sát cánh vứi các nền vãn hóa và lối sống cổ truyền. 
Trong các xã hội ấy, vì đã quá quen sống trực diện với những 
mâu thuẫn, nên người A Châucứ thản  nhiên sống lối sô'nghàng 
hai: tân tiến cũng chọn, cổ truyền cũng ôm. Có một thái độ 
phản ứng khác, đó là cố  vứt bỏ cho xong văn hóa cổ truyền đi 
— vứt cả chì lẫn chài — và lấy kiểu sống tân tiến mà thay vào 
đó. Còn có nơi thì cứ khăng khăng chống cự lại với lối sống 
hiện đại và các giá trị mới, để tiếp tục bảo vệ văn hóa, thể chế, 
lối sống, v.v. cổ truyền. Cũng có những nơi đã biết chuyển dịch 
các phong thái và giá trị cổ truyền vào trong các hệ thống, các 
công cụ, v.v. hiện đại; hay ngược lại, đem cái mđi chồng chéo 
lên trên cái cũ. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận được rằng 
tại A Châu, giữa các phản ứng khác nhau đối với đà hiện đại 
hóa, trội nhất là ước vọng thẳm sâu mong sao thu hoạch được 
những lợi ích cùa nền văn hóa hiện đại, mà vẫn không đánh 
mất đi bản sác của di sản cổ truyền mình thừa hưởng, với những
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giá trị và lý tưởng hăng bao nhiêu năm tha thiết ấp ù tận trong 
đáy lòng.

6.05 Việcgặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại đặt Hội Thánh 
trước một thách đố hết sức to lớn (MV 56). Trong một bài nói 
chuyện với Ban c ố  v ấ n  đặc trách Vãn hóa của Tòa Thánh, 
Đức Gioan Phaolô II nêu rõ đặc nét cùa tình trạng đổi thay và 
biến hoá ngày nay như sau:

“Đứng trước một nền văn hóa mới đang lên, dĩ nhicn là mọi 
tín hữu cũng như mọi người thiện tâm thiện chí, đều có bổn 
phận phải biết sống can đảm và sáng suốt. Những đổi thay 
về mặt xã hội và văn hóa, những cuộc chính bicn, những 
mầm mống ý thức hệ, thái độ tự vấn về tôn giáo, thái độ dò 
dẫm đối với nền luân lý đạo đức: tất cả đều chỉ cho thấy một 
thế  giđi đang thời thai nghén, đang độ kiếm tìm lẽ sống và 
hướng đi, kiếm tìm một tổng thể toàn vẹn, một cuộc canh 
tân có tính cách ngôn sứ” (L ’Osservatore Romano, English 
edit. Dec. 16 1985).

Đó là những nhận định hoàn toàn đúng đối với hiện trạng 
tại Á Châu. Chỉ khi nào biết ứng đáp thích đáng những cảnh 
huống phức tạp trong các nước A châu, thì lúc đổ các Giáo Hội 
tại lục địa này mới có thể trở nên những Giáo Hội Địa Phương 
đích thực được.

6.06 Trong khi ra sức để ứng đáp như vậy, trước hết Hội 
Thánh cần phải nhìn nhận và tiếp thụ giá trị của cả truyền 
thống lẫn văn hóa, cũng như vai trò trọng yếu mà tiến trình 
hiện đại hóa đang đóng giữ. Một thái độ thủ thế  tất sẽ không 
đóng góp được gì cả cho đà phát huy của Giáo Hội Địa Phương 
và cho việc chu toàn sứ mạng mà ngày nay Thicn Chúa đang 
ủy thác choGiáo Hội. Gia sàn cùa các nền văn hóa và các truyền 
thống Á Châu phải được tích cực cổ xúy và phát huy, vì Thiên 
Chúa và Thần Khí của Ngài đã từng hoạt động mạnh mẽ trong 
lịch sử các dân tộc A Châu. Những biểu hiện vãn hóa muôn 
hình thái của chúng phản ánh bản thểchân-thiện-mỹ của Thicn 
Chúa. Hệt như vậy, tiến trình hiện đại hóa cũng nói lên sự kiện 
Thiên Chúa hằng có mặt ở trong lịch sử hiện đại của chúng ta.
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Do đó, Giáo Hội Địa Phương phải biểu thị một thái độ hết sức 
cởi md — như công đồng Vaticanô II đã từng nêu cao — đối 
với các nên văn hóa các dân tộc cũng như đối với th ế  giới hiện 
đại và các bước phát triển của nó.

6.07 Hiến chê’ mục vụ Gaudium et Spes đã micu tả rõ về một 
trong những vấn đề cốt tuỷ gặp phải tại Á Châu cũng như tại 
các nơi khác, với những lời lẽ như sau: “Phải làm thế  nào để 
có thể phát huy sức sống và đà phát triển của một nền văn hóa 
mới, mà không đánh mất đi lòng trung thành sinh động đối với 
di sản của truyền thống?” (MV 56). Các Giáo Hội Địa Phương 
tại A Châu có bổn phận phải ứng đáp thỏa đáng cho ưu tư và 
ưđc vọng kia, là những tâm tư hiện đang trải rộng trong khắp 
A Châu. Khi ứng đáp như thc’, Giáo Hội cần phải lưu ý đến sự 
kiện này là nếu chỉ chồng chéo lên trên những gì đã có, những 
nhân tô mới lây từ bên ngoài hoặc rút ra từ một quá trình dị 
sinh (phát sinh từ giống loài khác=heterogenetic), thì không 
thể nào có một cuộc thay đổi thực sự sâu rộng và lâu bên nơi 
một nền văn hóa được. Trong một nền văn hỏa hay trong một 
xã hội, một cuộc dổi thay chỉ xảy đến, lúc nào nó phát sinh lừ 
nội giới của chính nó, tức là do một tiến trình trực sinh (phát 
sinh thảng từ giống loài của mình =orthogenetic). Cuộc gặp gỡ 
giữa truyền thống và hiện đại phải tiến hành thế  nào để tiến 
trình thay đổi vãn hóa phát động từ nội giới, có đù khả năng 
dùng óc sáng tạo mà đáp ứng những yêu cầu thích nghi của tân 
thời, và dùng tài khéo léo tổng hợp mà làm cho cả tân thời nữa 
cũng trử thành của riêng mình.

6.08 Muốn đóng góp để kiến tạo một công trình phối hợp 
hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thì Hội Thánh tại A Châu 
cần phải biết lấy óc phc bình mà phân định. Vì các nền văn hóa 
Á Châu vẫn còn tỏ ra khá mập mờ, chưa dứt khoát; điều đó 
muốn nói rằng bên cạnh vô số những lý tưởng, nhãn giới và giá 
trị cao siêu, chúng vẫn còn ngang nhicn chứa châ’p nhiều nhân 
tô’ đàn áp và phi nhân; chẳng hạn như là thảm trạng phân biệt 
đẳng cấp tiếp tục đi ngược lại với quyền bình đẳng giữa mọi 
con người, hoặc là thái độ kỳ thị phụ nữ, v.v.
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Đàng khác, cho dù có góp phần lớn lao và kỳ diệu vào trong 
tiến trình nhân đạo hóa xã hội loài người, thì trào lưu hiện đại 
cũng vẫn còn châ't chứa nhiều mâu thuẫn sâu xa. Nó đang xói 
mòn một số các giá trị hằng được quý mến trong các xã hội A 
Châu, gây nên cảnh đcm đồi phong bài tục làm thương mãi, 
đưa tới chỗ dựng lcn một guồng máy bất nhân khổng lồ chưa 
từng thấy nhằm bóc lột nhứng đám dân nghèo yếu. Trào lưu 
hiện đại hóa cặp song đôi với hiện tưựng kỹ nghệ hóa tiên tiến, 
dang gây hại trâm trọng đến môi sinh thicn nhicn ở A Châu. 
Nạn nhân là những tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội, chẳng 
hạn như là các người dân bộ lạc và các thuyền chài phải sống 
nhờ vào các lâm sàn và hải sàn. Đà kỹ nghệ hóa hiện đai cũng 
đang đè nặng nhiều nhất lên trên vai của các phụ nữ A Châu 
vì phải chịu cành di dịch từ  nơi này đến nơi khác, chịu bóc lột 
và bị đem ra làm mồi cho mãi dâm.

6.09 Trong bối cành gặp gỡ như thố giữa truyền thống và 
hiện đại, Giáo Hội Địa Phương cần phải biết lấy óc phê bình 
mà phân định bằng cách ý thức cho tình táo ràng cà truyền 
thống lẫn hiện đại đều có những ưu và khuyết điểm của chúng. 
Giáo Hội có bổn phận phải góp phần vào trong tiến trình biến 
hóa hướng tới một nền nhân bản mang bản sắc A Châu thực 
sự: đó là thành quả gặt hái được từ cuộc gặp gỡ và phối hợp 
hài hòa giữa các yếu tố  hay đẹp nhất tìm thấy ở trong vãn hóa 
cổ truyền và trong trào lưu hiện đại. Như thế, qua sự việc tích 
cực dự phân vào trong dòng lịch sửquá khứ và hiện đại của các 
dân tộc Á Châu, bởi biết lấy óc phê bình mà đồng nhất hóa 
mình với truyền thống, và văn hóa, với những khát vọng và 
hoài bão ho đang ấp ù, Hôi Thánh sẽ mang bản sắc A Châu 
thực sự. Hình thái của các Giáo Hội Địa Phương Á Châu ngày 
mai sẽ tùy thuộc vào tiến trình hội nhập vãn hóa đang thành 
hình hôm nay ngay trong bối cành găp gỡ giữa truyền thống và 
trào lưu hiện đại tại A Châu.

Luận đê 7

Muôn tư hiên thưc hóa chính mình tai Á Châu, thì Giáo 
ỈIồi Địa Phương cân phải biết thắt nôi những môi quan hê
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mới với những tín đồ láng giêng thuốc các tôn giáo khác, và 
cùn phải biết dân thân vào trong các hoat dỏng nhằm muc 
đích cổ xuý công lý, nhân phẩm và nhân quyên, cũng nhưvào 
trong công tác thưc thi môt cách thiết thưc, lòng thương đăc
đãi (prefereníial love) đối với người nghèo.

7.01 Đổ có thể triển nờ một cách trọn vẹn (hiện thực hóa 
chính núnh=self-realization) ngay trong môi trường sống của 
mình, thì các Giáo Hội Địa Phương tại Á Châu cần phải lưu ý 
cách ricng tới hai lãnh vực hoạt động đặc biệt quan trọng, đó 
là: đối thoại và hội nhập văn hóa. Hai mối quan tâm này (như 
bản tuycn ngôn cùa I7AUCI đã khẳng định với những lời lẽ hết 
sức mạnh mẽ) phài là cốt tùy của đời sống và sứ mạng các Giáo 
Hội này. Nếu Hội Thánh là bí tích của mối hiệp thông với Thiên 
Chúa và của tình licn đới giữa loài người (HT 1), thì hết thày 
mọi Giáo Hội Địa Phương ở trong phân đất Á Cháu này của 
thế  giứi, cũng phải biết giao hào với những người láng giếng 
chung quanh đây hệt theo cách thức mà các Giáo Hội này cụ 
thổ cảm nghiệm vồ chính mối hiệp thông và chính tình liên đđi 
ấy trong truyên thống tôn giáo của mình. Đôi thoại với các tôn 
giáo khác là một việc làm gắn bó mật thiết với tiến trình hội 
nhập văn hóa mà các Giáo Hội A châu chúng tôi theo đuổi, bởi 
vì tại nhiêu dân nước A Châu, kinh nghiệm tôn giáo và tín 
ngưỡng cũng như việc hành đạo đêu là những gì làm nên linh 
hồn cho văn hóa. Tôn giáo và vãn hóa gắn bó khãng khít với 
nhau đến nỗi không thể nói tới một bên mà không đồ cập đến 
bên kia được. (Vân đ'ê này đã được bàn tới trong các Luận đê 
chúng tôi đưa ra, liên quan đến Việc đối thoại giữa các tôn giáo).

7.02 Với hàng triệu triệu người sống với hai bàn tay trắng, 
thiếu thốn ngay cà đến những nhu yếu phẩm cơ bản nhất, như: 
thức ăn, nước uống, nhà ờ, phân đông các dân nước tại Á Châu 
chúng tôi đêu mang nặng dấu vết của nghèo khổ và bân cùng 
tập thể. Theo gương mâu mầu nhiệm Nhập Thể, các Giáo Hội 
Địa Phương chúng tôi cần phải lấy tinh thân liên đới mà chia 
sỏ thựcsựsố  phận cùa những người nghèo đói, của những người 
bị bỏ rơi ngoài lề xã hội và cùa những người bị bóc lột. Công 
tác loan báo Tin Mừng cho kè nghèo hòn (1x4,18), đòi hỏi các



60

Giáo Hội Địa Phương chúng tôi phải trở ncn Giáo Hội của 
người nghèo. Chúng tôi vui mừng nhận thấy những cố gắng 
mới trong việc đẩy mạnh tình liên đới đối với người nghèo, và 
cả trong hành động quả cảm của một số anh chị cm quyết sống 
đồng nhất hóa thực sự với họ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hết 
sức đau lòng mà nhận rằng nhiều thể chế  hoặc cơ sở cùa các 
Giáo Hội chúng tôi vẫn còn phản ánh quá rõ giàu sang và quyền 
thế, và thường xảy ra là các trường học, các bệnh viện, v.v. của 
chúng tôi hầu như chỉ có giúp ích cho những người giàu có 
không thôi. Lối sống của một số người lãnh đạo các Giáo Hội, 
của một số linh mục và tu sĩ, không biểu thị được tinh thần binh 
dị và từ bỏ cùa Tin Mừng.

7.03 Nãm 1974, FABCI đã kêu gọi các Giáo Hội Địa Phương 
A Châu xúc tiến công tác đối thoại với người nghèo:

“Trong rất nhiều nước tại Á Châu, đối thoại với người dân 
có nghĩa là Giáo Hội đang đối thoại với người nghco. Cuộc 
đối thoại này phải hình thành theo cái mà người ta gọi là 
một công trình “đối thoại bằng chính cuộc sống”. Điêu dó 
đòi hỏi cần phải có kinh nghiệm thực sự và hiểu biết đích 
xác vồ đời sống nghèo túng... của không biết bao nhiêu 
người trong các dân nước chúng ta. Chúng tôi tin chắc rang 
tiếng của Đức Kitô còn đang vang vọng ra từ cành thiếu 
thốn bần cùng vật chất của các dân nưđc chúng ta, cũng 
như từ tiêm năng khủng khiếp cùa con người họ, và lừ khát 
vọng của lòng họ mong sao cho có được một thế  giới nhân 
đạo và huynh đệ hơn, để gióng lên một lời kcu gọi khẩn 
thiết gửi đến các Giáo Hội Á C hâu” (F A B C I, 19, 20, 22).

7.04 Cách tiến hành công cuộc hội nhập văn hóa ngay ở giữa 
môi trường sống của người dân như thế, sẽ mử rộng đường cho 
Giáo Hội Địa Phương tiến bước đến tận cùng chân trời của 
Nước Chúa. Nước Chúa thì mênh mông rộng lớn hơn Hội 
Thánh, và Hội Thánh chỉ là khí cụ của Nước Chúa. Và như vậy, 
Giáo Hội Địa Phương bước vào trong một thế  năng động có 
đầy sức để đẩy mạnh công cuộc rao giảng Tin Mừng, và đạt tứi 
mức thành tựu cùa chính bản thân mình nhờ biết mang nhân
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phẩm, công bằng và tự do đích thực đến với cuộc sống của 
những người nghèo khổ và của những kẻ bị áp bức. Chúng tôi 
xin nhắc lại sau dây lời của Thưựng Hội Đồng Giám Mục T hế  
Giới, nhóm họp nãm 1971: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng hoạt 
động cho công bằng và tham dự vào trong công cuộc biến cải 
thế  giới là những hoạt động làm ncn một trong những chiều 
kích cấu thành của việc rao giảng Tin Mừng”.

7.05 Văn hóa thì gắn bó rất mật thiết với các lãnh vực xã hội 
và chính trị. Ngày nay, người ta nhận thây là càng ngày văn hóa 
càng chiếm giữ một vai trọng yếu hơn trong bình diện xã hội 
chính trị. T h ế  nên, trong tiến trình hoàn thành chính mình qua 
công tác hội nhập văn hóa, các Giáo Hội Địa Phương phải hết 
sức lưu ý đến hai khía cạnh sau đây: thứ nhất, trong nhiều xã 
hội hoặc dân nước chúng ta, thường có hai loại văn hóa: văn 
hóa cùa những lớp người nắm giữ quyền hành về mặt chính trị 
và kinh tế, và văn hóa cùa những lừng lớp yếu thế  vô quyền. 
(Đô hộ văn hóa đi đôi với đô hộ chính trị và kinh tố, và là một 
yếu tố  chủ yếu để cùng cố nền dô hộ này. Đô hộ chính trị và 
kinh tế  thì coi thường, nếu không nói là xóa bò văn hóa của 
dân nghèo và cùa những bị gạt ra ngoài lề xã hội). Nếu muốn 
“dối thoại bàng chính cuộc sống” với người nghèo tại A Châu, 
thì Giáo Hội Địa Phương phải biết lưu tâm đặc biệt đến “truyền 
thống nhỏ b é ” của các từng lớp dân nghèo yếu thế  vô quyền 
này. Không nên nhầm lẫn đồng nhâ't hóa việc hội nhập văn hóa 
với hành động oa nhập vào trong vãn hóa của các từng lớp 
thống trị nắm giữ quyền hành ở trong một xã hội; nhưng trái 
lại, cần ý thức rõ là việc hội nhập văn hóa phải trờ thành một 
tiến trình qua đó, Giáo Hội Địa Phương sống liên đới với người 
nghèo, với truyền thống và phong tục, với lối sống và cách thức 
suy nghĩ, v.v. của họ.

7.06 Và điểm thứ hai cân lưu ý là: không nôn khoán trắng 
ticn trình hiện đại hóa cho riêng các lớp người nắm quycn hành 
trong xã hội để rồi họ giữ trọn độc quyên mà lco lái hâu trục 
lợi cho riêng mình. Có được thanh lọc qua mối quan tâm đối 
với những người nghèo và những người bị xô đẩy ra ngoài lồ 
cuộc sông tại các xã hội A Châu, thì công cuộc hiện đại hóa mới
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được giải độc cho khởi những tác dụng bất nhân, và mới có thể 
đứng trong tư  thế  sẳn sàng để phục vụ chính nghĩa công bình 
và tự  do được. Cho nên, đối với chúng tôi, tiến trình hội nhập 
văn hóa còn phải bao gồm cả nổ lực này nữa: nổ lực đcm các 
thách đố  mà tiến trình hiện đại hóa đặt ra, lồng vào trong cuộc 
thoại với vô số những người nghèo khổ và yếu thế  vô quyền 
đang sống ở giữa chúng ta.

Luận đ'ê 8

Công đồng ki tô là chủ thể chủ đông trong công tác hôi nhập 
văn hóa, là công tác ăn sâu vào trong hết moi khía canh của 
cuôc sông và hoat đông làm chứng tá, cũng như của sứ mang 
người kitô.

8.01 Công tác hội nhập văn hóa là một việc làm mà toàn thể 
cộng đồng kitô hữu có bổn phận phải dấn thân chu toàn. Như 
thế  là vì, trước hết, Hội Thánh là một dân tộc. Vì vậy, mọi tầng 
lớp trong dân đều có bổn phận phải tham gia băng một cách 
nào đó, vào trong tất cả mọi sinh hoạt chung. Sau nữa là vì công 
tác hội nhập văn hóa là một sinh hoạt toàn diện, có tác dụng 
trên mọi khía cạnh của đời sống và sứ mạng kitô cùa toàn Dân 
Chúa. T h ế  ncn, công tác ấy không thể thực sự thành tựu được, 
nếu để lo cho nó, chỉ có một nhóm chuyên vicn tinh hoa mà 
thôi.

8.02 Trong khi sống đúng theo “cảm thức về đức tin được 
Thân Khí chân lý khơi dậy và duy trì” (GI 112) ở  giữa môi trường 
riêng biệt của mình, các tín hữu cần phải học cho biết cách biểu 
thị lòng tin của mình: nghĩa là không những bằng thái độ trung 
thành bước theo truyền thống tông đồ mà thôi, nhưng còn cả 
bằng thái độ ứng đáp thích nghi với những trạng huống cụ thể 
của văn hóa mình nữa. Việc ứng đáp này là trách vụ của toàn 
thể cộng đồng, vì cộng đồng có trọng trách nhận thức cho rõ 
Lời của Chúa và Thần Khí của Ngài ngay ở  giữa lòng vãn hóa 
và lịch sử của mình. Đó là trọng trách có một không hai; không 
ai có thể khoán trắng trọng trách ricng ây cho một người khác 
được, và cũng không có gì thay thế  nó dược. Bời vì đêu có môi
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trường sống riêng, khác biệt nhau, cho nên trong khi vẫn duy 
trì bên chặt mối thông hiệp hoàn vũ, mỗi Giáo Hội Địa Phương 
đều được hưởng quyền tự trị chính đáng, để nhờ đó, có thể đem 
sáng kiến mình ra mà tổ chức nhịp sống và các cơ chế  riêng, 
cùng chu toàn ngay tại trong bối cảnh văn hóa cá biệt của mình, 
sứ mạng Thiên Chúa đã trao phó cho. Trong thông điệp Oc- 
togesima adveniens, Đức Phaolô VI đã viết rằng: “Đứng trước 
những hoàn cảnh râ't ư là khác nhau như thế, thật khó mà đc 
ra cho được một giải pháp thích đáng cho khắp nơi. Thực ra, 
đó cũng không phải là tham vọng của chúng tôi, và cũng chẳng 
phải là sứ mạng cùa chúng tôi nữa. Các cộng đồng kitô có nhiệm 
vụ phân tích một cách khách quan tình trạng riêng ở nước mình, 
và lấy ánh sáng nơi Lời bất di dịch của Tin Mừng mà soi chiếu 
cho tình trạng ấy” (OA A). Được phát biểu để thừa nhận trách 
nhiệm của Giáo Hội Địa Phương trong nổ lực ứng đáp cho thỏa 
đáng các vấn đề xã hội trong môi trường sống của mình, những 
lời lẽ trên đây của Đức Phaolô VI cũng có thể được áp dụng 
cả cho trường hợp của công tác hội nhập văn hóa nữa.

8.03 Phụng vụ của cộng đồng kitô là một lãnh vực rất quan 
trọng trong công trình hội nhập văn hóa. Phụng vụ diễn đạt 
đức tin cùa Hội Thánh (lex orandi lex credendi). Phụng vụ phải 
là thành quả của kinh nghiệm đức tin tại một môi trường văn 
hóa cá biệt. Và ngược lại, kinh nghiệm phụng vụ ấy phải nở 
hoa từ một đời sống kitô đã hoàn toàn hội nhập vãn hoá. Vì 
thế, việc đưa phụng vụ của cộng đồng kitô hội nhập vào trong 
văn hóa không phải là một việc gán ghép từ bên ngoài băng 
một tiến trình ngoại lai và giả tạo; nó phải bộc phát một cách 
tự  nhiên từ  nhịp sống đức tin hoàn toàn đâm rỗ vào ngay tại 
trong bối cảnh văn hóa và trong thực thể cuộc sông cùa người 
dân. Tuy nhiên, vì đã từ quá lâu, đời sống phụng vụ của các 
Giáo Hội Địa Phương đứng ở một vị thế  xa lạ tách biệt khỏi 
những truyền thống vãn hóa trong vùng, cho nên, trong gian 
đoạn quá độ này, là lúc đang nổ lực để sống một đời sông giáo 
hội hoàn toàn hội nhập văn hóa, việc thử nghiệm hoặc đề ra 
những kiểu mẫu trong lãnh vực phụng vụ là một việc làm rất 
chính đáng và rất cân thiết đê giúp cho quá trình hội nhập văn
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hóa do toàn thể cộng đồng cùng chung sức xúc tiến, được dễ 
dàng hơn. Đúng thế, những thử nghiệm ấy không được phản 
ánh chỉ có mối quan tâm của một số chuyên viên không thôi, 
nhưng trái lại, cần phải biết đối thoại với toàn thể cộng đông 
kitô.

8.04 Một lãnh vực khác trong công trình hội nhập văn hóa: 
việc huân luyện lòng tin, tức là việc dạy giáo lý để dẫn dắt các 
tín hữu bước những bước đầu đi vào trong đời sống đức đạo, và 
để giúp họ đạt tới mức trưởng thành trong đức tin. v ề  phương 
diện nội dung cũng như phương pháp và thuật ngữ, việc dạy 
giáo lý phải được tổ chức làm sao cho hoà hợp vđi kinh nghiệm, 
với các truyền thống sư phạm, với bàn chẩt tâm lý và với thiên 
tư ngôn ngữ của người dân. Là một trong những yếu tố  câu 
thành đời sống Giáo Hội Địa Phương, việc huân luyện lòng tin 
có bổn phận phải phàn ánh trọn mọi chiều kích của cuộc sống 
và sứ mạng của Giáo Hội. Đã đành là phải giữ vững chân lý các 
tín điều, nhưng không phải vì thế  mà việc dạy giáo lý có quyền 
thu hẹp đóng khung mình lại ở trong một bộ công thức tín lý 
và sách bổn, coi đó như là có giá trị bất di dịch để diễn dịch và 
biểu đạt tín ngưỡng trong mọi thời và nơi mọi nồn văn hóa. 
Trong Tông huân Catechesi tradendae, Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolỗ II cũng dã nhân mạnh đến tiến trình cần yếu của công 
tác hội nhập văn hóa việc dạy giáo lý với những lời lẽ như sau:

“Có lê lừ “ thích nghi văn hóa” (acculturation) hoặc “hội 
nhập văn hóa” (inculturation) là một từ ngữ mới, nhưng dù 
sao thì nó cũng diễn tả rất đúng một nhân tố  trong mầu 
mhiệm Iđn lao của công trình Thiên Chúa Nhập Thể: Đối 
với tác vụ dạy giáo lý, cũng như đối với công tác rao truyền 
Tin Mừng nói chung, chúng ta có thể nói rằng ơn gọi của 
tác vụ ấy là mang sức mạnh của Tin Mừng đưa vào tận trong 
tâm can của các nền văn hóa và tận trong các yếu tố  cấu 
thành chúng- Tác vụ dạy giáo lý cần phải học hỏi để biết 
cho sành những cách thức diễn đạt đặc trưng nhâ"t của các 
nền vãn hóa, cũng như phải biết tôn trọng các giá trị đặc 
thù và phong phú của chúng” (Số 53).
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8.05 Đời sống trong Thần Khí, tức là đời sống thiêng licng, 
phải biết gióng theo và phản ánh kinh nghiêm về Thần Khí mà 
một dân tộc phát hiện được ngay tại trong văn hóa và truyền 
thống của họ. Bởi vì chúng tôi biết rằng Thần Khí đang hiện 
diện và hoạt động ở giữa các dân tộc A Châu, ở trong lịch sử 
và truyền thống, ở trong văn hóa và tôn giáo của họ. Và do đó, 
công trình hội nhập văn hóa sẽ là một cuộc gặp gỡ cùa Thần 
Khí với Thần Khí, có sức tăng cường cho các mối licn kết của 
niêm hiệp thông và của tình liên đới thiêng licng đối với dân 
tộc tại nơi Giáo Hội Địa Phương đang sinh sống và phát trển. 
Di sản tinh thần và những giá trị đạo đức qua bao thiên niên 
thế  kỷ đã từng nuôi dưỡng nhân dân lục địa này, thì bây giờ tất 
phải tuôn chảy vào trong đời sống của Giáo Hội Địa Phương 
để làm cho các Giáo Hội dược ncn phong phú hơn. Các giá trị 
như: ý thức sâu xa về Thiên Chúa, suy gẫm, chiêm niệm, đời 
nội tâm, khổ hạnh, từ  bỏ mình, lối sống bình dị, lòng tin sâu 
đậm, thinh lặng, tinh thân phó thác, cảm thức nhiệm mầu, hiệp 
thông sâu tham, là một sô trong các giá trị thiêng liêng được 
các truyền thống cùa chúng tôi đồ cao, quý trọng và cổ xúy. Kỳ 
Đại Hội khoáng đai lần thứ hai của FA6C với đề tài thảo luận: 
“Cầu nguyện: Sức sống của Giáo Hội Á Châu”, đã nhân mạnh 
đến nhu cầu cân phải sáp nhập những lề lôì cầu nguyện và 
phụng tự cùa các dân tộc chúng ta, vào trong đời sống của các 
Giáo Hội Địa Phương tại A Châu. Các Giám mục đã khẳng 
định rằng:

“Càng ngày chúng tồi càng thâm tín hơn rằng ngày nay Thần 
Khí đang dẫn dắt chúng tôi, không phải là đến với một thứ 
chù thuyết hỗn hợp mờ ảo nào đó (đó chính là điều mà toàn 
thể chúng tôi nhất tề gạt bỏ), nhưng là đến với một nổ lực 
điều hợp — sâu rộng và có tổ chức — nhằm đưa hết thảy 
những gì tốt đẹp nhất ở trong các lề lối cầu nguyện và phụng 
tự cổ truyền của chúng ta vào trong kho tàng của di sản 
kitô... Và như vậy, cuối cùng rồi vô số những di sản bản xứ 
phong phú ấy sẽ tìm thây được vị trí tất nhicn của chúng ở 
trong kinh nguyện của các Giáo Hội tại Á Châu chúng ta,
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và sẽ làm cho đời sống cầu nguyện của Hội Thánh trong 
khắp thế  giới được thcm bội phần phong phú” (số 31,33).

8.06 Thiết tưởng không cần phải nói thêm rằng đời sống kitô 
và nổ lực dân thân truyền giáo cùa các Giáo Hội Địa Phương 
tại A châu cũng phải được một đường hướng suy tư thần học 
đi kèm: một đường hướng biết lưu lâm để ứng đáp thiết thực 
những thắc mắc và những vân đề nảy sinh từ kinh nghiệm và 
hoạt động giữa cuộc sống, sắc lệnh Ad Gentes của Công đồng 
Vaticanô II, về hoạt động truyền giáo, đã xác nhận tầm quan 
trọng và sự cần thiết cùa suy tư  thần học đi liền với bối cảnh 
ịcontextuaỉized/bối cành hóa) như thế, bằng những lời lẽ như 
sau:

“Tất yếu, việc nghicn cứu thần học cần phải được đẩy mạnh 
tại mỗi vùng vãn hóa xã hội rộng lứn (maịor socio-cultural 
area), như người ta thường gọi (những người sống trong 
cùng một vùng n h ư th ế  thì đều hâp thụ ảnh hưởng của cùng 
một hình thái văn hóa xã hội). Nhờ thế, mứi có được một 
đà học hỏi sưu tầm mới mẽ biết lần bước theo ánh sáng 
Thánh Truyền của Hội Thánh Hoàn Vũ soi dẫn mà thấu 
hiểu cho sâu sắc hơn những điều Thiên Chúa mạc khải qua 
hành động và ngôn từ cùa Ngài, tức là những gì đã được ghi 
chép trong Kinh Thánh cũng như đã được các Giáo Phụ và 
Quyền Giáo Huân của Hội Thánh giải thích” (số 22).

8.07 Đ ế thành công trong nổ lực đưa thần học tới chỗ hội 
nhập văn một cách sâu rộng, thì điều thiết yếu là phải sáng chế 
ra những phương pháp thần học và những cách thức giải thích 
mới, có sức phản ánh văn hóa và truyền thống, tâm tính và lối 
suy nghĩ của các dân tộc A Châu, v ề  điểm này, chúng tôi thấy 
cần phải nêu rõ vi trí nổi bật của kinh nghiệm. Tât cả các truyền 
thống triết lý của A Châu đều dành cho kinh nghiệm và/hoặc 
việc liên hệ trực tiếp với thực tại, một vị trí đặc biệt. N hư thế, 
kinh nghiệm phải là khởi điểm của bất cứ một nen thần học 
nào muốn mang tính chất A Châu thực sự. Tiến trình hình 
thành của các khái niệm cần phải đâm rễ một cách vững chắc 
vào trong kinh nghiệm. Một khi đã đâm rc sâu vào trong kinh
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nghiệm và trong đời sống như vậy, thì suy tư thần học sẽ có đủ 
khả năng để giúp các Giáo Hội Địa Phương chúng tôi thâ u hiểu 
và giải thích đức tin của mình, cùng biểu đạt đức tin ấy qua 
những cách thức đầy sáng tạo thật sự.

8.08 Có một phạm vi khác đang đòi phải được “bén rỗ vào 
trong lòng đất mẹ của các nền văn hóa và các truyền thống Á 
Châu chúng tôi” cho sâu rông hơn; đó là đời sống tu trì ở trong 
các Giáo Hội chúng tôi. Đời tu hành là nhằm mục đích làm cho 
thấy rõ hơn ý nghĩa của một lối sống hoàn toàn dành riêng cho 
các giá trị của đức tin kitô. Qua viêc phụng tự và làm chứng tá, 
qua đời sống chung và phục vụ, các tu sĩ, nam cũng như nữ, 
phải nêu rõ cho thấy phương cách các môn đồ cùa Đức Giêsu 
đưa đời sống và sứ mang của Ngài nhập thể theo một đường 
lối trung thực nhất, vào giữa lòng một dân tộc và giữa lòng một 
nền văn hóa.

Bằng những phương thức đáng ca ngợi, nhiều cộng đoàn và 
cá nhân các tu sĩ đã đứng ở những hàng đâu trong các nổ lực 
nhằm xúc tiến quy mô công cuộc hội nhập văn hóa và việc xây 
dựng tình liên đới đối với người nghèo. Tuy nhiên, buồn thay, 
tại một vài nơi và trong một số hoàn cảnh, các cộng đoàn tu sĩ 
vẫn còn giữ nguyên nhiều yếu tố  ngoại lai và xa lạ đối với môi 
trường chung quanh mình. Có thể thây rõ điều đó trong cách 
dùng ngôn ngữ và trong lối sống, trong các chương trình đào 
tạo (thường khi bị chi phối nặng bởi các thành viên nước ngoài) 
cũng như trong việc tiếp tục du nhập các nhân tố  tha hóa thuộc 
các nền văn hóa khác. Chẳng hạn, có khi những thành viên 
người A Châu lại bị bắt buộc phải xử dụng cho mình, một cách 
thiếu phê bình, những phương pháp tâm lý thường được dùng 
trong các nền văn hóa khác; cũng có những trường hợp, việc 
thích nghi với các nhân tố  xa lạ ây được coi như là tiêu chuẩn 
để dược nhận vào dòng tu. Không thiếu chi trường hợp các 
thành viên người địa phương bị buộc phải “sống như Tây,” nếu 
họ muốn “ở  yên” trong nhóm. Thường thì các cơ quan đầu nào 
quyết định nàm cả ở nước ngoài; và ở đó, những người có quycn 
quyết định lại không có khả năng để phân định đâu thực sự là 
yếu lĩnh của đời lu trì và đâu chỉ là những phong cách và quy
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lộ thuần túy văn hóa của một địa phương. Như vậy, nhân danh 
một thứ phổ quát tính giả mạo nào đó, công tác hội nhập vãn 
hóa sẽ bị cản trở, hoặc là có thể bị chặn đứng hẳn đi nữa, bời 
những bậc bề trcn và những người không thổ hoặc không biết 
rung cảm trước những ước vọng và nhu cầu của các thành vicn 
A Châu, hay là bởi những người cho đến giờ này vân còn (có 
thể là họ không hoàn loàn ý thức) mang khư khư trong mình 
thái độ tự  cao tự đại, nghĩ là mình có văn hóa cao hơn.

8.09 Những chương trinh đào tạo, trước tiên, cân phải được 
thấm nhuần ngôn ngữ và lối sống của những tầng lứp nghèo ừ 
các miên xứ chúng ta. Việc thể hiện ra trong cuộc sống hằng 
ngày, lòng ưu ái đặc biệt đôi với các người nghco thường là 
cách thế  hữu hiệu nhất để tiến hành công tác hội nhập văn hóa 
thực sự cho đời tu trì. Chung chung mà nói, thái độ xa tránh 
hình thức giữ đạo của người nghèo hcn thấp kém, là kết quả 
của những phong cách đào tạo sai lệch, tưởng ràng nếp sống 
thường thây tại các xã hội Tây phương (thường bị tục hóa đốn 
mức trầm trọng) phải là nếp sống bắt buộc đối với hết thày mọi 
người. Đó là điều cân phải cẩn trọng đồ phòng.

8.10 Việc duyệt xcl lại đường lối tu trì tại các Giáo Hội Địa 
Phương A Châu như thế— một cuộc duyệt xét còn rât cân thiết 
đối với nhiều nưức— cho thấy là có một số đặc nét trong các 
truyền thống tâm linh cùa các nên văn hóa địa phương, như là 
lý tưởngsannya.sa (lối sống từ bỏ) trong An độ giáo, hoặc hình 
thức sống tãng hội trong Phật giáo, có thê đóng góp nhiêu vồ 
mặt gây cảm hứng, nêu gương mẫu và làm cho thêm phong phú 
dồi dào hơn. Nếu biết trở thành hăng say và năng động hơn, 
nếu biết chăm chỉ nhận định cho sáng suốt hơn, thì công cuộc 
hội nhập văn hóa của đời tu trì tại Á Châu có thể dẫn lối đưa 
đường đến một cuộc sống làm chứng tá và phục vụ, khuôn rập 
dúng với lý tường đích thực của Tin Mừng hơn, ngay ở giữa 
lòng các dân tộc tại vùng đất này.

Luận đ'ê 9

Các giáo đoàn cơ bản là nhiíng môi trường đỉìc biêt quan
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trong để tiến hành cồng cuôc hôi nhâp văn hóa và xây dựng 
Giáo Hôi Đia Phưưng.

9.01 Ngày nay, nhiều nơi tại Á Châu, có những giáo đoàn cơ 
bản (GĐCB hoặc các cộng đoàn nhò sống đức tin) hiện đang 
sinh sôi nẩy nở ra nhiều theo đà ứng đáp cho những nhu cầu 
của đời sống và sứ mạng kitô. Trong các cộng đoàn này, nhờ 
biết cầu nguyện dựa theo Lời Chúa và Lễ Tạ ơn, nhờ biết gặp 
gỡ hội họp, nhờ biết sống tinh thần phục vụ lẫn nhau và chia 
sẻ cho nhau, nên các tín hữu kitô đã đi đến chỗ cảm nghiệm 
được bản chất đích thực của Hội Thánh: nghĩa là phải như thế  
nào mứi gọi là Hội Thánh. Các cộng đoàn này cũng là nơi các 
kitô hữu thực sự quen biết nhau bằng danh tánh, và giúp củng 
cố lòng tin cho nhau; hiệp thông và hợp tác trở thành những 
thực tại sống động. Và vì biết dựa theo ánh sáng Lời Chúa mà 
vật lộn với những vấn đề ờ trong cuộc sống, nên họ có đủ sức 
mà hấp thụ Lời Chúa làm ý nghĩa cho chính đời mình, cũng như 
nhận ra những thách đố và những đòi hỏi cụ thể đi kèm theo 
Lời Chúa. Trong khi có những GĐCB chú tâm vào việc đào sâu 
cầu nghuyện tập thể và giúp đờ lẫn nhau, thì cũng có những 
cộng đoàn khác lại cố tìm cách phát hiện và cải cách những cân 
nguyên gây ra tình trạng kém mử mang và bất công, cũng như 
đẩy mạnh cồng cuộc cải tiến xã hội.

Như vậy, các GĐCB trứ thành những môi trường và những 
tác nhân đặc biệt hữu hiệu trong công trình đưa Tin Mừng hội 
nhập vào trong văn hóa. Trong các cộng đoàn đó, Tin Mừng 
của Đức Giêsu Kitô trỏ thành Tin Mừng cho người dân.

9.02 Vì thế, để khỏi bị cô lập hóa và bị các ý thức hệ lèo lái, 
cũng nhưđể  bảo toàn tính cách giáo hội cùa mình, thì các GĐCB 
cần phải duy trì mối giây hiệp thôngvớicácchù chăn trong Hội 
Thánh. Một trong các phương tiện hếl sức hiệu lực để củng cố 
niềm hiệp thông ấy là việc huâ n luyện liên tục cho những người 
lãnh đạo trong các cộng đoàn (xem Evangeliì nuntiandi, 58).

9.03 Tại nhiêu vùng trong các dân nước chúng tôi, ẻf những 
nơi mà họ chỉ là một thiểu sô rất ít ỏi và sống rải rác, ngưởi kitô 
lấm khi phải đương đấu đối phó với cùng một loại vấn đề giống
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hệt như những người theo các tín ngưỡng khác. Vì họ cùng 
sống và cùng đấu tranh với nhửng vấn đề giống nhau như thế, 
các người kitô và những đạo hữu các tôn giáo khác đều có thê 
coi như  là thành vicn cùa các cộng đoàn cơ bản giữa loài người. 
Trong các cộng đoàn này, dời sông đức tin của các thành phân 
kitô có thể lớn lên nhờ cuộc “đối thoại bằng đời sống” với tín 
đồ các tôn giáo khác, cũng nhờ sự việc cùng với họ, đương đầu 
đối phó với các vấn đề trong cuộc sống, chẳng hạn như là đấu 
tranh để chống lại nghèo đói, đấu tranh cho công bằng và các 
quyền con người, và những nổ lực nhằm xây dựng một thế  giới 
hòa bình giữa những khác biệt đa dạng. Các cộng đoàn cơ bản 
loài người có thể trở thành những môi trường đặc hiệu để cảm 
nghiệm và chứng thật về sự việc Thần Khí thực sự hiện diện ờ 
giữa những người thiện tâm, cũng như để có những dịp thuận 
lợi mà làm chứng một cách cụ thể và thiết thực về Đức Kitô 
cho những người thuộc các tín ngưỡng khác. Hơn nữa, trong 
khi trao đổi các sinh hoạt hỗ tương với các đạo hữu cùng với 
mình làm nên các cộng đoàn cơ bản loài người này, các kitô 
hữu còn có thể tác động như là men để biến đổi con người và 
xã hội.

Luận đê 10

Giáo I lõi Địa Phương tư hiên thưc hóa chính mình qua tiến 
trình hôi nhâp văn hóa, và bằng cách dõi bưútc theo đà năng 
dỏng của các mâu nhiêm Nhâp thể, Phuc sinh và Hiên Xdông.

10.01 Qua hành động mạc khải chính mình ra cho nhân loại 
và thực hiện kế  hoạch cứu độ trong lịch sử loài người, Thiên 
Chúa đã thích nghi chính mình với bản tính loài người cũng như 
với những lôi sống của chúng ta, đã mang lấy thời gian cùng 
những trạng huống của chúng ta, và đã chia sẻ số phận làm 
người như chúng ta. Lời Chúa đã dược đón nhận và truyền 
thông qua trung gian của các ngôn ngữ và các nền vãn hóa trong 
loài người, cũng như đã được truyên thụ qua các biên cố trong 
lịch sử nhân loại. Qua lịch sử của ílraen và qua cuộc đời của 
Đức Giêsu, Thiên Chúa nhập cuộc và dự phân vào trong lịch 
sử loài người. Lịch sử của ítraen, như chúng ta đà biết, là một
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quá trình liên tục dột nên bởi những cuộc gặp gỡ với hết mọi 
thực tại cuộc sống cùa các dân tộc và các nền văn hóa lân cận.

10.02 T hế  nên, sự việc Thiên Chúa tự thông truyền chính 
mình cho chúng ta — một cách tuyệt đối và tối hậu qua mầu 
nhiệm Nhập Thể của Con Một Ngài — như vậy, phải được coi 
là mâu mực cho mọi hình thức hiện diện và hoạt động cứu độ 
của Thiên Chúa ở  giữa lịch sử loài người. “Ngôi Lời đã làm 
người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). T ừeskenosen (= ở )  theo 
nghĩa đcn muốn nói là “cắm lều”. Điều này làm cho liên tưởng 
tới sự việc Chúa Yahvê cư ngụ ở giữa dân ítracn suốt cả cuộc 
hành trình băng qua sa mạc và hoang địa hướng về Đất Hứa 
(Xh 40,34-38). Thư gửi giáo đoàn Do thái nói rằng Đức Giêsu 
“đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như chúng ta, chỉ 
khác là đã không phạm tội” (Dt4,15). Như vậy, Ngôi Con nhập 
thể đúng là Emmanuel, Thicn Chúa-ở-cùng-chúng-ta (Mt 1, 
23) và, như các Giáo Phụ dạy: “để có thể ban những gì là của 
Người cho ta, thì Người đã nhận lấy mọi sự của ta làm cùa 
Người".

10.03 Như thế, Nhập Thể là mẫu thức và là tiến trình, là lý 
do và là động lực của hành động Thiên Chúa hằng tiếp lục tự 
trao ban chính mình để cứu độ, ở trong “thời trung đại”, tức là 
thời gian lịch sử loài người kco dài từ thời đại Đức Kitô cho 
đến ngày Người quang lâm {parousia), cũng là thời kỳ của lịch 
sử Hội Thánh. Do đó, trong lịch sử của mọi dân tộc, chúng ta 
có bổn phận phải cố mà nhận cho ra diễn biến của cùng một 
“định luật Nhập T hể” này. Tiến trình và mẫu thức này được 
tiến hành ở nơi công trình đưa đức tin và đời sống kitô hội nhập 
vào trong văn hóa, tại mỗi Giáo Hội Địa Phương; và đó chính 
là cuộc hiộn thực hóa sự việc Thiên Chúa hiện diện và hoạt 
động ban ơn cứu độ ở  giữa lòng lịch sử của mỗi dân tộc, và đó 
cũng chính là cách thức dân tộc ấy và nền văn hóa của họ đáp 
lại ơn Chúa gọi qua tiến trình lịch sử của mình, ở trong Thân 
Thể Ngài là Hội Thánh. Theo ý nghĩa này, mọi dân tộc đều 
được mời gọi để làm công tác hội nhập văn hóa như là công 
cuộc thực hiện ơn gọi của chính mỉnh ở trong chương trình lịch
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sử cứu độ, ngõ hầu tình trạng “viên mãn trong hiệp nhất” cùa 
Hội Thánh ịCalholica unitas) được thành sự.

10.04 Bỏi vậy, mỗi Giáo Hội Địa Phương tự hiện thực hóa 
chính mình qua tiến trình hội nhập văn hóa như thế: tức là một 
tiến trình diễn biến theo “định luật” hoặc là theo đà năng động 
của các mầu nhiệm Nhập thể, Phục Sinh và Hiện xuống, cũng 
như của cuộc đại quy tập muôn loài vào trong Đức Kitô (Ep 
1, 10).

10.05 Ngôi Lời Nhập Thể là chính Con Một của Thiên Chúa 
mặc lấy tính chất cá biệt của loài người. Ngôi Con thực sự đi 
vào trong một gia đình của loài người, và như thế, Người khởi 
đâu một cuộc đời con người, gắn chặt vào một miền xứ và một 
nên văn hóa cá biệt, cũng như vào một khúc quanh nhât định 
của lịch sử. Chào dời nhờ bời Lời và Thần Khí cũng như nhờ 
bởi hành động của thừa tác vụ, Hội Thánh tiến bước trên nèo 
đường cùa chính mầu nhiệm Nhập Thổ, và mặc lây trọn tính 
chất cá biệt cùa loài người mà mầu nhiệm ấy đã mặc lấy. Như 
đã xẩy ra qua mầu nhiệm Nhập Thể và từ đầu nơi Đức Giêsu, 
thì qua các thời đại lịch sử, tại một nơi chốn và một thời gian 
nhất định, theo đúng cùng một phương cách như vậy, Hội 
Thánh cũng đã và đang tự hiện thực hóa chính mình cùng hoàn 
thành sứ mạng cứu dộ cùa mình ở giữa trần thế.

10.06 Trong đời sống Đức Gicsu, mầu nhiệm Nhập Thể tiên 
dần về với cuộc chịu khổ, chịu chết và sống lại. Vì đã hoàn toàn 
tự hiến và tự hủy vì tùng phục và yêu thương, nên Đức Giêsu 
dã trở nên nguồn suối ban Thần Khí, sựsống và hiệp thông cho 
tất cả những ai tin vào Người (2Cr3,17; Ga 7,37-38). Như thế, 
mầu nhiệm Phục sinh là quy luật và là ý nghĩa của sự sống và 
của sứ mạng Hội Thánh. Vì vậy, tiến trình nhập thể-nhập 
thế/hội nhập văn hóa cũng đòi hỏi phải có tiến trình chết đi và 
sống lại, ngõ hầu Hội Thánh và Giáo Hội Địa Phương tại trong 
thời đại và trong môi trườngcùa mình, có thể thực sự trở thành 
dâu chỉ và khí cụ (ở trong nền “văn hóa mới") của sự sống và 
cùa hiệp thông trong Thần Khí, là Đâ'ng xuất phát từ Chúa đã 
chịu chết và dã sống lại.
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10.07 Thứ nhât: là dâu chỉ của công cuộc hội nhập văn hóa 
đích thực, quá trình chết đi và sống lại ấy đòi hỏi phải (lược áp 
dụng cho mọi dân tộc và nền văn hóa của họ. Chỉ như vậy thì 
họ mới có thể bước vào con đường làm môn đồ Đức Kitô và 
đón nhận chân lý cùng sự sống của Tin Mừng để đưa vào trong 
chính con người cũng như cuộc sống của mình. Vì những gidi 
hạn và tội lỗi cùa loài người, nên tất yếu, văn hóa cùa bất cứ 
dân tộc nào cũng đồu mang theo trong những tín ngưỡng và 
giá trị, trong những tục lộ và truyền thống của mình, những 
nhân tố  di ngược lại với chính những gì hay đẹp nó chứa dựng 
và có thể giúp cho con người được nên người thực sự, cũng như 
đi ngưực lại với những gì Tin Mừng và Thần Khí mời gọi con 
người trở thành. T hế  nên, mọi nền văn hóa đều cần phải được 
tinh luyện, và những gì trong chúng còn gây cản trử hoặc làm 
giảm thiểu đi niềm hiệp thông (đối với Thicn Chúa và đối với 
các dân tộc cùng các nền văn hóa khác), thì đều phải được 
thanh lọc, tẩy xóa và lột bỏ cho hết đi. Còn tất cả những gì tốt 
đẹp và thực sự là thuộc vê bàn chất con người thì đều phải dược 
cùng cố  và làn cho nên hoàn hảo. Như thế  mới có lý để bàn tới 
hiện tượng chết đi và sống lại đối với mọi nên văn hóa trong 
loài người và đối với tất cả những thành tựu của chúng — cũng 
như đối với cả những gì là nhân loại trong Hội Thánh nữa.

10.08 Đúng nhưGaudium et Spes đã nói rõ: “Tin Mừng của 
Đức Kitô không ngừng đổi mới cuộc sống và văn hóa cùa con 
người đã sa ngã, đánh dẹp và khử trừ các sai lạc và tai họa phát 
sinh từ sức quyền rũ thường xuyên của tội lỗi hằng mãi đe dọa. 
Tin Mừng không ngừng tinh luyện và nâng cao phong hóa các 
dân tộc. Còn những tài năng và thiên tư tình thần của mọi và 
mọi dân nước thì được Tin Mừng tiếp nhận và dùng những ân 
huệ siêu nhiên mà làm cho nên phong phú từ bên trong, cũng 
như được củng cố, bổ túc và tái tạo trong Đức Kitô” (MV 58). 
Như thế, Tin Mừng trử thành tiêu chí nhận định cho tiến trình 
tinh luyện các nền văn hóa (xem TG 8).

10.09 Thứ hai: Còn có một tiến trình chết đi và sống lại khác 
nữa, đó là tiến trình của chính Hội Thánh, và để nói cho rõ hơn, 
là: cùa Hội Thánh “bằng xương bằng thịt”, mang diện mạo và
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màu sắc cụ thổ của các nền văn hóa mình sống qua (tỷ dụ như 
là văn hóa của một “Giáo Hội phái gửi người đi truyền giáo” 
đối với hoàn cảnh trong các vùng truyền giáo). Công cuộc hội 
nhập vãn hoá đích thực không có thể khởi đầu cũng như không 
có thể tiếp tục được, trừ phi Hội Thánh chịu châ'p nhận những 
giới hạn vì thiếu hiểu biết, vì lầm lẫn hoặc là vì những lỗi lầm 
do các phân tử của mình gây ra, và chịu săn sàng chết đi trong 
bất cứ những gì ngâm ngầm đục khoét dần đi tác vụ làm chứng 
cho Tin Mừng cùng cản trở không để cho các nền văn hóa khác 
dón nhận Tin Mừng. Hội Thánh không vượt lên trên, nhưng 
là hằng không ngừng phục tùng Lời Chúa (xem MK 10). Cứ 
nhìn vào thực trạng bất lực hoặc bất tài để sống trọn vẹn Lời 
Chúa, thì sẽ thây rõ khả năng giới hạn của Hội Thánh. Là diều 
thường thây tỏ rõ mồn một trong đời sống và trong sinh hoạt 
của Hội Thánh, tính cách giới hạn này cũng hiện rõ đặc biệt 
qua những lần Hội Thánh bắt buộcchâp nhận như là Lời Chúa, 
ngay cả đến các nhân tố  thuần túy văn hóa mà mình đã mặc 
lấy, hoặc là trong những khi, vì hẹp hòi, Hội Thánh dã tuyên 
bố  cho rằng một điều nào đó là không phù hợp với dức tin kitô, 
chỉ vì điều ấy có vỏ đi ngược lại với phong cách và dường lối 
mình đang theo. Do vậy, có nhiêu lần Hội Thánh đã bỏ lỡ mất 
đi dịp tốt để nhìn thây những “hạt giống đích thực của Lời 
Chúa” ịsemỉna Verbi) tiềm ẩn trong các nền văn hóa và các 
dân tộc khác. Lịch sử truyền giáo tại Á Châu trong thời kỳ thực 
dân, đã minh họa đầy đủ v'ê sự kiện này: các sắc diện cá thể của 
“Giáo Hội phái gửi đi” đã được đơn thuần đồng nhất hoá với 
bản chất cùa dức tin và đời sống kitô; những nét nhân bản tốt 
dẹp và cao quý tiền ẩn trong văn hóa cùa những dân tộc vừa 
đón nhận Tin Mừng, lắm khi lại bị phán xét như là ngoại đạo 
và trái nghịch với kitô giáo. Vì thế, chính Hội Thánh cũng cần 
phải chết đi trong những gì mà cuộc sống và cơ chế  của mình 
còn cản ngăn không cho thâu hiểu cùng đón nhận những ý 
nghĩa và những giá trị tiềm 'ân nơi các nền văn hóa coi như còn 
“mới” dối với mình, nhưng đồng thời cũng được coi như là đã 
rộng mở cho mình nếu mình biết giữ thái độ cởi mở và chịu 
sống qua một thứ kinh nghiệm mới. Chỉ như vậy thì Tin Mừng 
và đời sống trong Thần Khí mới được đón nhận theo một cách
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thức mdi mẻ vào trong tiến trình hội nhập văn hóa; và nhờ thế, 
những hình thái mới cùa niềm tin và đời sống kitô mới bừng 
phát lên một cách đầy sáng tạo được,

10.10 Phép lạ Hiện xuống (Cv 2) cung ứng cho công trình 
hội nhập văn hóa, một nên tảng kinh thánh. Hiện xuống biểu 
thị tính chât hiệp nhất của Hội Thánh ở giữa những khác biệt 
đa dạng làm nên niềm viên mãn của tính chất công giáo (Caỉho- 
lica unitas). Hiện xuống xây dựng công giáo tính đích thực của 
Hội Thánh ở  trên nền móng sức năng sáng tạo của Thân Khí. 
Chỉ có một mình Thần Khí mới đủ quyền năng để ban cho Hội 
Thánh có khả năng trở nên một ở giữa những dân nước và 
những chùng tộc khác biệt nhau, cũng như ở  giữa vô sô' những 
trạng huống muôn hình sắc. Bởi lẽ, nói cho cùng thì mầu nhiệm 
công giáo tính của Hội Thánh, như thấy thể hiện ra ở  trong lịch 
sử loài người, cũng phát nguyên từ  sự hiện diện và hoạt dộng 
của Thần Khí ở giữa lòng Hội Thánh.

Những cô' gắng của con người nhằm kiến tạo một mối hiệp 
thông hoàn vũ ngoài Thiên Chúa, rồi cuối cùng cũng chỉ đưa 
đến hoặc là tình trạng đơn điệu độc khối của tháp Babel ngày 
trước (St 11,1-9), hoặc là một cành thái hôn độn theo kiểu cá 
nhân chủ nghĩa ngàn đầu vạn ý, như đã từng thây qua dòng lịch 
sử loài người. Chỉ có quyên năng cùa Lời và Thần khí mới xây 
dựng được ngay ởdưđi đất này, một thế  giới trong đó, con người 
sống hiệp thông thực sự với nhau, ngõ hầu có đủ điều kiện để 
đưa hết mọi giá trị phong phú trong các nền văn hóa của loài 
người và các thành tựu của chúng, đạt đến độ khai hoa kết quả 
và mức kiện toàn viên mãn.

10.11 Hội Thánh là bí tích hiệp thông cùa mọi người và của 
mọi dân tộc giữa họ với nhau và với Thiên Chúa trong Đức 
Kitô Giêsu (G H  1). Mối hiệp nhâ't ấy sẽ được hình thành qua 
nhiêu bước gặp gỡ và trao đổi, thông cảm và đối thoại với nhau 
trong tinh thần cởi mở đầy sáng tạo. Một cộng đoàn gồm nhiều 
dân nước như vậy sẽ là một quang cảnh đảo ngược của hỗn 
cảnh tháp Babel, bởi vì, đó sẽ là một cuộc sum họp của mọi dân 
tộc với tất cả những nét đặc thù và cá biệt, với tất cả những tài
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năng phong phú muôn hình thái của họ. Như vậy, tài năng thiên 
tư của mọi dân nước sẽ đoàn tụ lại với nhau và cùng nhau chia 
sẻ tình hiệp thông hoàn vũ thực sự, rồi cuối cùng, sẽ được mang 
đến đặt ở dưới bộ chân của Thicn Chúa Cha.

10.12 Thánh ThểVd Bí tích của cuộc đại đoàn tụ của toàn thổ 
nhân loại với toàn bộ tạo vật về với Đức Kitô (Ep 1,10). Thánh 
Thể xây đắp Thân Thể Đức K itôửdưứi đất này như là dấu tiên 
báo về niềm hiệp thông vicn mãn ờ trong đời sống vĩnh cửu. 
Qua các cố  gắng đưa ra nhằm xúc tiến công cuộc hội nhập vãn 
hóa, Giáo Hội Địa Phương tiến dần tới cành hiệp thông hoàn 
vũ ấy; vì nó phải được bắt đầu ngay ở  dưới dấl này, nhưng sẽ 
được hoàn tất ở trong Vương quốc sự sống và tình thương: ở 
trong thành thánh trên trời mà Dân Chúa đang trốn dường lữ 
hành nhắm tới — ử trong nicm hiệp thông với Ba Ngôi Thiên 
Chúa, là tiêu đích và là mức thành tựu viên mãn cùa toàn bộ 
lịch sử loài người. Và chung cục, đó chính là ân huệ nhưng 
khóng Thiên Chúa đã tự ý ban cho chúng ta.

Luận đê 11

Qua cuôc găp gỡđâv năng dỏng giữa Tin MiYng và mót dân 
tôc có môt nin văn hóa cá biêt, mâu nhiệm đ(]Tn nhất của IIôi 
Thánhdươc hiên thức hóa ở trong nhiêu Giáo I lôi Đĩa phương. 
Mỗi Giáo Ilôi Địa Phư<mg là I lôi Thánh V('fi thức thể toàn bô 
và tron ven ([uỉl and integral) của mình, và Ilôi Thánh Toàn 
Vũ là môi hiêp thông của các Giáo IIôi Đia Phưtrtig, môt “Ilôi 
Thánh (bao gôm) các Giáo Hôi”, môt giây hiêp thông (thống 
nhât) các môi hiêp thông.

11.01 Đại hội khoáng đại lân thứ ba cùa FABC (PAIỈC III, 
Bangkok 1983) đã bàn thào ve một vài “thành tố  hằng tồn (hàng 
\.ố=conxí(inls) trong bàn chất và đời sống của Hội Thánh" như 
sau: hiệp Ihông trong Thiên Chúa Ba Ngôi, tòng thuộc dối với 
Tin Mừng và Thân Khí của Đức Giêsu, chủ dích là làm môn 
dồ, tiến bước theo Thân Khí hướng dẫn, kiến tạo và sinh sống 
nhờ các bí tích, hợp tác và dồng licn đới trách nhiệm giữa mọi 
phân tử, hiệp nhất với và dưOi quyên các chủ chăn kê nhiệm
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các tông đồ, liên kết với các cộng đồng đức tin khác, sứ mạng 
giảng hoà trong và cho thế  giới (FABC III, 7). Các nhân tố  ấy 
miêu tả toàn bộ thực thế mà danh từ “Hội T hánh” hàm ngụ; 
nơi nào hội đủ các nhân tốấy, thì nơi đó có Hội Thánh duy nhất 
và phổ quát hiện diện với tất cả thể  chất vicn mãn đặc thù của 
mình. Như vậy, các nhân tố  ấy cấu thành hình thái duy nhất và 
phổ quát làm mẫu mực cho việc kiến tạo cùa hết mọi Giáo Hội 
Địa Phương (xem GII 23). Cộng đồng nào thiếu một trong các 
thành tố  trên đây, thì tất thiếu hẳn điều kiện thiết yếu để trừ 
thành Hội Thánh cùa Đức Kitô. Hội đù hết các thành tốấy, thì 
bất cứ đoàn thể tín hữu địa phương nào cũng đêu lập tức được 
coi là Hội Thánh của Đức Kitô. “Hội Thánh hiện diện ứ nhiều 
nơi, nhưng không phải là có nhiêu Hội Thánh; toàn bộ Hội 
Thánh có mặt ờ trong mỗi thành phần ( =cộng đồng): một trong 
nhiêu, và toàn vẹn ứ trong mỗi một thành phần, theo một cách 
thức nhiệm màu” (Hcnri de Lubac, Splendour o f (he Church, 
Ncw York, Shccd & Ward 1956, tr 105).

11.02 Công đông dã mạnh mẽ nói lên chân lý này khi dạy 
rằng Hội Thánh duy nhất và phổ quát hiện diện lại trong và 
rộng ra ngoài các Giáo Hội Địa Phương (GH 23): đó là lời một 
khảng dịnh cân phải được càn nhẩc một cách hết sức cẩn trọng 
mới tránh dược khỏi rơi vào tình trạng lẫn lộn ý niệm công- 
giáo-tính vứi bất cứ những mẫu thức hiệp nhất và phổ quát nào 
khác. Uv Ban Thần học Quốc tế  giải thích rằng:

“Cân phài phân biệt tính chất phổ quát công giáo với những 
hình thức phổ quát già hiệu theo kiểu những chủ thuyết cực 
quyền, những hệ thống duy vật, hay là những ý thức hệ lừa 
bịp vồ khoa học và kỹ thuật, hoặc là những sách lược cùa 
bất cứ một dếquốc chù nghĩa nào đổ. Cũng không được lẫn 
lộn công-giáo-tính với tình trạng độc dạng dơn điệu có 
khuynh hướng hủy bỏ hết những nét cá biệt chính đáng, 
hoặc là dồng hóa lính chất ấy với chủ trương nhất định đòi 
cho dược quycn giữ lại hết thày những gì là dị biệt, tức là 
vđi một lập trường trực tiếp de dọa đến cốt tủy của mối hiệp 
nhất (trong Hội Thánh) ịL'unique église du Chrỉst, tr. 35).
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Không phải là: trước tiên có một Hội Thánh Hoàn Vũ, rồi 
sau đó, do những thể thức phân lập hành chánh nào đó, mới 
có các Giáo Hội Địa Phương. Mối liên hệ giữa một Giáo Hội 
Địa Phương với Hội Thánh Hoàn Vũ là hoàn toàn khác hẳn 
với cách thức một tiểu bang hoặc một tỉnh liên hệ với một quốc 
gia. Cũng không phải là trước tiên có các Giáo Hội Địa Phương, 
rồi sau đó, nhờ phương cách liên minh, Hội Thánh Hoàn Vũ 
mới thành hình. Hội Thánh Hoàn Vũ không phải đơn thuần là 
một tổng sô của hết các Giáo Hội Địa Phương. Mỗi một Giáo 
Hội Địa Phương chính là thực thể toàn bộ và trọn vẹn của mầu 
nhiệm hiệp thông trong Đức Kitô, còn Hội Thánh Hoàn Vũ 
thì chính là giây hiệp thông (thống nhất) các mối hiệp thông, 
tức là: một “Hội Thánh (bao gôm) các Giáo hội”.

11.03 Kinh Thánh cho thây một mẫu thức của mầu nhiệm 
này: đó là biến cố Hiện xuống. Hội Thánh đã chào đời tại một 
nơi được xác định rõ ràng là thành phố Giêrusalem, trong giờ 
phút Thần Khí hiện xuống trên các môn đệ, và trong lúc họ bắt 
đầu tường thuật về các kỳ công cùa Thiên Chúa. Nhưng, đang 
khi họ cùng chung nhau loan báo một sứ điệp duy nhất, thì sứ 
điệp ấy lại được nghe biết trong mọi tiếng nói trên trần thế, và 
được đại diện của mọi dân nước tin nhận. Như vậy, ngay từ giây 
phút mới chào đời, Hội Thánh đã mang tính chất cà địa phương 
lẫn hoàn vũ. Và Sách Công vụ Tông đồ tiếp tục tường thuật 
cho thấy là những gì đã xảy ra trong mầu nhiệm vào lúc khai 
nguyên Hội Thánh, thì cũng đã xảy ra trong tất cả những nơi 
khác có Tin Mừng đặt chân tới, đặc biệt là tại những chân trời 
của thế giới các anh chị em lương dân, vượt ra ngoài biên cương 
của Do thái giáo. Hội Thánh duy nhất vân mãi duy nhất, cho 
dù các Giáo Hội có tăng sô' ngày càng nhiều.

Luận đ'ê 12

Nổi răng Giáo Hôi Đia Phương hình thành qua tiến trình 
hôi nhâp văn hóa có nghĩa là Hôi Thánh duy nhất và công giáo 
đươc sinh ra bỏri Lời của Đức Kitô, bởi ơn của Thần Khí và do 
Thừa tác vu tông đồ, vào môt thời điểm nhất định, tai môt nơi 
cụ thể và trong môt nên văn hóa cá biệt.
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12.01 Giáo Hội Địa Phương hình thành qua tiến trình hội 
nhập văn hóa, và dĩ nhiên là sự kiện này gồm hàm cả cuộc gặp 
gỡ đa diện giữa Tin Mừng với những thực tại và trào lưu trong 
nền văn hóa cũng như trong dòng lịch sử đương thời: dó là 
những đề tài đã được khai triển qua các suy tư  trên đây cùa 
chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi xin quay trở lại vđi một quan niệm 
thần học cơ bàn về cách Giáo Hội Địa Phương hình thành vừa 
như là một ân huệ mà cũng vừa như là một tác vụ: ân huệ Thiên 
Chúa ban và tác vụ chúng ta đàm nhận.

12.02 Trước đây, chúng tôi đã lược kê ra (luận đề 3) các 
nguyên lý tác tạo nên Hội Thánh, đó là: tiếng gọi của Thiên 
Chúa, Lời của Đức Kitô, ơn của Thần Khí, và thừa tác vụ tông 
đồ. Các nhân tô'ấy câu thành Hội Thánh theo bản sắc một cộng 
đồng cá thể ở trong thế  giới, và làm cho nhiều Giáo Hội thành 
có một Hội Thánh mà thôi. Các Giáo Hội biểu thị cho thấy các 
nguyên lý qua đó, Hội Thánh thật là công trình cùa Thiên Chúa, 
creatura Verbi, Ecclesia de Trinitate, một ân huệ mà chúng ta 
đón nhận vổi tâ't cả lòng biết ơn sâu xa.

12.03 Nhưng công trình này của Thiên Chúa chỉ được hiện 
thực hóa tại trong các cộng đoàn tín hữu cụ thể; trong đó, ơn 
của Chúa làm cho họ có khả năng để hoạt động như “một cộng 
đoàn sống niềm tin-cậy-mến” (GH 8). Hội Thánh phát nguyên 
từ ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi (Ecclesia de Trìnitate), chỉ 
hiện hữu thực sự ở  nơi Hội Thánh “họp thành” từ  những con 
người ịecclesia ex hominibus), làm nên công trình của loài 
người trong việc nhờ vào Lời Chúa và ơn của Ngài mà kiến tạo 
nên một cộng đồng vừa mới mẻ lại vừa siêu việt. Những gì 
Thiên Chúa ban cho trong các nguyện lý cấu thành làm phát 
sinh nên Hội Thánh, thì dó cũng chính là những gì mà con người 
cần phải làm cho nên trọn qua thái độ tự do đón nhận và sống 
niềm tin-cậy-mến của mình.

12.04 Vì thế, bao lâu một cách thức quan niệm về giáo hội 
học chưa lưu tâm đủ đến các biến cô' cụ thể qua đó tự do của 
Thiên Chúa gặp gỡ với tự do của con người để làm phát sinh 
nên các Giáo Hội Địa Phương, thì bây nhiêu lâu cách thức â'y
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vẫn còn bị giam hãm ở trong vòng trừu tượng mơ hồ. Không 
phải ơn huệ của Chúa đơn thuần làm phát sinh ra Hội Thánh; 
các ơn huê ấy phải được những cộng đoàn sống niềm tin-cậy- 
mến cụ thể đón nhận làm cùa riêng mình; và đó là một điều 
không bao giờ có thể xẩy ra trôn bình diện trừu tượng hoặc 
theo một mức độ tổng quát nào đó được. Điều đó xẩy ra khi 
Lời Đức Kitô được rao giảng tại trong những cảnh huống cụ 
thể đổ soi sáng và cải hóa, để cùng cố và làm giàu một cách thiết 
thực cho những cãnh huống ấy. Điêu đó xẩy ra khi có những 
người, một khi đã được Thần Khí đánh động và soi dẫn, thì biết 
nhận ra ở trong Lời giảng, một ánh sáng để dẫn lối cho mình, 
và một lời hứa để mà hy vọng. Điều đó xẩy ra khi kinh nghiệm 
về hiệp thông kitô, đặc biệt là qua cuộc họp mặt Thánh Thể, 
đạt tới mức độ chữa lành những thái độ tha hóa, và làm cho 
những kinh nghiệm đích thực đã sần có về cuộc sống cộng đoàn 
được thêm phong phú hơn. Điều đó xẩy ra khi một cộng đoàn 
đức tin dù phải sống trong những bối cảnh văn hóa riêng biệt 
và phải đối phó với những thách đố đặc biệt, mà vẫn biết nhớ 
lại kỷ niệm của Đức Kitôvà bước theo niên hy vọng Ngài mang 
lại, để đàm nhận những công tác cụ thể đối với lịch sử và xã 
hội. Đây là cách thức Hội Thánh được gầy dựng nên, hoài mãi 
không ngừng, từ thế hệ này sang thế hệ khác, và cả mỗi ngày 
nữa. Hội Thánh Công giáo được gầy dựng nen trong và qua 
cuộc hình thành mỗi ngày như thế  của các Giáo Hội Địa 
Phương.

12.05 Đó cũng là phần nào lý do tại sao cuộc họp mặt Thánh 
Thể luôn luôn được coi như là hình mẫu cùa Hội Thánh. Luôn 
luôn Thánh Thể được cử hành trong một thời gian và tại một 
nơi chốn nhất định, và do những cộng đoàn tín hửu cụ thể. Một 
giảng viên có thể giải thích một đoạn Kinh Thánh, mà ngày ấy 
cũng được đọc lên tại tất cả mọi cuộc họp mặt khác trên khắp 
thế  giới; nhưng người giảng viên ấy chỉ cắt nghĩa Lời kia của 
Thiên Chúa như là tâ’m Bánh sự sống được ban cho cuộc họp 
mặt ở đây mà thôi; và một lần nữa, cộng đoàn đức tin hình thành 
khi cử tọa cuộc họp mặt đón nhận Lời được công bố cùng giải 
thích và cùng nhau đồng thanh đọc lên kinh Tin Kính (Lời kinh
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Tuycn Tín) để tự do tuyên xưng đức tin cùa mình. Lúc Bánh 
hằng sống lại được bẻ ra để phân chia cho họ trong kinh nguyện 
Thánh Thể trọng đại, thì một lần nữa, họ lại được kết hợp với 
nhau qua lời thưa Amen cũng như qua việc rước lấy cùng một 
Bánh; và như thế, vượt lên trên những gì là cá thể cùa mình và 
khắc phục hết mọi nguyên nhân tha hóa gặp phải, họ trở nên 
chính Thân Thể của Đức Kitô. Chẳng thế mà châm ngôn người 
kitô thời xưa nói rằng: “Hội Thánh làm (cử hành) Thánh Thể; 
còn Thánh Thể thì làm nên Hội T hánh” (Ecclesia facit eu- 
chanstiam, eucharìstia facit ecclesiam).

12.06 Như Hội Thánh duy nhất chỉ hình thành trong và qua 
việc hình thành của các Giáo Hội, thì cũng vậy, Hội Thánh duy 
nhất chỉ có thể chu tất sứ mệnh cứu độ cùa mình trong và qua 
các sứ mệnh của nhiều Giáo Hội Địa Phương mà thôi. Hội 
Thánh chỉ thực sự là “bí tích phổ quát của ơn cứu độ” (GH 48), 
khi mà sống trong những trạng huống cụ thể khác nhau, các 
Giáo Hội Địa Phương vẫn biết đàm trách việc “tìm hiểu những 
dấu chì của thời đại (mình dang sống) và giải thích chúng theo 
ánh sáng của Phúc Ầm ” (MV 4). Uy Ban Thân Học Quốc T ế  
đã kết thúc bản thảo luận rất xác đáng bàn vồ mối liên quan 
giữa Hội Thánh được hiểu như là một mầu nhiệm và Hội Thánh 
theo tư thế  là một chủ thể lịch sử, với đoạn viết sâu sắc và sáng 
suốt như sau:

“Đặc lính Dân mđi của Thiên Chúa không nằm ở chỗ có 
một lối sống hoặc là một sứ mạng khả dĩ thay thế  cho lối 
sống hay cho những dự án đã sẳn có của loài người. Trái lại, 
lòng hoài niệm và niềm trông chờ Đức Kitô phải là những 
động lực có sức biến cài và đổi thay, từ bên trong, lối sống 
và các dự án loài người đang được một nhóm dân chúng 
theo đuổi. Nếu thế, thì có thể nói rằng lòng hoài niệm và 
niêm trông chờ Đức Giêsu Kitô, tức là những gì làm cho 
Dân mới của Thiên Chúa sinh tồn, cũng là những gì làm 
nên cái mà Phái Kinh viện gọi là yếu tố  “mô thức”, tức là 
yếu tố  cấu lạo nên cuộc hiện hữu cụ thể của con người. Còn 
lối sống và các dự án nói trên đây thì phần nào cũng giống 
như cái mà họ gọi là “chất thể”, lẽ dĩ nhiên là có tự  do và
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trách nhiệm, và chúng sẽ nhận được những định tố  khác 
nhau để làm ncn một lối sống “theo Thần Khí”. Các lối sống 
này không hiện hữu một cách tiên thiên, và cũng không thể 
đặt định trước được. Chúng rất khác nhau và vì thế, không 
bao giờ có thể đoán trước được, cho dù luôn luôn chúng co 
liên hệ với hoạt động liên tục của cùng một Thân Khí. Trái 
lại, có một điểm chung và thường trực trong các lối sống ấy, 
là chúng biểu thị những đòi hỏi và những niềm vui mà Tin 
Mừng Đức Kitô ra “giữa những cảnh sống thường nhật 
trong gia đình và ngoài xã hội, tức là ra giữa những gì làm 
như dệt thành cuộc sống của họ” (GH 31) (ưunique Egỉise 
du Christ, tr. 25).

Mầu nhiệm duy nhất và công giáo cùa Hội Thánh trở thành 
thiết thực hữu hiệu vê mặt hoạt động cứu độ qua sự việc các 
Giáo Hội Địa Phương thi hành trách vụ của mình ở giữa dòng 
lịch sử.

12.07 Việc Công đồng phục hồi ý nghĩa của công-giáo-tính 
cụ thể như thế, đạc biệt là sau nhiều thê'kỷ đi theo chiều hướng 
tập quyền và độc dạng, đã khiến cho khắp nơi trong Hội Thánh, 
biết quan tâm trở lại đối với hai nhân tố  chủ yếu cùa sự việc 
Hội Thánh duy nhất phát sinh ở trong và từ nhiều Giáo Hội 
khác nhau. Nhân lố thứ nhất là công tác hội nhập vữn hóa, tức 
là đề tài của các luận đề từ 5 đến 9 trên đây.

12.08 Và nhân tố  thứ hai là việc khám phá và ý thức lại, về 
quỳần tự trị chính đáng của các Giáo Hội Địa Phương. Điểm 
này đã đưực nêu rõ trong bản tuyên ngôn của Thượng Hội 
Đồng Giám mục T hế  giới, nhóm họp năm 1985: Bởi vì Hội 
Thánh là một cộng đồng hiệp thông, nèn mọi tầng lớp đều có 
bổn phận hợp tác và cùng chia sẻ trách nhiệm chung. Không 
một phần tử  nào được quyền giữ thế  thụ động đối vđi việc phát 
sinh và xây dựng Hội Thánh (xem TĐ 2). Điều dó đúng đối với 
hết thảy mọi tầng lớp trong Hội Thánh: từ các giáo đoàn cơ 
bản (xem luận đề 9 trên đây) cho đến giáo xứ, từ giáo xứ cho 
đến giáo phận, từ giáo phận cho tđi các nhóm của mỗi miền, 
từ miền cho đến cộng đồng hiệp thông toàn vũ chung quanh
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Giám mục Roma. Nơi nào có tình trạng chối bỏ hoặc cản trỏ 
việc hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung như vậy, hay là từ 
chối không để cho các cơ cấu thể chế  được triển dương đúng 
mức, thì nơi ấy việc thể hiện công giáo tính cụ thể cũng như 
mức độ sáng tỏ của niềm hiệp nhất công giáo — tức là tính chất 
calholica unitas mà các Giáo phụ đã từng hết lời ca tụng — sẽ 
bị thiếu mất đi một điều gì đó.

Luận đê 13

Qua những nét khác biêt về mặt văn hóa, các Giáo IIôi Địa 
Phương phản ánh công giáo tính (hoăc đăc tính phổ quát) của 
IIÔỈ Thánh duy nhất Thiên Chúa đã thiết lâp; bủrì vì, chính 
nhờ hành dông chu toàn sứ mang của mình ở  giứa cũng như 
đô'i vói những xã hôi và những nên văn hóa khác biêt nhau 
trong môi trường sông của mình, mà ỈIôi Thánh hiên thưc 
hóa đưưc bản chất của mình.

13.01 Đặc tính phổ quát hoặc công giáo cùa Hội Thánh thì 
hàm ngụ nhicu diêu hơn là đơn thuần sự kiện Hội Thánh triển 
dương rộng lớn vê mặt địa dư. Hiến chếvề  Hội Thánh nói rằng:

“Đặc tính phổ quát này, sáng chói nơi dân Thiên Chúa, là 
một ân huệ do chính Chúa ban, nhờ đó Hội Thánh Công 
Giáo không ngừng ra sức tìm những phương cách hữu hiệu 
dc quy tập toàn thổ nhân loại, cùng những gì tốt lành nơi 
họ, vồ dưới một Thủ lãnh là Đức Kitô, vào trong niềm hiệp 
nhất với Thần Khí của Ngài. Nhờ đặc tính công giáo ấy, mỗi 
phần tử mang những ân huệ riêng cùa mình đến cho các 
phần tử khác và cho toàn thể Hội Thánh; nhờ đó, toàn thổ 
và mỗi phần tử tăng triển nhờ hiệp thông với nhau và nhờ 
cùng nhau nỗ lực để tiến đến tình trạngvicn mãn tronghiệp 
nhất” (GII 13).

Đặc tính công giáo chính là “tình trạng viên mãn trong hiệp
nhâì” ấy.

13.02 Vừa đây, trongdịp kính mừng công trình của hai thánh 
Xyrilỗ và Mêlhôđiô là những vị đã từng nêu gương nổi bật giữa
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các gương mẫu xuâ't chúng nhất trong lịch sử Hội Thánh, của 
lòng hăng say sống cũng như quảng bá ý niệm phong phú và cụ 
thể ấy về công giáo tính, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
khai triển đoạn viết trên đây cùa Công đồng, như sau:

“Hội Thánh là công giáo vì cả lý do này nữa: là vì Hội Thánh 
có khả năng trình bày chân lý mạc khải, được chính Hội 
Thánh gìn giữ cho toàn vẹn đúng như nội dung Thicn Chúa 
đã truyền ban, trong mọi bối cảnh sống giữa loài người, vứi 
một cách thức làm sao để mang chân lý ấy đến găp gỡ với 
những tư tưởng cao thượng và những nguyện vọng chính 
đáng của mỗi cá nhân cũng nhưcùa mỗi dân tộc. Hơn nữa, 
toàn bộ di sản cùa những gì là tốt đẹp mà mỗi thế  hộ truyền 
lưu lại cho hậu thế, cùng với món quà vô giá cùa sự sống: 
tất cả những điều ấy làm nên như là một bộ tập hợp vĩ đại 
và muôn màu sắc của vô sốnhững mảnh cùng ghép lại thành 
bức tranh thể khảm sống động của Đấng Toàn Năng, là 
Đâng sẽ hiển linh trong huy hoàng sáng chói tột bực lúc 
Quang lâm.

“Tin Mừng không làm cho ra nghèo nàn hoặc là dập tắt hút 
đi những gì mà qua dòng lịch sử của mình, mõi quốc gia dân 
tộc cá thể và mỗi nền văn hóa cá biệt đã châ”p nhận và giữ 
gìn lại ờ trong đời sống, coi đó là những giá trị cùa chân- 
thiện-mỹ. Ngược lại, Tin Mừng ra sức thu nhận và phát huy 
tất cả các giá trị ấy, mở rộng lòng mà hân hoan ứng dụng 
chúng vào trong cuộc sống, và làm cho chúng nên hoàn hào 
nhờ bởi ánh sáng nhiệm mầu cao quý của mạc khải.

“Chiều kích cụ thể cùa công giáo tính, mà Đức Kitô đã ghi 
khảm vào tận trong chính bản chât của Hội Thánh, không 
phải là một điều gì tĩnh, nằm chết một chỗ ở ngoài lề lịch 
sử, độc diệu tỏ nhạt. Theo một ý nghĩa nào đó, thì cần phải 
hiểu rằng đặc tính công giáo hằng tuôn trào ra và tăng triển 
lên mỗi ngày tựa như một cái gì mới phát nguồn từ niềm tin 
đông tâm nhất trí cùa hết thảy những ai tin vào Một Thiên 
Chúa Ba Ngôi, mà Đức Giêsu Kitô đã măc khải và Hội 
Thánh hằng tuyên giảng, nhờ quyền năng của Thần Khí.
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Chiều kích ấy xuất phát một cách tự khởi từ tâm tinh 
ngưỡng mộ tôn trọng — là tâm tình đặc trưng của tình 
thương huynh đệ — giữa mọi dân nước đối với nhau, nước 
lớn cũng như nước nhỏ, cũng như từ thái độ thành thực 
nhìn nhận đặc tính và quyên lợi của hết mọi anh chị cm 
trong đức tin” (Slavomm apostoli, 18).

13.03 Các nguyền lý kiến tạo ncn công-giáo-tính toàn vẹn 
cũng đồng thời là những nguyên lý kytô học, thần khí học và 
cả nhân chủng học nữa, Công trình của Đức Kitỏ không phải 
chỉ có giới hạn ở nơi việc hòa giải các tội nhân với Thiên Chúa 
mà thôi, nhưng trên nguyên tắc, còn hòa giải trọn cả nhân loại 
bị tha hóa nữa. ‘‘Thiên Chúa đã muôn làm cho tâ’t cả sự vicn 
mãn hiện diện ở nơi Người, cũng nhưm uốn nhờ Người mà làm 
cho muôn vật được hòa giài với mình, nhờ máu Người đổ ra 
trên thập giá đcm lại bình an...” (Cl 1,19-20). “Trước kia anh 
em là những người ừ xa, nhưng nay được kết hợp với Đức Kitô 
Gicsu, anh em đã trỏ nên những người ở gần, nhờ máu Đức 
Kitô đổ ra. Thậ t vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người 
đã liên kết đôi bên, dân Do thái và dân ngoại thành một; Người 
đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù 
ghét; Người đã hủy bỏ Luật cũ gồm có những điều răn và giới 
luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên 
thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ 
thập giá, Người đã làm cho hai bên được hoà giải với Thiên 
Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người dã ticu 
diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an 
cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kè ở gần. 
Thật vậy, nhở Người cà đôi bên chúng ta dược liên kết trong 
một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha” (Ep 2,13-18). 
Vì thố, trong Đức Kitô “không còn phân biệt Hy lạp hay Do 
thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, nô lệ hay tự  do, 
nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cà và ở  trong mọi người” (Cl 3,1 ]). 
Công giáo tính của Hội Thánh là phương th ế  để nhờ đó Hội 
Thánh trừ thành “thân thể” cùa Đức Kitô, “sự viên mãn của 
Dâng làm cho tất cả được sung mãn mọi bồ” (Ep 1,23).

13.04 Ngày Hiện xuống, Phêrô công khai xác nhận là lời
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Thiên Chúa hứa đã thực sự ứng nghiệm: “Trong những ngày 
cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên mọi người phàm ” (Cv 
2,17). Luca cũng miêu tả một hiện tượng được cầm như là một 
cuộc Hiện xuống thứ hai, khi kể lại rằng: “các tín hữu thuộc 
giới cắt bì đã cùng đi với Phêrô đến đó, đều kinh ngạc vì thấy 
Thiên Chúa cũng ban Thần Khí xuống trên cả các đân ngoại 
nữa, bởi họ nghe những người này cũng nói tiếng lạ và tán 
dương Thiên Chúa” (Cv 10,45-46). Và nếu bây giờ “Thần Khí 
Chúa chan hòa càn khôn” (Kn 1,7), thì không thể coi là bất 
chính việc nhận ra đưực hoạt động của Thần Khí mở đường 
cho công cuộc loan Tin Mừng giữa những người đã từng nghe 
Phaolô thuyết giảng tại Athcn, để kêu mời họ đi “kiếm tìm 
Thiên Chúa, may ra dò dẫm mà họ tìm thây được Người, tuy 
rằng thực ra Người cũng chẳng ử cách xa bất cứ một ai trong 
chúng ta” (Cv 17,27). Vaticanô II nhận định rằng: “Vì Đức Kitô 
dã chết cho mọi người, và vì thực ra, mọi người đcu được kêu 
gọi để đi về cùng một liêu đích tối hậu duy nhất, trong Thiên 
Chúa, cho nên, ta phải cầm chắc rằng Thần Khí hằng ban cho 
mọi người có cơ hội thông dự vào mầu nhiệm Phục Sinh ấy, 
trong cách thức mà chỉ có Chúa mới biết” (MV 22). Đức Gioan 
Phaolô II dựa theo nhận định trên đây của Công đồng mà xây 
dựng giáo thuyết của ngài về sự việc Thần Khí hiện đang hoạt 
động ở trong thế  giới, ở trong các cá nhân, ỏ  trong hết thảy 
nhửng ai nhờ Người tác động mà biết “phụng tự Thiên Chúa 
bằng tinh thần và bằng sự thật, trong những ai đang hoạt động 
để hiệp nhất toàn thể nhân loại nên một; và như vậy, Hội Thánh 
cũng là bí tích, là dấu chỉ và là khí cụ qua đó, Thần Khí của sự 
sống hiện diện và hoạt động”, tại bất cứ nơi nào Hội Thánh 
đang sinh hoạt (Dominum et vivificantem, 53-54,64).

13.05 Xét theo quan điểm nhân chủng học, thì công giáo tính 
có nên tảng ở trong công trình tạo dựng vạn vật; nhìn công 
trình ấy, Thiên Chúa đã thây là những tạo vật muôn màu muôn 
vẻ mà Ngài đã dựng nên trong sáu ngày thì đều “rất tốt lành” 
(St 1,30). Thiên Chúa ra lệnh cho người nam và người nữ là 
“hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và hãy thống 
trị mặt đất” (St 1,28). Kết quả tiếp theo mệnh lệnh ấy là vô số
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những công cuộc vĩ đại do xã hội và vãn hóa loài người làm ra, 
mang muôn hình thái và màu sắc rực rỡ. Theo Công đồng thì 
những thành quả kia của trí khôn và tự do, của thiên tài và cố 
gắng loài người, chẳng những không làm cho con người trở 
thành “đối thủ cạnh tranh với Đ ângTạo  Hóa, nhưng ngược lại, 
các thắng lợi của loài người là dâu chỉ cho thây Thiên Chúa cao 
cả, và là thành quả phát nguyên từ ý định khôn lường của 
Người” (MV 34). Nếu các thành tựu của loài người cân phải 
được tỉnh luyện và chữa lành cho khỏi mọi tỳ vết tội lỗi và khiếm 
khuyết, thì không phải vì thế  mà một thiên năng cảm nhận đích 
thực công giáo lại không nhận ra ngay được là ở  trong “hoa quả 
ruộng đất và lao công của con người” như thế, có những yếu 
tố  không phải là để hủy bỏ, nhưng là để được nâng lên tới mức 
viên mãn siêu việt, khi chúng được thu nhận vào trong mầu 
nhiệm của Đức K itô ..., Và “hễ càng biết tôn trọng những đặc 
nét của các nền văn hóa khác nhau bao nhiêu, thì càng có sức 
để cổ xúy và biểu thị hữu hiệu môi hiệp nhât trong nhân loại 
hơn bấy nhiêu” (MV 54). Chống lại mọi thành kiến trái nghịch 
khác, Công đồng đã khẳng định rằng Hội Thánh không bao giờ 
“bị ràng buộc một cách chuyên nhất và bất khả phân ly với bâ't 
cứ một chủng tộc hay một quôc gia nào, với bất cứ một lối sống 
đặc thù hoặc một tập tục cũ hay mới nào” (M V 58). Trong chiều 
hướng đó, Đức Gỉoan Phaolô II đã phát biểu thêm rằng: “Mọi 
cá nhân, mọi dân nước, mọi nền văn hóa hay văn minh, đều 
đóng một vai trò và có một chỗ đứng ở  trong kế  hoạch nhiệm 
mầu của Thiên Chúa, và ở trong lịch sử cứu độ phổ quá t” 
(,Slavorum apostoli, 29).

13.06 Vì các lý lẽ nêu trên đây, những khác biệt dị đồng và 
những sắc thái đa dạng trong Hội Thánh không phải là những 
gì làm cản trở hoặc gây đe dọa chosự hiệp nhất, nhưng là những 
nhân tô cốt yếu của điêu mà Đức đương kim Giáo Hoàng gọi 
là “chiều kích cụ thể của công-giáo-tính”, và đã miêu tả với 
những hình ảnh đầy thi vị, “như là một bản đại hòa tấu được 
dệt thành do nhiều hình thức phụng vụ khác nhau với đủ mọi 
thứ tiếng nói trên thế  giđi cùng hợp lại trong một quy điển 
phụng vụ duy nhất, hoặc như là một ca đoàn du dương cất lẻn
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tiếng hát uyển chuyển cùa vô số quần chúng nhân gian từ mọi 
nơi trên quà đất và trong mọi thời đại lịch sử, hân hoan gióng 
cao muôn khúc ca nhịp nhàng trầm bổng để ca tụng tán dương 
Thicn Chúa” (Slavorum apostoli, 17).

13.07 Công đồng đã đưa ra nhiều cách phác họa ý nghĩa được 
phục hồi cùa công giáo tính. Thí dụ: miêu tả công giáo tính như 
là công cuộc của “Chúa Quan Phòng đã muốn các Giáo Hội 
khác nhau, do các tông đồ và những dâng kế vị thành lập tại 
nhiều nơi khácnhau theodòngthờigian, tụ họp lại thànhnhiều 
nhóm liên kết với nhau như trong cùng một hệ thống. Các nhóm 
này có kỷ luật và phụng vụ riêng, thừa hưởng di sản thân học 
cùng thiêng liêng riêng mà vẫn không phương hại đến sự hiệp 
nhât đức tin và bàn chất duy nhât cũng như thần linh cùa Hội 
Thánh phổ quát”. Rồi bằng một câu tuyệt diệu, Công đồng đã 
đề cập đến các bước phát triển theo đường hướng ấy: “Cùng 
sát cánh hướng về với hiệp nhất, nên càng có những nét khác 
biệt nhau như thế, thì các Giáo Hội Địa Phương càng minh 
chứng rõ ràng đặc tính công giáo cùa một Hội Thánh không 
phân rẽ” (GH 23). Sau đó, trong Sắc lệnh về các Giáo Hội đông 
phương, Công đồng đã nhắc lại niềm xác tín ấy, nói rằng:

“Các Giáo Hội này hiệp thông với nhau một cách lạ lùng 
đến nỗi những sắc thái khác biệt trong Hội Thánh không 
những không phương hại đến hiệp nhất mà còn làm cho 
hiệp nhất tỏ rạng thêm. Thật ra, Hội Thánh Công giáo hằng 
muốn bảo toàn hết các truyền thống cùa từng Giáo Hội hay 
các lễ chế riêng biệt, và đồng thời cũng hằng muốn thích 
nghi nếp sống của mình với các nhu cầu khác nhau tùy theo 
thời gian và nơi chốn” (ĐP 2)

Công đồng còn nhắc lại như sau về một điểm đã đưực đe cập 
đến ở trong Sắc lệnh vồ Hiệp Nhất:

“Ngay từ buổi đầu, các Giáo Hội Đông phương dã theo 
những quy luật riêng được các thánh Giáo Phụ, các Công 
đồng địa phương và cả các Công đồng chung phê chuẩn. Vì 
các khác biệt về phong tục và tập quán đã nhắc tới trên kia, 
chảng những không mảy may cản trử sự hiệp nhất, mà còn
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tăng thêm vẻ đẹp của Hội Thánh và góp phần không nhỏ 
vào việc chu toàn sứ mệnh của Hội Thánh nữa; th ế  nên, để 
đánh tan mọi nghi ngờ, Thánh Công đồng tuyên bố là: các 
Giáo Hội Đông phương có quyền tự trị theo các kỷ luật 
riêng, miễn là biết ý thức rõ về môi hiệp nhất thiết yếu của 
toàn thể Hội Thánh, vì các quy luật riêng này phù hợp với 
bản chất của tín hữu họ hơn và có đủ điều kiện hơn để mưu 
ích cho các linh hồn. Tuân thủ cho trọn nguyên tắc truyền 
thống này —  mà thực ra, không phải bao giờ cũng được tôn 
trọng —  là đã ứng đáp được một trong những điều kiện tiên 
quyết để tái lập hiệp nhất” (HN 16).

13.08 Truyền thống đáng kính này về đặc tính công giáo với 
muôn vàn sắc thái khác biệt nhau trong cùng một Hội Thánh 
duy nhất, cũng đã khơi hứng cho sắc  Lệnh về Hoạt Động 
Truyền Giáo. Văn kiện này có thểđược mộnh danh là sách giáo 
khoa để thực hiện công tác “công giáo hóa” Hội Thánh một 
cách cụ thể. sắc  lệnh khuyến dụ các tín hữu hãy quan tâm làm 
sao để tránh cho Hội Thánh khỏi phải bị coi là một nhân tô'xa 
lạ tại trong các nền vãn hóa và các xã hội của họ (xem GH 31).

Đảm nhận phận vụ nàylàcáckitô  hữu sẽ làm cho mầu nhiệm 
công giáo của Đức Kitô nên trọn:

“Đâm chồi nẩy lộc từ trong lòng đất mầu mở đượm nhuần 
sương thiêng, hạt giống, tức là Lời Chúa, hấp thu, biến đổi 
và tiêu hóa mầu mỡ ấy, để sau cùng mang lại những hoa trái 
dồi dào. Thật vậy, cũng hệt như trong chương trình Nhập 
Thể, các Giáo Hội trẻ, một khi đã được đâm rễ vào trong 
Đức Kitô và đã được xây dựng trên nên lảng các tông đô, 
thì có được sức năng kỳ diệu để hấp thu tất cả những gì là 
phong phú nơi các dân nước đã từng được trao cho Đức 
Kitô làm gia nghiệp (xem Cv 2,8). Các Giáo Hội ấy sẽ biết 
rút ra từ những tập quán và truyền thống, từ lẽ khôn ngoan 
và nền văn hóa, từ  những nghệ thuật và khoa học của các 
dân tộc mình, tất cả những gì có thể góp phần vào việc ca 
ngợi vinh quang của Đấng Tạo Hóa, làm tỏ rạng ân sủng
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của Đấng Cứu Thế, cung như vào việc tổ chức đời sống kitô
cho tốt đẹp” (TG 22).

13.09 Như vậy, không có gì là nghịch lý khi đưa ra nhận định 
nói rằng việc quan tâm trở lại kể từ thời Công đồng, đối với 
thần học về Giáo Hội Địa Phương, cho thấy là Vaticanô II đã 
thực sự phục hồi ý nghĩa của đặc tính công giáo, coi nó như là 
“tình trạng viên mãn trong hiệp nhấ t”. Vì đặc tính công giáo 
và sắc thái địa phương không đối nghịch lẫn nhau. Sắc thái địa 
phương chính đáng — nghĩa là sự việc đâm rễ vào trong những 
thực tại khác biệt phong phú của những gì là con người với 
muôn hình thái đa dang — là cuộc hiện thực hóa, là mức thành 
toàn của đặc tính công giáo cụ thể. Hội Thánh duy nhất chỉ đích 
thực và cụ thể là công giáo ở trong và nhờ bởi thực trạng đa 
dạng của đông đào các Giáo Hội Địa Phương khác nhau; và 
các Giáo Hội Địa Phương thì chỉ đích thực là công giáo ở  trong 
niềm viên mãn của cùng một mối hiệp thông duy nhất.

13.10 T h ế  nên, phân cách Hội Thánh phổ quát và các Giáo 
Hội Địa Phương ra làm hai phía, và coi đó như là những thực 
thể đối chọi nhau, là một việc làm hết sức nhầm lẫn. Hội Thánh 
phổ quát chỉ có thể hiện hữu sinh tồn ở  trong và từ  bời các Giáo 
Hội Địa Phương mà thôi, và các cộng đồng địa phương sẽ không 
phải là những Giáo Hội, nếu không phải là công giáo. Nơi nào 
có sự việc đối chọi giữa hai thực thể ấy, thì nơi đó hẳn đang có 
một ngộ nhận xảy ra. Ngộ nhận cũng xảy ra những khi đặc tính 
phổ quát được quan niệm không phải như là công-giáo-tính cụ 
thể, song như là một thứ liên minh, một chính sách đông hóa 
về mặt hành chánh, cơ cấu tổ chức hay chính trị; hoặc những 
khi tính châ't địa phương được quan niệm một cách ẹp hòi, 
nhuốm mùi vị chủng, như là một cái gì chỉ thu gọn ở trong một 
dân nước, một chùng tộc. Điều chủ chốt ở đây là cân phải tìm 
lại cho được ý nghĩa cụ thể của tính chât cồng giáo: khồng giống 
với tính châ't hoàn vũ hay phổ quát, tính chất công giáo không 
đối ngược lại với tính châ't cá biệt; nhưng ngược lại, nó duy trì, 
nâng cao và hòa nhập những gì là cá biệt vào trong một mối 
hiệp nhất lớn rộng và đầy đủ hơn, quanh một tâm điểm chung 
là Chúa Kitô.
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Luận đẽ 14

Từ tận trong tâm can của mình, các Giáo Hôi ỉ)ia Phương 
mang bản chát công giáo; diều đó có nghĩa là các công đoàn 
này chỉ thưc sự là những Giáo IIôi khi họ đươc câu thành bỏri 
sư kiên thông dư vào trong mầu nhiêm Đức Kitô, là Đầu của 
toàn thể IIôi Thánh. Nhưvảy, trong Đức Kitô cùng Thần Khí 
của Người, vù nhừ những mối quan hê của hiệp thông phổ 
quát, vê măt thiêng liêng cũng nhưluât pháp, các công đoàn 
áy đươc liên kết với tất cả các Giáo Hôi Đĩa Phưttag khác, dể 
cùng nhau h<fp quần trong môt 1 lôi Thánh duy nhất phổ quát.

14.01 Một cộng đoàn địa phương sống đức tin, thì dự  phần 
vào trong nicm viên mãn cùa Đức Kitô và Thần Khí Người. 
Vương quyên cùa Đức Kitô và quycn năng của Thần Khí vượt 
lên trên mọi lính cách riêng biệt và hòa nhập tất cà chúng vào 
trong cùng một niêm viên mãn của hiệp nhất. Vì thế, hết thảy 
mọi Giáo Hội cũng chỉ là một Hội Thánh duy nhất, bởi vì có 
thể nói lại với mọi Giáo Hội những gì Phaolô đã từng nói với 
cộng doàn Ephêxỏ: “Chì có một thân thể, một Thần Khí, cũng 
như anh cm đã nhận được ơn kcu gọi để chia sẻ cùng một niên 
hy vọng. Chỉ có một Đức Chúa, một niêm tin, một phép rửa, 
chỉ có một Thiên Chúa, là Cha cùa mọi người, Đấng ngự trên 
mọi người, giữa mọi người, và trong mọi người” (Ep 4,4-6). Và 
chính nhờ vào nền tàngcủa ơn hiệp nhất ấy, mà tín hữu Ephêxô 
gắn bó vđi bổn phận tuân theo lời chỉ bảo cùa tông đồ dạy rằng: 
“Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí dem lại, bằng 
cách ăn ở thuận hoà gán bó với nhau” (câu 3). Mối giây gắn bó 
một Giáo Hội Địa Phương lại thành một Thân T hể trong cùng 
một Thân Khí, cũng chính là mối giây gắn bó G iáo Hội ấy vđi 
các Giáo Hội Địa Phương khác, tức là với chính Hội Thánh 
Công giáo duy nhất. T h ế  nên, tính chất công giáo không phải 
chì là một danh xưng để chỉ một thuộc tính ngoại tại và thứyốu 
cùa G iáo Hội Địa Phương, nhưng thực sự là câu tố  làm cho bản 
chất của G iáo Hội ấy nên toàn vẹn, như là Thân T hể của Đức 
Kitô.

14.02 Nc’u đã có mối nguy nhầm lẫn công-giáo-tính với một
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hình thức phổ quát độc điệu nào đó, thì cũng có mối nguy bóp 
mco biến dạng công-giáo-tính trở thành một thái độ duy cá biệt 
mang nặng khuynh hướng phân rẽ, đưa đến chỗ phàn bội sự 
duy nhất của niềm viên mãn công giáo. Mối nguy phân rẽ này, 
Tân Ước cũng đã vén mở cho thấy ở trong các Giáo Hội Địa 
Phương đầu tiên. Tông đồ Phaolỗ đã phải đối phó với những 
mối chia rẽ ở trong các Giáo Hội tại các nơi như Corintô, 
Galata, và Ephcxỗ. Tại thành Ephêxô này, có thể những lời 
kêu gọi hợp nhất mà Phúc Âm thứ tư  tha thiết gióng lên, cũng 
chỉ là để ứng đôi với một tình thế  đang bị nguy cơ ly khai đe 
dọa. Trong hầu hết mọi thời đại cùa lịch sử Hội Thánh, cũng 
đã thấy có những mối đe dọa ly khai còn rộng lớn hơn th ế  nữa, 
và thường thì các cuộc ly khai đêu xảy ra chỉ vì người ta lo nhấn 
mạnh quá nhiều đến những đặc nét chủng tộc, vãn hóa hay 
quốc gia, đến độ chối bỏ mât đi niềm hiệp nhất công giáo.

14.03 Vi thế, từ thời Tân Ưđc trở  về sau, trong các G iáo Hội 
đã thấy xuất hiện những thừa tác vụ phụng sự hiệp nhất, có 
trách nhiệm gìn giữ cho các cộng đoàn sống liên kết với nhau 
trong đức tin tông truyền và trong tình yêu thương đối với nhau. 
Việc xuất hiện chức vụ giám mục và vai trò đặc biệt của Giám 
mục Roma cho thấy nhu câu cần phải tiếp tục vai trò liên kết 
hiệp nhất của cácT ôngđồ, nghĩa là của những Vị sáng lập Hội 
Thánh. Do đó, Vaticanô II đã gọi các Giám mục là “nguyên lý 
và là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong Giáo Hội Địa 
Phương”, và Giám mục Roma là “nguyên lý và là nền tảng hữu 
hình, vĩnh cửu của sự hiệp nhất giữa các Giám mục cũng như 
giữa các tín hữu” (GH 23). Phận vụ của các vị là làm nhửng 
người phục vụ hữu hình cho niềm hiệp nhất trong đức tin và 
đức mến, tức là cho niềm hiệp nhất mà chính Thân Khí là 
nguyên lý vô hình. Phận vụ ấy là dấu chỉ của giây liên hệ mật 
thiết giữa hai nguyên lý thân linh và nhân loại. Không đâu Hội 
Thánh biểu thị sắc thái vừa địa phương mà vừa là công giáo rõ 
cho bằng ở trong Thánh Thể; trong đó, cùng một lúc, cộng đoàn 
cầu nguyện cho được hiệp thông với Giám mục địa phương và 
với Giám mục Roma.

14.04 Trong khi trình bày giáo lý về tập thể tính (collegiality),
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Vaticanô II đã cố  tìm cách diễn đạt trách nhiệm của phận vụ 
nói trên đây đối với mối hiệp nhất tại địa phương cũng như phổ 
quát trong toàn cầu, làm sao cho cân xứng với tính chẩt công 
giáo thật sự cụ thể mà Công đồng vừa phục hồi lại. Công đồng 
dạy rằng: “Vì gồm nhiều thành viên khác nhau, ncn đoàn thể 
các Giám mục thể hiện tính cách đa dạng và tính chất phổ quát 
của Dân Thicn Chúa; nhưng đồng thời, vì quy tụ dưới một 
(người đứng đầu) vị thủ lãnh duy nhât, nén đoàn thế  các Giám 
mục biểu hiện nicm hiệp nhất của đàn chiên thuộc vê Đức 
Kitồ” (GII 22). Rồi Công đồng nói tiếp: “Mỗi Giám mục đại 
diện cho Giáo hội mình, còn tất cả các Giám mục cùng với Giáo 
Hoàng thì đại diện cho toàn thể Hội Thánh, trong một mối liên 
kết hoà bình, yêu thương và hiệp n hấ t” (GI I 23). Nếu các Giáo 
Hội Địa Phương khác nhau cùng biểu dương sáng chói đặc tính 
công giáo cùa một Hội Thánh không phân rẽ, thì đó chỉ vì tất 
cà deu có cùng một khát vọng chung, khát vọng hiệp nhất. Nếu 
có những Giáo Hội Địa Phương duy trì các truyền thống cá biệt 
của mình một cách chính đáng, thì cũng có “Tòa Thánh Phêrô 
chủ trì toàn bộ cộng đoàn đức ái, và bảo quản các dị biệt chính 
đáng cùng đồng thời lưu tâm để những gì là khác biệt không 
phương hại, nhưng trái lại, còn sinh ích cho hiệp nhất nữa” (OI I 
13). Cũng nhưG iám  mục Roma có nhiệm vụ bảo quản những 
nét cá biệt của các Giáo Hội Địa Phương, thì cũng vậy, các 
Giám mục địa phương “có nhiệm vụ phát huy và bảo vệ sự hiệp 
nhất đức tin cùng kỷ luật chung của cả Hội Thánh, cùng dạy 
cho các tín hữu biết yêu mến toàn bộ Nhiệm Thổ Đức K itô” 
(GH 23).

14.05 Tiếp theo sau nhiều thế  kỷ dài sống quen với hình thức 
tổ chức tập quyền độc dạng gây cơ nguy làm mờ đục các chiều 
kích cụ thể của công giáo tính đi, ncu có một vài tình trạng giằng 
co căng thẳng gặp thấy trong khi tiến hành cuộc phát huy cảm 
thức vê “niềm viên mãn trong hiệp nhâV’ của Hội Thánh mà 
Công đồng đã phục hồi lại được, thì đó là chuyện rất dễ hiểu. 
Những tình trạng căng thẳng ấy đã xuất hiện rõ hầu như trong 
mọi kỳ họp Thượng Hội Đồng Giám mục kể từsau Công đồng. 
Nhìn theo ánh sáng của khoa giáo hội học về "Một Hội Thánh
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duy nhất trong nhiều G iáo H ội” mà chúng tôi đã đặc biệt căn 
cứ vào giáo huấn của Công đồng để trình bày ở đây, thì sẽ nhận 
ra rằng mối nguy trầm trọng còn đang đe dọa nhiều nhât hiện 
nay, là quan niệm coi hoặc đối xử với các thực trạng căng thẳng 
ấy như thể là những thái cực đối nghịch giữa “các Giáo Hội Địa 
Phương” và “Hội Thánh Hoàn V ũ,” và dồn trách nhiệm đối 
với các G iáo Hội kia lên trên vai của chỉ một mình các Giám 
mục địa phương; còn trách nhiệm đối với Hội Thánh Hoàn Vũ 
thì lại để trọn lên tróen vai cùa chỉ một mình Giám mục Roma 
mà thôi. Giáo huân của Công đồng về hiệp thông công giáo 
không cho phép quan niệm theo kiểu những thái cực đối nghịch 
nói trên đây, bởi lẽ, Hội Thánh toàn thể chỉ hiện hữu ở trong 
và từ bởi các Giáo Hội Địa Phương; còn các Giáo Hội Địa 
Phương thì chỉ khi biết hội nhập và lưu lại ở trong niêm hiệp 
thông hoàn vũ, mới dược trở thành thực sự là Giáo Hội. Và chỉ 
khi biết quy hưđng về với hiộp nhất, thì các khác biệt mới thật 
sự thực hiện được tình trạng viên mãn trong hiệp nhất dích 
thực. Rồi cùng lúc, giáo huấn của Công đồng về tập thể tính 
cùa hàng giám mục cũng đã ngăn ngừa một quan niệm không 
đúng đắn trong cách thức phân bổ trách nhiệm giữa các Giám 
mục và Giám mục Roma, bởi lẽ những thù lãnh cùa các Giáo 
Hội Địa Phương khổng phải chỉ đại diện riêng cho các cộng 
doàn dức tin của các vị mà thôi, nhưng còn cho cả Hội Thánh 
toàn thể nửa; và vị thủ lãnh cùa Hội Thánh Toàn Vũ chưa có 
thể chủ trì một Hội Thánh thực sự toàn vẹn được, bao lâu Hội 
Thánh ấy chưa thực sự là công giáo một cách thiết thực và cụ 
thể.

L uận  đê 15

Những mỏi dây hiêp thông và liên đới giữa các Giáo Ilôi 
ỉ)ia Phương và giửa các Giám muc của ho đươc thê hiên qua 
các llôi đông Giám mục. Vê phưitag diện lịch sử và thân hoc, 
các 1 lôi đồng này bắt nguồn từ nhííng bước phút triển trong 
các cơ câu Hôi Thánh thời sơ khai. Các Hôi đồng Giám muc 
là nhiĩng khí cu dăc biệt cần thiết và hihi hiệu đôi với công túc 
cồ xúy sứmênh của I lôi Thánh tai mỗi dân mrtíc và trong vùng
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Ắ Châu, cũng như đối vóri nổ 1ƯC để thể hiên các chiêu kích cụ 
thể của công giáo tính.

15.01 Những mối dây hiệp thông và liên đới giữa các Giáo 
Hội Địa Phương đòi phải được thổ hiện một cách cụ thể bàng 
những cơ cấu có tính cách cố định của việc hợp tác và liên đới 
giữa các Giám mục. M ột hình thức hiện hành của cơ cấu ấy là 
các Hội đồng Giám mục trong một nước, một miền hoặc trong 
cả một lục địa.

15.02 Xét về mặt lịch sử và thần học, những hình thức Hội 
đồng giám mục như vậy bắt nguồn từ  những bước phát triển 
trong các cơ cấu Hội Thánh thời sơ khai. Vào hâu như cùng 
một thời với cách quan niệm chức giám mục theo thể chế  quân 
chủ được chấp nhận ở khắp nơi trong mọi Giáo hội, các Giám 
mục đã bắt đầu nhóm họp với nhau trong các Hội đồng miền 
(regional synods), để bàn thảo và lấy ý kiến chung về những 
vấn đ'ê cần phải giải quyết. Như vậy, các Hội đồng đã phát 
nguồn từ  ý thức về nhu cầu cần phải sống tinh thần hựp tác, 
liên đới và hiệp thông ở trong Hội Thánh.

Hơn nữa, Công đồng còn dạy rằng:

“Do sự an bài cùa Chúa Quan Phòng, theo dòng thời gian, 
các Giáo Hội khác nhau ... đã tụ họp lại thành nhiều nhóm 
liên kết với nhau như trong cùng một hệ thống. Các nhóm 
này có kỷ luật riêng, phụng vụ riêng, và thừa hưởng di sản 
thần học cùng thiêng liêng riêng mà không phương hại đôn 
sự hiệp nhất đức tin cũng như bản chất duy nhất và thần 
linh của Hội Thánh phổ quát. M ột số trong các Giáo Hội 
ấy, nhât là những Giáo Hội cổ xưa do các G iáo chủ lãnh 
đạo, đã như các bà mẹ trong đức tin, sinh ra nhiều Giáo Hội 
khác như là con cái của mình, và cho đến ngày nay, các Giáo 
Hội ấy vẫn còn liên kết với nhau bằng mối dây đức ái mật 
thiết trong đời sống bí tích và trong sự tôn trọng quyền lợi 
cùng nghĩa vụ lẫn nhau. Các G iáo Hội Địa Phương tuy có 
khác nhau như thế, nhưng cũng đều quy hướng về với hiệp 
nhất, cho nên càng minh chứng rõ ràng hơn tính chất công 
giáo cùa một Hội Thánh không phân rê” (GII 23).
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15.03 Cuối cùng, từ  những thời xa xưa, đã thấy có những 
Giáo Hội cá thể (individual Churches) với di sản phụng vụ, 
thân học, tu đức và kỷ luật riêng: di sản ấy mang những nét cá 
biệt dính liền với những trạng huống văn hóa cũng như lịch sử 
của một dân tộc, và được thế hiện qua một lối sống đạo thính 
ứng cho ricng từng Giáo Hội theo luật lệ riêng (xem Schema 
Codicis Iurìs Canonici Orientalis, 1988, điều 27,2). Công đông 
ca tụng về “mối hiệp thông kỳ diệu” của các Giáo Hội này, và 
tỏ lòng kỳ vọng mong sao cho các truyền thống cùa họ được 
bảo toàn “trọn vẹn và nguyên tuyền” (ĐP 2). Hơn nữa, Công 
đồng đã long trọng nói lên ước nguyện muốn cho nguyên tắc 
cổ truyền về việc tôn trọng quyên tự trị của các Giáo Hội ấy, 
dược tuân thủ nghiêm chỉnh hơn, chứ không phải là một cách 
lư là như đôi lúc vẫn thấy ở trong quá khứ (xem IIN 16).

15.04 Không một kiểu mẫu nào trong các hình thức cổ xưa 
dùng để thể  hiện mối hiệp thông giữa các Giáo Hội trong cùng 
một miền, hoặc tình liên đới giữa các Giám mục trong vùng, có 
thể  được coi là hoàn toàn giống đúng với cơ chế  hiện hành cùa 
các Hội đồng Giám mục. Nhưng dù sao, các hình thức ấy cũng 
chỉ cho thấy một hướng đi để theo đó mà tìm kiếm một căn bàn 
thần học cho cơ chế cùa các Hội đồng Giám mục. Đúng thế, 
Vaticanô II đã coi các Hội đồng Giám mục có licn hệ trưđc tiên 
với các tổ chức quy tập nhiều Giáo Hội thời xưa: “Cũng thê’, 
ngày nay các Hội đồng Giám mục có thể góp phân bằng nhiều 
thể cách khác nhau và hữu hiệu để cụ thể hóa tinh thân tập 
thể (giữa giám mục đoàn)” (GH 23). Còn trong sắc lệnh về 
nhiệm vụ mục vụ cùa các Giám mục, thì sau khi nhắc nhờ lại 
những mẫu gương liôn đới giữa các Giám mục trong các Hội 
đồng hay Công đồng địa phương, Công đồng cũng đã khuyên 
là hãy nên chính thức công nhận các Hội đồng Giám mục (xem 
GM 36-37).

15.05 M uốn xây dựng căn bản cho một nồn thần học vê các 
Hội dồng Giám mục, thì chỉ cần nêu lên ờ đây một sốđiểm  xem 
ra vững chắc vồ phương diện thần học. Thứ nhất: ngày nay, cà 
các thần học gia lẫn các giáo luật gia đều nói đến những câu tố  
chủ yếu của Hội Thánh mà chính Đức Kilô và các tông dồ dã
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thật sự để lại cho chúng ta, nhưng còn cần phải được thể  hiện 
(hiện thực hóa) qua nhiều hình thái khác nhau, tùy vào những 
thời điểm và những hoàn cảnh khác nhau. Những mẫu gương 
hiệp thông giữa các Giáo Hội trong cùng miền nêu trcn  đây, 
minh họa rõ về điểm này. Nếu thế, thì có thể  dùng các thuật 
ngữ cổ truyền de jure divino (thuộc thần luật) và de jure eccle- 
siastỉco (thuộc giáo luật) mà nói rằng các Hội đồng Giám mục 
là thuộc lãnh vực giáo luật, nhưng lại có căn bản ở  trong thần 
luật.

Cần phải lưu ý đến điểm này là dù trôn nguyên tắc, việc phân 
biệt giữa những gì thuộc thần luật với những gì thuộc giáo luật, 
xcm ra hết sức rõ ràng và chính xác, thì thường là râ't khó (và 
có lúc không thể nào) mà phân biệt cho được trong cuộc sống 
thực tế  và trong các cơ chế cụ thể của Hội Thánh, những gì 
thuộc thần luật và những gì (chì) là thuộc giáo luật.

15.06 Thứ hai: liên quan tới uy th ế  và vai trò của Hội đồng 
Giám mục theo tư th ế  là những dấu chứng của tập thể tính (của 
giám mục đoàn), cần phải lưu ý là Công đồng Vaticanô II hiểu 
từ  ngữ và thực thể “tập thể tính” theo hai ý nghĩa hẹp và rộng. 
Tập thể tính theo nghĩa hẹp bao hàm hoạt động của toàn bộ 
giám mục đoàn trên khắp thế  giới, cùng hiệp thông với Đức 
Giáo Hoàng. Tuy nhiên, khi bàn thảo vồ đề tài này (xem G H  
22-23), Công đồng đã kể ra nhiều trường hợp trong đó, tập thể 
tính của giám mục đoàn được hiểu theo một ý nghĩa rộng hơn; 
nếu thế, thì trong thực tế, Công đồng hiểu “ tập thể tính” một 
cách loại suy, và đến một mức độ nào đó, như là một khái niệm 
còn chưa xác định hẳn. Vì vậy, khái niệm này cũng có thể bao 
gồm được cả thể chế hiện hành của các Hội đồng giám mục 
nữa.

15.07 Căn cứ vào những điểm vừa được bàn đến (15.05, 
15.06), sau đây, chúng tôi xin trình bày những đường nét đại 
cương của một nền thân học về Hội đồng Giám mục:

Chỉ khi nào việc tự cấu thành chính mình (own selCconsti- 
tution) như là mầu nhiệm cùa Đức Kitô, đạt tới mức độ thực 
sự trờ  thành một thái độ dân thân ứng đáp cho những yêu cầu
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và thách đố gặp thấy nơi các xã hội và các nền văn hóa, trong 
đó mình đã được Lời Đức Kitô và ơn cùa Thần Khí làm phát 
sinh nên, thì lúc đó, Hội Thánh mdi thực sự là công giáo một 
cách thiết thực và cụ thể. Trong tiến trình ấy, Hội Thánh thu 
nhận, duy trì, cổ vũ và hòa nhập vào trong niồm viên mãn của 
hiệp nhẩt, những di sản xã hội, lịch sử và văn hóa cùa các dân 
tộc trong nơi mình sinh trưởng. Những mối dây licn đới tự nhiên 
giữa các cộng đoàn và các truyền thống đó không bị tiêu tán đi, 
song dược đón nhận vào trong niồm hiệp thông của Hội Thánh. 
Thật sự thì chính những mối dây liên đới ấy phần lớn đã từng 
làm nền móng cho các tổ chức quy tập nhiều nhóm Giáo Hội 
thời xưa mà Công đồng không ngớt đồ cao. Vì vậy, trong cùng 
một Hội Thánh duy nhất, không những có hai mối hiệp thông 
mà thôi: tức là hiệp thông cá thể trong trong giáo phận và hiệp 
thông phổ quát trong khắp thế  giới, nhưng còn có những hình 
thức hiệp thông trong từng miền với những dây liên hộ nối kết 
về phương diện tự nhicn, cũng như v'ê mặt lịch sử và văn hóa 
nữa. Và như thế, chính ở trong các hình thức hiệp thông xưa 
và nay như thế  giữa các Giáo Hội cá thể, cần phải khám phá 
cho ra nền tàng thần học đích thực của những hình thái hiệp 
thông và hợp tác, tương tự  như trong trường hợp hiện hành 
của các Hội đồng Giám mục.

15.08 Nếu những gì Công đồng dạy licn quan đến tính chất 
công giáo cụ thể được đón nhận một cách nghicm chinh, thì 
thc’ tâ’t giáo huân ấy cũng phải được thể hiện ra trong thực tế  
bằng những hình thức biểu đạt thích đáng về mặt pháp lý. Hội 
đồng Giám mục hẳn là một trong các hình thức biếu đạt ấy. Và 
nếu Bộ Giáo luật mứi đã nới rộng râ’t nhiều vai trò cùa các Hội 
đồng ấy, thì chính là để cho các Giáo Hội Địa Phương trong 
một miền riêng biệt, đàm nhận trách nhiệm nhiều hơn đối với 
công tác làm cho Hội Thánh được hiện thực hóa ngay ở trong 
những bối cành và trạng huống riêng biệt của họ.

15.09 Các Hội đồng Giám mục của một nước hoặc một miền 
— và có thể kể thêm vào đó cả những Licn hiệp các Hội đông 
Giám mục trong một vùng lớn rộng hoặc là trong một lục địa 
(th íd ụ : PARC,CELAM,CCEE.SECAM, AMECEA,v.v.) —  là những
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cơ cấu hiện đang tỏ ra đặc biệt hữu hiệu và hữu ích cho thời 
đại này, cả trên bình diện lý thuyết lẫn trong bình diện thực 
hành. Đức Phaolô II đã nhận định về các Hội đồng Giám mục 
và coi đó là những tổ chức “rất cần thiết, rất hữu ích, và đôi lúc 
không thể  thiếu được”, bởi vì, những Hội đồng như thế  ứng 
đáp thích đáng cho những đòi hỏi của thời đại và tỏ ra thực sự 
là khí cụ hữu hiệu để đảm bảo cho hoạt động của các Giám mục 
có được sự hiệp nhất cần th iế t” (Phần mở đầu văn kiện của Bộ 
đặc trách về các Giám Mục: “Theological and Juridical Status 
o f Episcopal Conferences").

15.10 Các Hội đồng Giám mục làm cho các Giám mục có cơ 
hội gặp gỡ và học hỏi nghicn cứu — trong tư  th ế  là một cơ cấu 
tập thể (collegial body) — về các vân đề và hoàn cảnh chung 
mà mỗi giáo phận đang gặp phải, cũng như có dịp để bàn thảo 
một cách sâu rộng hơn và với những dữ kiện đầy đủ hơn, vồ 
các vân đề ấy, để rồi nhờ Thần Khí hướng dẫn mà đạt tới chỗ 
thỏa thuận một cách chắc chắn và mau lẹ hơn, về những gì 
được coi như là một quyết định chung, hoãc là một hành động 
chung nếu hoàn cảnh cho phép và nếu các vị muốn. Cho dù 
còn có nhiều vấn đề cần phải giãi quyết trong phương cách tiến 
hành, thì không ai có thể phù nhận được những lợi ích do các 
Hội đồng Giám mục mang lại.

15.11 Đổ kết thúc phần bàn thảo về Hội đồng Giám mục, 
chúng tôi xin được lưu ý đến nhận định đánh giá rút ra từ  kinh 
nghiệm sống cùa Liên H iệp các Hội đồng Giám mục A Châu 
(FABC), mà Kỳ họp khoáng đại lần thứ ba của Liên hiệp 
(Bangkok-Sampran 1982) đã đưa ra trong bản tuycn ngôn cuối 
cùng.

Bàn tuyên ngôn đã nêu ra một số  những ích lợi của FAI3C, 
như sau:

— việc quen biết và hiểu nhau, cũng như sông tình bạn và
có những mối dây liên đới sâu đậm giữa các Giám mục A
Châu đối với nhau đã tăng triển thêm nhiều;

— tinh thần chia sẻ suy tư mục vụ và truyền giáo, chia sẻ
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nhận định về những lập trường cần phải có, về cách xử sự, 
về các chương trình và sáng kiến, cũng như chia sẻ cả đến 
nhân sự, khả năng chuyên môn và những tài nguyên hoặc 
phương tiện khác;

—  việc cùng nhau giải quyết những vấn đề và những khó 
khăn chung, cũng như cùng nhau tiến dần tới chỗ có một 
lập trường đồng nhất hơn trong cách nhìn về cuộc sống và 
tương lai, trong cách nhận định các giá trị và các thứ bậc ứu 
tiên cho các dự án;

—  thái độ đóng góp đối với công tác suy tưđôì vđi việc phân 
định và chọn lựa trong các lãnh vực thần học và mục vụ, 
đang tiến hành trong các Giáo Hội tạicáclụcđịa khác, cũng 
như đối với đường hướng tư tưởng và những phương sách 
hành động của các cơ chế hành chính trung ương của Hội 
Thánh'

—  và (cần phải nhân mạnh đặc biệt đến) mức hiểu biết cao 
rộng hơn cũng như lòng quý trọng sâu đậm hơn đối với ý 
nghĩa cùng vai trò của Tòa Thánh Phêrô trong Hội Thánh 
Công giáo Hoàn vũ.

15.12 Bản tuyên ngôn củaFABCIII kết thúc với những lời lẽ 
như ghi lại sau đây, vén mở cho thấy một công tác khác —  có 
lẽ là bất ngờ —  mà các Hội đồng Giám mục và Liên hiệp các 
Hội đồng Giám mục Á Châu quyết định thực hiện để phục vụ 
Hội Thánh và th ế  giới:

“Sứ điệp của cuộc họp mặt lịch sử giữa các Giám mục Á 
Châu, vào năm 1970, đã nói đến việc ’hựp tác đc liên kết 
thế  giới mới của Á Châu lại thành một đại gia đình quy tập 
hết mọi dân nước sống trong phần đất này của thế  giới, 
không phải đơn thuần băng những môi liên hệ về măt địa 
dưkhông thôi, nhưng còn bằng cả những mối dây cảm thông 
và trọng kính lẫn nhau, cùng những mối dây cao quý của 
tình huynh đệ và yêu thương nữa’.

“Mong rằng trong một cách thức nhỏ bc nào đó, Hội Thánh 
tại A Châu trở  thành bí tích — tức là dấu chỉ và là khí cụ
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(xem GH 1; MV 40) —  của mối hiệp nhất ấy giữa các dân tộc 
chúng ta: đó chắc chắn là một trong những hoài bão mà 
FABC hằng tha thiết ấp ủ trong lòng, và chúng tôi thâm tín 
rằng trong nhiệm ý cùa Chúa, những năm vừa trôi qua 
không phải là khoảng thời gian vô nghĩa đối vổi việc thể 
hiện niềm khát vọng ấy”.

15.13 Hội Thánh không hiện hữu cho riêng mình, không 
sống cho một mình mình, nhưng là để làm người tôi tớ phục vụ 
cho công cuộc cứu độ của Đức Kitô trong lịch sử, ngõ hầu Nưởc 
Thiên Chúa trị đến: Nước Thiên Chúa đang hiện diện, nhưng 
đồng thời cũng đang đến gần. Giáo Hội Địa Phương đảm nhận 
cùng một ơn gọi và cùng một sứ mệnh ấy, ở tại nơi và ở  vào 
thời điểm mà Thiên Chúa đã đặt định: tại đó, Giáo Hội có bổn 
phận phải mang hy vọng và tình thương mà “tuôn đổ cho tràn 
đầy mọi khoảng trống”; tại đó, Giáo Hội có bổn phận phải thư 
góp các di sản của đất nước và dân tộc mình, để rồi cùng với 
hết thảy mọi Giáo Hội Địa Phương trên khắp thếgiới, nắn đúc 
nên mối hiệp thông giữa mọi dân tộc, là mối hiệp thông hiện 
đang lớn lên ở  giữa lòng lịch sử loài người, và đó cũng chính là 
những gì Thiên Chúa đã hứa ban cho con tim và cho bàn tay 
cùa những con người thiện chí sống khắp nơi trong thế  giới.

KẾT LUẬN

1. uỷ ban Cô vấn Thần học của FABC chúng tôi xin đê xuất 
các luận đề trên đây gửi đến các Giám mục và các Hội đồng 
Giám mục, đến các trường thần học và chủng viện, cũng như 
đến các thần học gia và các sinh viên thần học, như là một khởi 
điểm suy tưchungvê Giáo Hội Địa Phương, đặc biệt là về Giáo 
Hội Địa Phương tại trong bối cảnh A Châu. Chúng tôi mong 
rằng nhiêu cộng đoàn kitô sẽ lưu tâm tìm hiểu, có lẽ là lân đâu 
tiên, về ý nghĩa và tâm trọng yếu của Giáo Hội Địa Phương 
trong đà tiến triển đổi thay cùa những trạng huông mà Hội 
Thánh đang phải trải qua tại những đâ't nước của chúng ta. 
Chúng tôi xin nhắc lại điểm này: chúng tôi không hề có chủ ý 
đề xuất các trang viết này như là “câu giải đáp cuối cùng” cho 
các vấn đề đang nghiên cứu và các quan điểm đang có. Đây chì
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là những lineamenta (điểm dự thào) nêu lên để bàn luận, và có 
hay lắm thì cũng không hơn không kém, chì là một instrumen- 
tum laboris (tài liệu nghiên cứu). Điều chúng tôi ước mong tha 
thiết nhất là được thấy khai diễn ra một cuộc thào luận thật sự, 
để giúp chúng ta đẩy mạnh việc nghiên cứu tìm hiểu thcm  về 
Giáo Hội Địa Phương, trong những bối cành và ở vào thời điểm 
lịch sử mà chúng ta đang sống.

2. Cũng như trong phần mở đầu văn kiện này, chúng tôi đã 
ncu lên một số  các “dấu chỉ của thời đại” (MV 4.44) trong môi 
trường Á Châu hiện đại, và đã thử miêu tả sứ mệnh cùa Hội 
Thánh ngày nay trong bối cảnh biến hóa sâu rộng theo đà phát 
triển như đã thây, thì bây giờ, trong phần kết thúc này, chúng 
tôi cũng xin trở  lại với chính những mối quan tâm ấy.

3. Như chúng tôi đã lưu ý trên đây, trong kỳ họp đâu tiên, 
FABC đã coi việc xây dựng Giáo Hội Địa Phương như là tiêu 
điểm hiện thời của sứ mệnh Hội Thánh tại A Châu. Nhận định 
ấy vẫn còn thích đáng cho ngày nay. Cũng vẫn còn thích đáng 
việc đặt công tác đối thoại ba chiều làm ưu tiên hàng đầu trong 
các dự án: đối thoại với các nồn văn hóa dân tộc, với các truyền 
thống tôn giáo và với những cảnh trạng bần cùng và áp bức. 
Theo chúng tôi thì không những vẫn thức thời, mà trong giai 
đoạn hiện tại này, chương trình hành động ấy còn trở nên câ’p 
thiết hơn cả trong thời mới được đề xuất ra, tức là cách đây 
ngoài 15 năm.

4. Các G iáo Hội Địa Phương tại Á Châu cần phải ý thức ngày 
càng rõ ràng hơn về trách nhiệm chủ động cùa mình đối với 
công trình Hội Thánh đang theo đuổi nhằm tự hiện thực hóa 
chính mình ở giữa loài người. Cân phải làm sao để cho “ý thức 
mình là Hội T hánh” thâm nhập ngày càng sâu đậm hơn vào 
trong hết mọi tầng lớp của các cộng đoàn kitô chúng ta. Càng 
ngày việc xây dựng tinh thần “hiệp thông và tham dự” cũng 
như việc cổ xúy “công tác truyền giáo và phục vụ” trong thế 
giới càng phải được coi như là bổn phận dân thân cùa toàn Dân 
Chúa, nhưng đặc biệt —  và với những lý do ngày càng thúc 
bách hơn —  là của giới giáo dân. Kiên nhẫn tìm kiếm và trung
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thành đáp ứng tác động đầy sáng tạo của Lời và Thần Khí hằng 
hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày của các cộng đoàn chúng 
ta, phải là một cố gắng liên lì không chỉ là của một mình hàng 
giáo phẩm, mà là của tất cả chúng ta.

5. Sở dĩ phải làm như vậy, là vì sứ mệnh của Hội Thánh, 
khuôn rập theo kế  hoạch mà Chúa của lịch sử đã đồ ra, đòi hỏi 
như thế. Trong thập kỷ 80, chúng ta đã từng chứng kiến những 
cuộc đổi thay vĩ đại ở trong nhân loại, làm phát sinh nên những 
biến cố mà ít nãm trước đáy không ai ngờ là có thể xẩy ra được. 
Và bây giờ, chúng ta đã có thể mường tượng nhận ra được thế  
giới của thiên niên thứ ba đang hiện rõ ra đăng trước mắt, với 
những khát vọng tự do và tình liên đới bừng lên như những 
dòng suối mới mang theo đầy hy vọng cho con người, với những 
cơ câu còn mới mẽ và còn phải khắc phục nhiều trở  ngại mới 
xác định được hình thái rõ rệt của mình. Tin M ừng sẽ có mật 
hay không ở trong thời đại mới này, với những xoay chuyển bất 
ngờ và những khác biệt muôn hình thái của nó: đó điều tất sẽ 
tùy thuộc rất nhiều ở sự việc các Giáo Hội Địa Phương có chu 
toàn sứ mệnh cùa mình trong chính thời điểm lịch sử mình đang 
sống đây hay không. Giữa bối cảnh như thế, chúng ta có cơ hội 
để thấu hiểu được phần nàoý nghĩa về tầm trọngyếu của Giáo 
Hội Địa Phương và của công tác hội nhập vãn hóa; những ai 
không thấu hiểu nổi điểm này, thì cũng chẳng có thể ứng đối 
thích đáng được với những dâu chỉ cùa thời đại và với nhịp đập 
trong con tim thổn thức của các dân nước chúng ta.

6. Chắc hẳn chúng ta phải biết ơn Chúa vì đã cho chúng ta 
ngày nay cảm nghiệm được “luồng đại phong cùa Thân Khí” 
đang ồ ạt thổi mạnh vào trong các Giáo Hội chúng ta. Vì đây 
là một thời điểm biệt đãi cho việc suy tư thần học và phân định 
tại các địa phương, cho công cuộc hợp tác và phục vụ, cho công 
trình xây dựng Giáo Hội Địa Phương đích thực tại phần đất này 
của th ế  giới. Đây là lúc cần phải dùng đến những sáng kiến táo 
bạo cho công tác mục vụ và truyền giáo, để đáp trả cho lời của 
Đức Kitồ, Chúa chúng ta, giờ đây đang kêu mời chúng ta đứng 
sát bên Người: giờ đây là chính lúc, bằng không biết bao nhiêu 
cách thức đầy sức sáng tạo, Người đang tiếp tục thích nghi chính
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con người của mình với nếp sống của bản tính nhân loại, và 
đang nắn nên hình thái cho tương lai cùa mỗi dân nước chúng 
ta.

7. Chì còn một điều là chúng ta phải cầu xin cho biết lắng 
nghe và vâng theo Thần Khí, để Ngài dẫn dắt chúng ta với sức 
năngsáng tạo cùa Ngài, và để chúng ta nhận được tràn đầy nghị 
lực can đảm và tinh thần dấn thân, là những ân huệ Ngài ban 
cho. Có vậy mđi mong được rằng thiên niên thứ ba cùa lịch sử 
kitô giáo sẽ phản ánh ngày càng rõ hơn, Nước Thiên Chúa ở 
giữa chúng ta, và sẽ thể hiện trung thực bản chất đích thực của 
Hội Thánh, một Hội Thánh của mọi dân tộc, một Hội Thánh 
làm tôi tớ phục vụ cho Nước Thiên Chúa. Có vậy, chúng ta mới 
mong góp được phần mình vào trong công trình làm cho “danh 
Thiên Chúa cả sáng dưới đất cũng như trên T rời”, và vào trong 
thế  giới hiệp thông ấy, một thế  giới đang lớn dần lên như là 
một ân huệ xuất phát từ lòng bàn tay của Thiên Chúa Cha, Con 
và Thần Khí, và như là một tác vụ đặt ngay ở giữa lòng nhân 
loại để gửi đến cho mọi người thiện chí đang sống ở khắp nơi 
trên mặt đất.

Ngô Minh chuyển dịch 
Lưu ý: ờ đây, chúng tôi không trình dịch Phần D cùa văn kiện, 

tức là Phân mang tựa đê Những hệ quả mục vụ và những lời nhấn 
nhủ.
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